
DANH SÁCH

Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm từ 02.01.2026 đến 31.03.2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố

1 CARE
VELETY CREAM X2

CÔNG TY TNHH
SẢN XUẤT MỸ

PHẨM NEW DAY

Đường Tự Do, Khu Công
Nghiệp Hà Bình Phương,

Xã Thường Tín, Thành phố
Hà Nội

CÔNG TY TNHH MỸ
PHẨM PHÚC AN

Số 354 Quốc lộ 80, Khu phố
Đông Hưng, Xã Tân Hiệp,
Tỉnh An Giang, Việt Nam

An Giang 26759/2026/CBMP-HN 26/01/2026

2 HAJI MAN BOSS AVENTUS
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DICI

Xóm 12, thôn Đồng Mít, xã
Phúc Sơn, thành phố Hà

Nội, Việt Nam

CÔNG TY  TNHH
DƯỢC VÀ MỸ PHẨM

JER MAN

Nhà ông Đào Văn Long, tổ
dân phố Đình Giã, xã Tân
Yên, tỉnh Bắc Ninh, Việt

Nam

Bắc Ninh 26554/2026/CBMP-HN 07/1/2026

3 Women
Care

Dung dịch vệ sinh phụ
nữ

Công ty TNHH công
nghệ sinh học dược

mỹ phẩm SJK

Lô CN2, Khu công nghiệp
Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa,

Hà Nội

Công ty TNHH Công
nghệ thảo dược Minh

CƯờng

Số 26, đường 30, khu 3,
phường Võ Cường, Bắc Ninh Bắc Ninh 26639/2026/CBMP-HN 13/01/2026

4 KIMI MESO FILL

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
XUẤT NHẬP KHẨU
MỸ PHẨM QUỐC TẾ

KIMI

Khu dân cư mới Đồng Đỉnh,
xã Lục Sơn, tỉnh Bắc Ninh,

Việt Nam.
Bắc Ninh 26852/2026/CBMP-HN 04/02/2026

5 DUNG DỊCH VỆ
SINH AMELI

CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ SAYOBE

Thôn Đô Quan, Xã Thượng
Phúc, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI VÀ

DƯỢC PHẨM KHÁNH
SƠN

Số nhà 25, đường Lê Hồng
Phong 4, Phường Bắc Giang,

Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Bắc Ninh 26880/2026/CBMP-HN 06/02/2026

6 Tinh mộc
lâm Sữa tắm tinh mộc lâm

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH SẢN
XUẤT VÀ THƯƠNG
MẠI HƯƠNG THẢO

DƯỢC- GREEN
BEAUTY

Số nhà 01 đường Trần Khát
Chân 1, Phường Bắc Giang,
Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Bắc Ninh 26918/2026/CBMP-HN 11/02/2026

7 Tinh mộc
lâm

Kem face ngày
whitening Tinh Mộc

Lâm

 CÔNG TY CỔ
PHẦN SẢN XUẤT
DƯỢC MỸ PHẨM

VINCOS VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH SẢN
XUẤT VÀ THƯƠNG
MẠI HƯƠNG THẢO

DƯỢC- GREEN
BEAUTY

Số nhà 01 đường Trần Khát
Chân 1, Phường Bắc Giang,
Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Bắc Ninh 26919/2026/CBMP-HN 11/02/2026

8 Tinh mộc
lâm

DUNG DỊCH VỆ
SINH PHỤ NỮ TINH

MỘC LÂM

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH SẢN
XUẤT VÀ THƯƠNG
MẠI HƯƠNG THẢO

DƯỢC- GREEN
BEAUTY

Số nhà 01 đường Trần Khát
Chân 1, Phường Bắc Giang,
Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Bắc Ninh 26920/2026/CBMP-HN 11/02/2026

9 HANHALI L5-LUMIWHITE
CREAM PLUS

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DICI

Xóm 12, Thôn Đồng Mít,
Xã Phúc Sơn, Thành phố

Hà Nội

CÔNG TY TNHH
C&H SKINS

Thôn Cầu Đào, Xã Nhân
Thắng, Tỉnh Bắc Ninh, Việt

Nam
Bắc Ninh 26999/2026/CBMP-HN 26/02/2026
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10 ELY Univer Skincare
Cream

Công ty TNHH sản
xuất thương mại và

xuất nhập khẩu Hoàng
Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm
công nghiệp Cầu Bầu- Giai
đoạn 2, thôn Cầu Bầu, Xã
Ứng Thiên, Thành Phố Hà

Nội

CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM

ELY

Số 134 Lý Thường Kiệt, Xã
Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh,

Việt Nam.
Bắc Ninh 27029/2026/CBMP-HN 04/03/2026

11 GOD
BLESS U HYDRATE - CREAM

CÔNG TY TNHH
SẢN XUẤT

THƯƠNG MẠI VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU
HOÀNG PHƯƠNG

CN03-01 và CN03-02 Cụm
công nghiệp Cầu Bầu- Giai
đoạn 2, thôn Cầu Bầu, Xã
Ứng Thiên, Thành Phố Hà

Nội

HỘ KINH DOANH
NGUYỄN THỊ CHĂM

1991 LT

Thôn Đạo Sử (Khu đô thị
phía Tây Đạo Sử), xã Lương

Tài, tỉnh Bắc Ninh
Bắc Ninh 27058/2026/CBMP-HN 10/03/2026

12 ECOGOLD ECO 02

CÔNG TY TNHH
SẢN XUẤT

THƯƠNG MẠI VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU
HOÀNG PHƯƠNG

CN03-01 và CN03-02 Cụm
công nghiệp Cầu Bầu- Giai
đoạn 2, thôn Cầu Bầu, Xã
Ứng Thiên, Thành Phố Hà

Nội

CÔNG TY TNHH
ECOGOLD
COSMETIC

Thôn Trung Tâm, Xã Hoàng
Vân, Tỉnh Bắc Ninh, Việt

Nam
Bắc Ninh 27091/2026/CBMP-HN 12/03/2026

13 Dầu Massage Ichi

CÔNG TY TNHH
LIÊN DOANH

DƯỢC PHẨM RIO
PHARMACY

Lô Km 24 khu công nghiệp
Phú Nghĩa, thôn Nghĩa Hảo,
Xã Phú Nghĩa, Thành phố

Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
TRIỂN DSC VIỆT

NAM

Khu Phương Vỹ, Phường Vũ
Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt

Nam
Bắc Ninh 27105/2026/CBMP-HN 13/03/2026

14 OCEVA LUMAE FACIAL
CREAM

CÔNG TY TNHH
SẢNH XUẤT

THƯƠNG MẠI VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU
HOÀNG PHƯƠNG

CN03-01 và CN03-02 Cụm
công nghiệp Cầu Bầu- Giai
đoạn 2, thôn Cầu Bầu, Xã
Ứng Thiên, Thành Phố Hà

Nội

HỘ KINH DOANH
NGUYỄN THỊ PHÚ

Tại nhà, TĐ 343, TBĐ Số
01, Thôn Danh Thượng, Xã
Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Ninh.

Bắc Ninh 27140/2026/CBMP-HN 19/03/2026

15 ACNETIV SALIMIX SERUM
CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC MỸ PHẨM
BUTTER-C

Cụm CN Thanh Oai, Xã
Bình Minh, Thành phố Hà

Nội

CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM

GLOWIN

Thửa đất số 326, Xóm Ba,
Phường Mão Điền, Tỉnh Bắc

Ninh, Việt Nam
Bắc Ninh 27161/2026/CBMP-HN 23/03/2026

16 TINH MỘC
LÂM

GLOSSY SKIN
SERUM

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH SẢN
XUẤT VÀ THƯƠNG
MẠI HƯƠNG THẢO

DƯỢC – GREEN
BEAUTY

Số nhà 01 đường Trần Khát
Chân 1, phường Bắc Giang,

tỉnh Bắc Ninh
Bắc Ninh 27214/2026/CBMP-HN 26/03/2026

17 TINH MỘC
LÂM

NIGHT CREAM
TINH MỘC LÂM

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH SẢN
XUẤT VÀ THƯƠNG
MẠI HƯƠNG THẢO

DƯỢC – GREEN
BEAUTY

Số nhà 01 đường Trần Khát
Chân 1, phường Bắc Giang,

tỉnh Bắc Ninh
Bắc Ninh 27215/2026/CBMP-HN 26/03/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố
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18 ECOGOLD ECO 06

CÔNG TY TNHH
SẢNH XUẤT

THƯƠNG MẠI VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU
HOÀNG PHƯƠNG

CN03-01 và CN03-02 Cụm
công nghiệp Cầu Bầu- Giai
đoạn 2, thôn Cầu Bầu, Xã
Ứng Thiên, Thành Phố Hà

Nội

CÔNG TY TNHH
ECOGOLD
COSMETIC

Thôn Trung Tâm, Xã Hoàng
Vân, Tỉnh Bắc Ninh Bắc Ninh 27248/2026/CBMP-HN 31/03/2026

19
H.T.M

COSMETI
C

ÉCLAT DE PEAU

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
H.T.M COSMETIC

05U5 đường số 5, Khu dân
cư Miền Nam, Khu vực 9,
Phường Hưng Phú, TP Cần

Thơ, Việt Nam

Cần Thơ 26849/2026/CBMP-HN 04/02/2026

20
H.T.M

COSMETI
C

BREW ESSENCE

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
H.T.M COSMETIC

: 05U5 đường số 5, khu dân
cư Miền Nam, khu vực 9,

phường Hưng Phú, thành phố
Cần Thơ, Việt Nam

Cần Thơ 26853/2026/CBMP-HN 04/02/2026

21 H.T.M
cosmetic SILKY BALM LIPS

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
H.T.M COSMETIC

05U5 đường số 5, Khu dân
cư Miền Nam, Khu vực 9,
Phường Hưng Phú, TP Cần

Thơ, Việt Nam

Cần Thơ 26931/2026/CBMP-HN 11/02/2026

22 MỸ PHẨM
NGỌC NỮ FAIRY SERUM

CÔNG TY TNHH
ĐẦU TƯ SẢN XUẤT
VÀ THƯƠNG MẠI

ĐỨC AN

: Xóm 6, Thôn Độ Chàng,
Xã Hưng Đạo, Thành phố

Hà Nội

HỘ KINH DOANH
TĂNG THỊ NỮ

Số 97 khóm Vĩnh An,
Phường Vĩnh Châu, Thành

phố Cần Thơ
Cần Thơ 27030/2026/CBMP-HN 04/03/2026

23 MỸ PHẨM
NGỌC NỮ

NIGHT FACE
CREAM

CÔNG TY TNHH
ĐẦU TƯ SẢN XUẤT
VÀ THƯƠNG MẠI

ĐỨC AN

Xóm 6, Thôn Độ Chàng, Xã
Hưng Đạo, Thành phố Hà

Nội

HỘ KINH DOANH
TĂNG THỊ NỮ

Số 97 khóm Vĩnh An,
Phường Vĩnh Châu, Thành

phố Cần Thơ, Việt Nam
Cần Thơ 27032/2026/CBMP-HN 05/03/2026

24 MỸ PHẨM
NGỌC NỮ DAY FACE CREAM

CÔNG TY TNHH
ĐẦU TƯ SẢN XUẤT
VÀ THƯƠNG MẠI

ĐỨC AN

Xóm 6, Thôn Độ Chàng, Xã
Hưng Đạo, Thành phố Hà

Nội

HỘ KINH DOANH
TĂNG THỊ NỮ

Số 97 khóm Vĩnh An,
Phường Vĩnh Châu, Thành

phố Cần Thơ, Việt Nam
Cần Thơ 27036/2026/CBMP-HN 06/03/2026

25 CỎ NGHỆ Kem rửa mặt cỏ nghệ
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ DƯỢC
MỸ PHẨM HÀ NỘI

Thôn Đồng Âm, xã Phú
Cát, Thành phố Hà Nội,

CÔNG TY TNHH SẢN
XUẤT VÀ THƯƠNG

MẠI VINANA

70 Nguyễn Mộng Tuân,
Phường Hòa Khánh, Thành

phố Đà Nẵng, Việt Nam
Đà Nẵng 26563/2026/CBMP-HN 07/1/2026

26 CELUXE CELUXE GEL
CLEANSER

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DƯỢC

PHẨM THÁI
HƯƠNG

Lô CN- 2 KCN Phú Nghĩa,
Xã Phú Nghĩa, Thành phố

Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU
TƯ ZENIVA VIỆT

NAM

Thửa đất số 219, TBĐ số 19,
Thôn Tiên Phú Tây, Xã Tiên
Phước, Thành phố Đà Nẵng,

Việt Nam.

Đà Nẵng 26586/2026/CBMP-HN 07/01/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố
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27 CELUXE CELUXE
SOOTHING TONER

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DƯỢC

PHẨM THÁI
HƯƠNG

Lô CN- 2 KCN Phú Nghĩa,
Xã Phú Nghĩa, Thành phố

Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU
TƯ ZENIVA VIỆT

NAM

Thửa đất số 219, TBĐ số 19,
Thôn Tiên Phú Tây, Xã Tiên
Phước, Thành phố Đà Nẵng,

Việt Nam.

Đà Nẵng 26587/2026/CBMP-HN 07/01/2026

28 CỎ NGHỆ KEM DƯỠNG ẨM
SÁNG DA CỎ NGHỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ DƯỢC
MỸ PHẨM HÀ NỘI

Số 69 Phố Huỳnh Thúc
Kháng, Phường Hà Đông,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH SẢN
XUẤT VÀ THƯƠNG

MẠI VINANA

70 Nguyễn Mộng Tuân,
Phường Hòa Khánh, Thành

phố Đà Nẵng, Việt Nam
Đà Nẵng 26630/2026/CBMP-HN 13/01/2026

29 LY LY TSHUAJ NTXUAV
MUAG

Công ty cổ phần công
nghệ sinh học Dici

Xóm 12, thôn Đồng Mít, xã
Phúc Sơn, thành phố Hà

Nội

Hộ kinh doanh Mùa Thị
Cống

Bản Pu Nhi A, Xã Pu Nhi,
tỉnh Điện Biên, Việt Nam Điện Biên 27130/2026/CBMP-HN 18/03/2026

30 GEL VỆ SINH BẠC
HIẾU NGHĨA

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ LISACOS

Lô CN3, Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ
28, Xã Phúc Thịnh, Thành

phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH DP
HIẾU NGHĨA

PHARMA

Tổ 01, ấp 5, Xã An Viễn,
Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam Đồng Nai 26746/2026/CBMP-HN 23/01/2026

31
SERUM DƯỠNG

TÓC TAM THẤT V-
HERB

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ LISACOS

Lô CN3, Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ
28, Xã Phúc Thịnh, Thành

phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM
THIÊN NHIÊN V-

HERB

Tổ 5, ấp 5, Xã Nam Cát
Tiên, Tỉnh Đồng Nai, Việt

Nam
Đồng Nai 26762/2026/CBMP-HN 26/01/2026

32
DẦU GỘI TAM

THẤT & BỒ KẾT V-
HERB

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ LISACOS

Lô CN3, Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ
28, Xã Phúc Thịnh, Thành

phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM
THIÊN NHIÊN V-

HERB

Tổ 5, ấp 5, Xã Nam Cát
Tiên, Tỉnh Đồng Nai, Việt

Nam
Đồng Nai 26763/2026/CBMP-HN 26/01/2026

33
KEM Ủ TÓC TAM

THẤT & BỒ KẾT V-
HERB

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ LISACOS

Lô CN3, Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ
28, Xã Phúc Thịnh, Thành

phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM
THIÊN NHIÊN V-

HERB

Tổ 5, ấp 5, Xã Nam Cát
Tiên, Tỉnh Đồng Nai, Việt

Nam
Đồng Nai 26764/2026/CBMP-HN 26/01/2026

34 NEN′S GLU GLOW SKIN

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

HỘ KINH DOANH
NENS BEAUTY

Khu phố 1, phường Chơn
Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt

Nam
Đồng Nai 26904/2026/CBMP-HN 10/02/2026

35 NEN′S CREAM PINK

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

HỘ KINH DOANH
NENS BEAUTY

Khu phố 1, phường Chơn
Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt

Nam
Đồng Nai 26905/2026/CBMP-HN 10/02/2026

36 BIDICOME
D

DẦU XẢ THẢO
MỘC NẪU
ECOFARM

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ NAPRO

Lô CN6, Cụm công nghiệp
Duyên Thái, Xã Ngọc Hồi,

Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIDICOMED

Số 320/1 Nguyễn Thái Học,
Phường Quy Nhơn Nam,
Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Gia Lai 26564/2026/CBMP-HN 07/1/2026

37 BIDICOME
D

KEM ĐÁNH RĂNG
THẢO MỘC NẪU

ECOFARM

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ NAPRO

Lô CN6, Cụm công nghiệp
Duyên Thái, Xã Ngọc Hồi,

Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIDICOMED

Số 320/1 Nguyễn Thái Học,
Phường Quy Nhơn Nam,
Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Gia Lai 26565/2026/CBMP-HN 07/1/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



38 SEIMY SELENE LIPSTICK

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DƯỢC

PHẨM THÁI
HƯƠNG

Lô CN- 2 KCN Phú Nghĩa,
Xã Phú Nghĩa, Thành phố

Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ SEIMY

PARIS

Thôn 4, Xã Nam Phù, Thành
phố Hà Nội, Việt Nam Hà Nội 26558/2026/CBMP-HN 07/1/2026

39 SERAPHIC
ESTETIC SPOTLESS GLOW Công ty TNHH Mỹ

Phẩm Việt Hương

Cụm CNSX tập trung Tân
Triều, thôn Triều Khúc,

phường Thanh Liệt, thành
phố Hà Nội, Việt Nam

Công Ty TNHH Đầu Tư
Và Phát Triển Thương

Mại Hòa Anh

Số 17 ngõ 19 phố Vương
Thừa Vũ, Phường Phương

Liệt, thành phố Hà Nội, Việt
Nam

Hà Nội 26561/2026/CBMP-HN 07/1/2026

40 SKINBLIN
G SUN CREAM

CÔNG TY TNHH
ĐẦU TƯ SẢN XUẤT
VÀ THƯƠNG MẠI

ĐỨC AN

Xóm 6, Thôn Độ Chàng, Xã
Hưng Đạo, Thành phố Hà

Nội

CÔNG TY TNHH
XUẤT NHẬP KHẨU

DƯỢC MỸ PHẨM
HOÀNG MINH

25 đường Cửa Nam, Thôn
Đông Lai, Xã Nội Bài,

Thành phố Hà Nội, Việt
Nam, Việt Nam

Hà Nội 26562/2026/CBMP-HN 07/1/2026

41
SKIN

MOISTURIZING
SERUM

CÔNG TY CỔ PHẦN
MỸ PHẨM BẢO AN

VIỆT NAM

Thôn Trúc Động, Xã Hạ
Bằng, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
MỸ PHẨM BẢO AN

VIỆT NAM

Thôn Trúc Động, Xã Hạ
Bằng, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam
Hà Nội 26568/2026/CBMP-HN 07/1/2026

42 BICOS CLEANSING FOAM
CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC MỸ PHẨM
PCOS

Lô CN - A3, Khu công
nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú
Nghĩa, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

PCOS

Lô CN - A3, Khu công
nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú
Nghĩa, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Hà Nội 26569/2026/CBMP-HN 07/1/2026

43 NANOVA INTENSIVE
CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC MỸ PHẨM
PCOS

Lô CN - A3, Khu công
nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú
Nghĩa, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

PCOS

Lô CN - A3, Khu công
nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú
Nghĩa, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Hà Nội 26570/2026/CBMP-HN 07/1/2026

44 NANOVA MICELLAR
CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC MỸ PHẨM
PCOS

Lô CN - A3, Khu công
nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú
Nghĩa, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

PCOS

Lô CN - A3, Khu công
nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú
Nghĩa, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Hà Nội 26571/2026/CBMP-HN 07/1/2026

45 NIGHT CREAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
MỸ PHẨM BẢO AN

VIỆT NAM

Thôn Trúc Động, Xã Hạ
Bằng, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
MỸ PHẨM BẢO AN

VIỆT NAM

Thôn Trúc Động, Xã Hạ
Bằng, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam
Hà Nội 26572/2026/CBMP-HN 07/1/2026

46 HABOBI HABOBI FACE
CLEANSER

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

SEOUL

Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, Thị Trấn Đông
Anh, Huyện Đông Anh,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HABO

HOLDINGS

CTT 11-20, Khu đô thị Kiến
Hưng Luxury, Phường Kiến
Hưng, TP Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội 26574/2026/CBMP-HN 07/1/2026

47 HABOBI HABOBI MAKE UP
REMOVER

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

SEOUL

Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, Thị Trấn Đông
Anh, Huyện Đông Anh,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HABO

HOLDINGS

CTT 11-20, Khu đô thị Kiến
Hưng Luxury, Phường Kiến
Hưng, TP Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội 26575/2026/CBMP-HN 07/1/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



48 HABOBI HABOBI NIGHT
CREAM

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

SEOUL

Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, Thị Trấn Đông
Anh, Huyện Đông Anh,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HABO

HOLDINGS

CTT 11-20, Khu đô thị Kiến
Hưng Luxury, Phường Kiến
Hưng, TP Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội 26576/2026/CBMP-HN 07/1/2026

49 HABOBI HABOBI DAY
CREAM

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

SEOUL

Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, Thị Trấn Đông
Anh, Huyện Đông Anh,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HABO

HOLDINGS

CTT 11-20, Khu đô thị Kiến
Hưng Luxury, Phường Kiến
Hưng, TP Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội 26577/2026/CBMP-HN 07/1/2026

50 RODIAN MATCHA TEA
CÔNG TY TNHH

DƯỢC NANOCARE
VIỆT NAM

Thôn Bằng Sở, Xã Hồng
Vân, Thành Phố Hà Nội

(Nhà Máy Sản Xuất HGF-
Địa Điểm Kinh Doanh -
Công Ty TNHH Dược
NanoCare Việt Nam)

CÔNG TY TNHH
RODIAN VIỆT NAM

LK136 - DV04, Khu Dịch
Vụ Đìa Lão, Tổ dân phố 20,
Phường Kiến Hưng, Quận

Hà Đông, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam

Hà Nội 26578/2026/CBMP-HN 07/01/2026

51 DR.HELLO NƯỚC SÚC MIỆNG
DR.HELLO

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM QD-

MELIPHAR

Thôn Duyên Trường, Xã
Hồng Vân, Thành phố Hà

Nội

CÔNG TY TNHH
CHAUPHARMA

Số nhà 45, ngõ 156 đường
Tam Trinh, Phường Hoàng

Mai, Thành phố Hà Nội
Hà Nội 26582/2026/CBMP-HN 07/01/2026

52 TN DUNG DỊCH VỆ
SINH EVANIA

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DƯỢC

PHẨM THÁI
HƯƠNG

Lô CN- 2 KCN Phú Nghĩa,
Xã Phú Nghĩa, Thành phố

Hà Nội

HỘ KINH DOANH
NHUNG HÝ

Thôn 1, Phường Chương Mỹ,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam.
Hà Nội 26584/2026/CBMP-HN 07/01/2026

53 SKIN CREAM ODA
CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ SAYOBE

Thôn Đô Quan, Xã Thượng
Phúc, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM QUỐC

TẾ ODA

Tầng 8, Số nhà 110 Mễ Trì
Thượng, Phường Từ Liêm,

Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

Hà Nội 26588/2026/CBMP-HN 07/01/2026

54 LALUCO NIGHT CREAM C4

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM

TRUNG ƯƠNG
VIHECO

Khu công nghiệp Quang
Minh mở rộng, xã Quang
Minh, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ LALUCO

Số 12 đường Phùng, Xã Đan
Phượng, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam
Hà Nội 26589/2026/CBMP-HN 07/01/2026

55  JSUN GEL DERMACARE
JSUN

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

CVI

Lô đất CN1-08B-3 Khu
công nghiệp công nghệ cao
1 - Khu công nghệ cao Hòa
Lạc, Km 29 đại lộ Thăng
Long, xã Hòa Lạc, thành

phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM JSUN

Căn SH68, KĐT mới Hạ
Đình, ngõ 214 Nguyễn Xiển,
Phường Thanh Liệt, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội 26590/2026/CBMP-HN 07/01/2026

56 ALOZEN
CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC MỸ PHẨM
BUTTER-C

Cụm CN Thanh Oai, Xã
Bình Minh, Thành phố Hà

Nội

CÔNG TY TNHH
OBIPHAR VIỆT NAM

Số 22, TT7 khu đô thị sinh
thái Xuân Phương Tasco -
Foresa villa, Phường Xuân

Phương, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam

Hà Nội 26591/2026/CBMP-HN 07/01/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



57 YDEX NOVARA CREAM

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM

TRUNG ƯƠNG
VIHECO

Khu công nghiệp Quang
Minh mở rộng, xã Quang
Minh, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
DOMINATURE SHINE

Thôn Mạch Lũng, Xã Thiên
Lộc, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam
Hà Nội 26592/2026/CBMP-HN 07/01/2026

58 TRAVIFA
CO

GEL VỆ SINH PHỤ
NỮ FELIX CARE

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM QD-

MELIPHAR

Thôn Duyên Trường, Xã
Hồng Vân, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH
TRAVIFACO

Số nhà 13 Ngõ 4 Phố Bà
Triệu, Phường Hà Đông,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Hà Nội 26593/2026/CBMP-HN 07/01/2026

59 YLABCOS     VI COLLAGEN
CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM
YLABVIETNAM

Cụm 8, Xã Ngọc Tảo,
Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM
YLABVIETNAM

Cụm 8, Xã Ngọc Tảo, Huyện
Phúc Thọ, Hà Nội Hà Nội 26594/2026/CBMP-HN 08/01/2026

60 YLABCOS SMOOTHING GOLD
CLEANSER

CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM
YLABVIETNAM

Cụm 8, Xã Ngọc Tảo,
Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM
YLABVIETNAM

Cụm 8, Xã Ngọc Tảo, Huyện
Phúc Thọ, Hà Nội Hà Nội 26595/2026/CBMP-HN 08/01/2026

61 LUNACOS LUNA AURA SUN CÔNG TY CỔ PHẦN
LUNA GROUP

Số 102, ngõ 58, phố Lê Văn
Hiến, phường Đông Ngạc,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
LUNA GROUP

Số nhà 8 ngõ 124 Nguyễn
Hoàng Tôn, Phường Phú
Thượng, Quận Tây Hồ,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Hà Nội 26599/2026/CBMP-HN 09/01/2026

62 LUNACOS LUMINOUS SKIN
CREAM

CÔNG TY CỔ PHẦN
LUNA GROUP

Số 102, ngõ 58, phố Lê Văn
Hiến, phường Đông Ngạc,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
LUNA GROUP

Số nhà 8 ngõ 124 Nguyễn
Hoàng Tôn, Phường Phú
Thượng, Quận Tây Hồ,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Hà Nội 26600/2026/CBMP-HN 09/01/2026

63 YASKIN - J

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Lô CN2, Khu Công nghiệp
Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM KEIKO

Số nhà 42, Ngõ 236 Phố Đại
Từ, Phường Định Công,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Hà Nội 26601/2026/CBMP-HN 09/01/2026

64 DIVANAN
O

DUNG DỊCH VỆ
SINH PHỤ NỮ - XÀ

SÀNG TỬ AG+

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ DƯỢC
MỸ PHẨM HÀ NỘI

Thôn Đồng Âm, xã Phú
Cát, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
DƯỢC PHẨM AN

KHANG SJC

Số 16 TT69 Khu đô thị
Casamila, Xã An Khánh,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Hà Nội 26602/2026/CBMP-HN 09/01/2026

65 KADUN

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Lô CN2, Khu Công nghiệp
Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
Y TẾ SỨC SỐNG VIỆT

Số 103 ngõ 25 đường Vũ
Ngọc Phan, Phường Láng,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Hà Nội 26603/2026/CBMP-HN 09/01/2026

66 KADUM

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Lô CN2, Khu Công nghiệp
Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
Y TẾ SỨC SỐNG VIỆT

Số 103 ngõ 25 đường Vũ
Ngọc Phan, Phường Láng,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Hà Nội 26604/2026/CBMP-HN 09/01/2026

67 SOLOVE

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Lô CN2, Khu Công nghiệp
Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
LEKING PHARMA

Số 21, đường Đoàn Kết,
Cụm 1, thôn Đoài Khê, Xã

Đan Phượng, Thành phố Hà
Nội, Việt Nam

Hà Nội 26605/2026/CBMP-HN 09/01/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



68 DẦU TRÀM

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Lô CN2, Khu Công nghiệp
Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
LEKING PHARMA

Số 21, đường Đoàn Kết,
Cụm 1, thôn Đoài Khê, Xã

Đan Phượng, Thành phố Hà
Nội, Việt Nam

Hà Nội 26606/2026/CBMP-HN 09/01/2026

69 ISUKUMAR

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Lô CN2, Khu Công nghiệp
Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
PHÁT TRIỂN

THƯƠNG MẠI VÀ
DỊCH VỤ I-SUN

PHARMA VIỆT NAM

Thôn Cốc Thôn, Xã Quảng
Oai, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam
Hà Nội 26607/2026/CBMP-HN 09/01/2026

70
NGỰ

THẢO
ĐƯỜNG

DẦU THƠM NGỰ
THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DƯỢC

PHẨM THÁI
HƯƠNG

Lô CN- 2 KCN Phú Nghĩa,
Xã Phú Nghĩa, Thành phố

Hà Nội,

HỘ KINH DOANH
LONG PHI VÂN

D14-07, khu D, khu đô thị
Geleximco, Phường Dương

Nội, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

Hà Nội 26612/2026/CBMP-HN 12/01/2026

71 Hydra HA Serum CÔNG TY CỔ PHẦN
MỸ PHẨM VIMAC

Tầng 23, Toà nhà CEO, Lô
HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ,

đường Phạm Hùng, Phường
Từ Liêm, TP Hà Nội

CÔNG TY TNHH
MEDUSKIN VIỆT

NAM

Xóm 1, thôn Dư Xá, Xã Hòa
Xá, TP Hà Nội Hà Nội 26615/2026/CBMP-HN 12/01/2026

72 Vita-Glow cream CÔNG TY CỔ PHẦN
MỸ PHẨM VIMAC

Tầng 23, Toà nhà CEO, Lô
HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ,

đường Phạm Hùng, Phường
Từ Liêm, TP Hà Nội

CÔNG TY TNHH
MEDUSKIN VIỆT

NAM

Xóm 1, thôn Dư Xá, Xã Hòa
Xá, TP Hà Nội Hà Nội 26616/2026/CBMP-HN 12/01/2026

73 MELA CREAM
CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM
YLABVIETNAM

Cụm 8, Xã Ngọc Tảo,
Huyện Phúc Thọ, Thành

phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
QUỐC TẾ GLEAMY

Số 39 đường Cầu Diễn,
Phường Xuân Phương,

Thành phố Hà Nội
Hà Nội 26619/2026/CBMP-HN 12/01/2026

74 KIOVANE
LAB GLOW VEIL

CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM
YLABVIETNAM

Cụm 8, Xã Ngọc Tảo,
Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

CÔNG TY TNHH
QUỐC TẾ GLEAMY

Số 39 đường Cầu Diễn,
Phường Xuân Phương,

Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

Hà Nội 26621/2026/CBMP-HN 12/01/2026

75 GSV SKIN GSV
CÔNG TY CỔ PHẦN

HOÁ DƯỢC VIỆT
NAM

Số 192 Phố Đức Giang,
Phường Việt Hưng, Thành

phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
GSV VIỆT NAM

Ô 29-LK 17 – NO 17 khu đất
dịch vụ La Khê, phường Hà

Đông, thành phố Hà Nội
Hà Nội 26623/2026/CBMP-HN 12/01/2026

76 Skin lips candy

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM
QUỐC TẾ BIOCOS

HHK

Số 96, ngõ 7 Lê Trọng Tấn,
Phường Dương Nội, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẠCH

MAI

: Số 63 Tổ 6, Xã Đông Anh,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam
Hà Nội 26624/2026/CBMP-HN 13/01/2026

77 PREMIUM
CLEANER NMN

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM
QUỐC TẾ BIOCOS

HHK

Số 96, ngõ 7 Lê Trọng Tấn,
Phường Dương Nội, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam

: CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM BẠCH

MAI

: Số 63 Tổ 6, Xã Đông Anh,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam
Hà Nội 26625/2026/CBMP-HN 13/01/2026

78 DẦU GỘI ELYSA
BÔNG CẢI XANH

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM
QUỐC TẾ BIOCOS

HHK

Số 96, ngõ 7 Lê Trọng Tấn,
Phường Dương Nội, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ TH GREEN

VIỆT NAM

HA02-29, Khu đô thị
Vinhomes OceanPark, Xã

Gia Lâm, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam

Hà Nội 26626/2026/CBMP-HN 13/01/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố
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79 KEM BÔI
DERMABVRN

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

BUTTER-C

Cụm CN Thanh Oai, Xã
Bình Minh, Thành phố Hà

Nội

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ

DAHAGO

Số nhà 19, tổ dân phố Phú
Hà, Phường Tây Mỗ, TP Hà

Nội, Việt Nam
Hà Nội 26627/2026/CBMP-HN 13/01/2026

80 UMIHA
XỊT TẠO PHỒNG

DƯỠNG TÓC
UMIHA

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ DƯỢC
MỸ PHẨM HÀ NỘI

Thôn Đồng Âm, XÃ Phú
Cát, thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
UMIHA GROUP

BT A01-78 An Vượng Villa,
KĐT mới Dương Nội, đường
Tố Hữu, phường Dương Nội,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội 26628/2026/CBMP-HN 13/01/2026

81 BICH'N RĂNG MIỆNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM
QUỐC TẾ BIOCOS

HHK

CN4-KCN Thạch Thất
Quốc Oai – Xã Tây Phương

- Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM
QUỐC TẾ BIOCOS

HHK

CN4-KCN Thạch Thất Quốc
Oai – Xã Tây Phương -

Thành phố Hà Nội
Hà Nội 26634/2026/CBMP-HN 13/01/2026

82 NHAN'V RĂNG MIỆNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM
QUỐC TẾ BIOCOS

HHK

CN4-KCN Thạch Thất
Quốc Oai – Xã Tây Phương

- Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM
QUỐC TẾ BIOCOS

HHK

CN4-KCN Thạch Thất Quốc
Oai – Xã Tây Phương -

Thành phố Hà Nội
Hà Nội 26635/2026/CBMP-HN 13/01/2026

83 ANKA DẦU GỘI HAIR
SAGA

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM
QUỐC TẾ BIOCOS

HHK

Số 96, Ngõ 7 Lê Trọng Tấn,
Phường Dương Nội, TP Hà

Nội

 CÔNG TY TNHH
DƯỢC PHẨM AN

KHANG SJC

Số 16 TT69 khu đô thị
Casamila, Xã An Khánh,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Hà Nội 26636/2026/CBMP-HN 13/01/2026

84 Dầu xả Elysa Bông cải
xanh

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM
QUỐC TẾ BIOCOS

HHK

Số 96, ngõ 7 Lê Trọng Tấn,
Phường Dương Nội, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ TH GREEN

VIỆT NAM

HA02-29, Khu đô thị
Vinhomes OceanPark, Xã

Gia Lâm, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam

Hà Nội 26637/2026/CBMP-HN 13/01/2026

85 Kem dưỡng da
Cevicream

Công ty TNHH công
nghệ sinh học dược

mỹ phẩm SJK

Lô CN 2, khu công nghiệp
Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa,

Hà Nội

Công ty TNHH thảo
dược Vihome

Thôn 3 Tháo bạt, xã Bất Bạt,
Hà Nội Hà Nội 26638/2026/CBMP-HN 13/01/2026

86 Lactovin eva new
Công ty TNHH công
nghệ sinh học dược

mỹ phẩm SJK

Lô CN 2, khu công nghiệp
Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa,

thành phố Hà Nội

Công ty Cổ phần dược
phẩm Sharvin Group

Số 5, ngõ 107, phố Yên
Duyên, phường Hoàng Mai,

Hà Nội
Hà Nội 26640/2026/CBMP-HN 13/01/2026

87 UMIHA SÁP VUỐT TÓC
UMIHA

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ DƯỢC
MỸ PHẨM HÀ NỘI

Thôn Đồng Âm, xã Phú
Cát, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
UMIHA GROUP

BT A01-78 An Vượng Villa,
KĐT mới Dương Nội, đường
Tố Hữu, Phường Dương Nội,

TP Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội 26642/2026/CBMP-HN 13/01/2026

88
DUNG DỊCH VỆ
SINH PHỤ NỮ
QUEEN LOVE

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM
QUỐC TẾ BIOCOS

HHK

Số 96, ngõ 7 Lê Trọng Tấn,
Phường Dương Nội, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN

VINPHARMA VIỆT
NAM

Thôn Lương Quy, Xã Thư
Lâm, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam.
Hà Nội 26643/2026/CBMP-HN 13/01/2026

89
GIGA -

GERMAN
Y

PANTHENOL
HƯƠNG CAM

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

SEOUL

Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, Xã Phúc Thịnh,

Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

CÔNG TY TNHH
GIGA - GERMANY

Số 272 đường Lại Thượng,
Thôn Lại Thượng, Xã Thạch

Thất, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam.

Hà Nội 26644/2026/CBMP-HN 13/01/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố
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90
GIGA -

GERMAN
Y

PANTHENOL
HƯƠNG

LAVENDER

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

SEOUL

Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, Xã Phúc Thịnh,

Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

CÔNG TY TNHH
GIGA - GERMANY

Số 272 đường Lại Thượng,
Thôn Lại Thượng, Xã Thạch

Thất, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam.

Hà Nội 26645/2026/CBMP-HN 13/01/2026

91
GIGA -

GERMAN
Y

PANTHENOL
HƯƠNG BẠC HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

SEOUL

Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, Xã Phúc Thịnh,

Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

CÔNG TY TNHH
GIGA - GERMANY

Số 272 đường Lại Thượng,
Thôn Lại Thượng, Xã Thạch

Thất, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam.

Hà Nội 26646/2026/CBMP-HN 13/01/2026

92 CELLIORA SERUM
CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC MỸ PHẨM
SHINZOHA

Thôn 1, Trại Gần, Xã Sơn
Đồng, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

SHINZOHA

Số 10, ngõ 108, đường Trần
Phú, phường Hà Đông,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Hà Nội 26647/2026/CBMP-HN 13/01/2026

93 HERBELYN
CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC MỸ PHẨM
SHINZOHA

Thôn 1, Trại Gần, Xã Sơn
Đồng, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

SHINZOHA

Số 10 ngõ 108 đường Trần
Phú, Phường Hà Đông,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Hà Nội 26648/2026/CBMP-HN 13/01/2026

94 DAILY LADY
CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC MỸ PHẨM
SHINZOHA

Thôn 1, Trại Gần, Xã Sơn
Đồng, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

SHINZOHA

Số 10, ngõ 108, đường Trần
Phú, phường Hà Đông,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Hà Nội 26649/2026/CBMP-HN 13/01/2026

95 WHITE SMILE
CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC MỸ PHẨM
SHINZOHA

Thôn 1, Trại Gần, Xã Sơn
Đồng, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

SHINZOHA

Số 10, ngõ 108, đường Trần
Phú, phường Hà Đông,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Hà Nội 26650/2026/CBMP-HN 13/01/2026

96 MEN CARE
CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC MỸ PHẨM
SHINZOHA

Thôn 1, Trại Gần, Xã Sơn
Đồng, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

SHINZOHA

Số 10, ngõ 108, đường Trần
Phú, phường Hà Đông,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Hà Nội 26651/2026/CBMP-HN 13/01/2026

97 LADY BRIGHT
CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC MỸ PHẨM
SHINZOHA

Thôn 1, Trại Gần, Xã Sơn
Đồng, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

SHINZOHA

Số 10, ngõ 108, đường Trần
Phú, phường Hà Đông,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Hà Nội 26652/2026/CBMP-HN 13/01/2026

98 Helen Lip Sleeping Mask Công ty cổ phần công
nghệ sinh học Dici

Xóm 12, thôn Đồng Mít, xã
Phúc Sơn, thành phố Hà

Nội

Công ty TNHH Helen
Essence

Số nhà 1, ngõ 42/5 đường
Thịnh Liệt, Phường Hoàng

Mai, thành phố Hà Nội
Hà Nội 26653/2026/CBMP-HN 14/01/2026

99

DUNG DỊCH SÚC
MIỆNG SANTES

DENTAIRE
FLUORIDE SHP

AG+

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ LISACOS

Lô CN3, Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ
28, Xã Phúc Thịnh, Thành

phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ LISACOS

Lô CN3, Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ
28, Xã Phúc Thịnh, Thành

phố Hà Nội

Hà Nội 26654/2026/CBMP-HN 14/01/2026

100 Xeno DẦU GỘI NGỌC
LAN HƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

PCOS

Lô CN - A3, Khu công
nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú
Nghĩa, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

PCOS

Lô CN - A3, Khu công
nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú
Nghĩa, Thành phố Hà Nội

Hà Nội 26655/2026/CBMP-HN 14/01/2026

101 Xeno KEM HẤP XẢ
NGỌC LAN HƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

PCOS

Lô CN - A3, Khu công
nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú
Nghĩa, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

PCOS

Lô CN - A3, Khu công
nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú
Nghĩa, Thành phố Hà Nội

Hà Nội 26656/2026/CBMP-HN 14/01/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



102 OLEO DẦU MASSAGE
OLEO

CÔNG TY TNHH
ĐẦU TƯ SẢN XUẤT
VÀ THƯƠNG MẠI

ĐỨC AN

Xóm 6, Thôn Độ Chàng, Xã
Hưng Đạo, Thành phố Hà

Nội,

HỘ KINH DOANH
NGUYỄN THỊ LAN

HƯƠNG

Số 149 đường Cầu Giấy,
Phường Cầu Giấy, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam
Hà Nội 26657/2026/CBMP-HN 14/01/2026

103 SUNSCREEN

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM
QUỐC TẾ BIOCOS

HHK

CN4-KCN Thạch Thất
Quốc Oai – Xã Tây Phương

- Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM
QUỐC TẾ BIOCOS

HHK

Số 96, ngõ 7 Lê Trọng Tấn,
Phường Dương Nội, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam
Hà Nội 26658/2026/CBMP-HN 14/01/2026

104 KEM CHỐNG NẮNG
HKUSEFULL

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ LISACOS

Lô CN3, Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ
28, Xã Phúc Thịnh, Thành

phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ LISACOS

Lô CN3, Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ
28, Xã Phúc Thịnh, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội 26660/2026/CBMP-HN 14/01/2026

105 DUYEN
THI MEDA N5

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI VÀ

DỊCH VỤ NGỌC TÚ

THÔN VĂN, XÃ THANH
LIỆT, HUYỆN THANH
TRÌ, THÀNH PHỐ HÀ

NỘI

CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM S

GROUP

TẦNG 2, NHÀ SỐ 1,
NGÁCH 21, NGÕ 13
ĐƯỜNG LĨNH NAM,
PHƯỜNG VĨNH TUY,
THÀNH PHỐ HÀ NỘI,

VIỆT NAM

Hà Nội 26662/2026/CBMP-HN 14/01/2026

106 LUNACOS Luna Cleanser-D CÔNG TY CỔ PHẦN
LUNA GROUP

Số 102 Ngõ 58 Phố Lê Văn
Hiến, Phường Đông Ngạc,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN
LUNA GROUP

Số nhà 8 ngõ 124 Nguyễn
Hoàng Tôn, Phường Phú

Thượng, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam

Hà Nội 26663/2026/CBMP-HN 14/01/2026

107 LUNACOS Luna Cleanser-T CÔNG TY CỔ PHẦN
LUNA GROUP

Số 102 Ngõ 58 Phố Lê Văn
Hiến, Phường Đông Ngạc,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN
LUNA GROUP

Số nhà 8 ngõ 124 Nguyễn
Hoàng Tôn, Phường Phú

Thượng, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam

Hà Nội 26664/2026/CBMP-HN 14/01/2026

108 KEM DƯỠNG DA

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DƯỢC

PHẨM THÁI
HƯƠNG

Lô CN- 2 KCN Phú Nghĩa,
Xã Phú Nghĩa, Thành phố

Hà Nội

CÔNG TY TNHH
CHĂM SÓC MẸ VÀ
BÉ DR BABYCARE

Số nhà 45, Ngõ 196 Đường
Hồ Tùng Mậu, Phường Phú
Diễn, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam.

Hà Nội 26665/2026/CBMP-HN 15/01/2026

109 BLEMISH ZERO

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DƯỢC

PHẨM THÁI
HƯƠNG

Lô CN- 2 KCN Phú Nghĩa,
Xã Phú Nghĩa, Thành phố

Hà Nội

CÔNG TY TNHH
VELUX GLOBAL

Số 2 ngõ 77, ngách 36 đường
Xuân La, Phường Tây Hồ,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam.

Hà Nội 26666/2026/CBMP-HN 15/01/2026

110 VELUX CLEARIN

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DƯỢC

PHẨM THÁI
HƯƠNG

Lô CN- 2 KCN Phú Nghĩa,
Xã Phú Nghĩa, Thành phố

Hà Nội

CÔNG TY TNHH
VELUX GLOBAL

Số 2 ngõ 77, ngách 36 đường
Xuân La, Phường Tây Hồ,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam.

Hà Nội 26667/2026/CBMP-HN 15/01/2026

111 SERUM X10 PLUS

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DƯỢC

PHẨM THÁI
HƯƠNG

Lô CN- 2 KCN Phú Nghĩa,
Xã Phú Nghĩa, Thành phố

Hà Nội

CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM

THIÊN NHIÊN BÁCH
MỘC LINH

Xóm Mới, Dốc Vân, Thôn
Du Ngoại, Xã Đông Anh,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam.

Hà Nội 26668/2026/CBMP-HN 15/01/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



112 DSK AGE KEM BÔI DƯỠNG
TRẮNG DA

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẦM

KOSNA VIỆT NAM

Cụm công nghiệp làng
nghề, xã Dương Hòa, Thành

phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM VSHINE

Xóm Trong, Xã Đông Anh,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam
Hà Nội 26669/2026/CBMP-HN 15/01/2026

113 LUNACOS Luna Day Cream
 CÔNG TY CỔ
PHẦN LUNA

GROUP

Số 102 Ngõ 58 Phố Lê Văn
Hiến, Phường Đông Ngạc,

Thành phố Hà Nội

 CÔNG TY CỔ PHẦN
LUNA GROUP

Số nhà 8 ngõ 124 Nguyễn
Hoàng Tôn, Phường Phú

Thượng, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam

Hà Nội 26670/2026/CBMP-HN 15/01/2026

114 KINGNAN
O KING HELTH

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
KINGNANO

Tầng 6- 6th Element, Khu đô
thị Tây Hồ Tây, Phường

Nghĩa Đô, TP Hà Nội, Việt
Nam

Hà Nội 26671/2026/CBMP-HN 15/01/2026

115 NB BEAUTY
CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC MỸ PHẨM
QUỐC TẾ LISACOS

Lô CN3, Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ
28, Xã Phúc Thịnh, Thành

phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ LISACOS

Lô CN3, Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ
28, Xã Phúc Thịnh, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội 26672/2026/CBMP-HN 15/01/2026

116 LUNACOS Xịt khoáng Luna CÔNG TY CỔ PHẦN
LUNA GROUP

Số 102 Ngõ 58 Phố Lê Văn
Hiến, Phường Đông Ngạc,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
LUNA GROUP

Số nhà 8 ngõ 124 Nguyễn
Hoàng Tôn, Phường Phú

Thượng, Thành phố Hà Nội
Hà Nội 26677/2026/CBMP-HN 16/01/2026

117 MELYSA PERFUMED BODY
OIL

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
DỊCH VỤ THƯƠNG
MẠI QUỐC TẾ TL

M&C

Số 30 Ngách 12 Ngõ 624
Đường Minh Khai, Phường

Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội
Hà Nội 26678/2026/CBMP-HN 16/01/2026

118 MELYSA PERFUMED BODY
WASH

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
DỊCH VỤ THƯƠNG
MẠI QUỐC TẾ TL

M&C

Số 30 Ngách 12 Ngõ 624
Đường Minh Khai, Phường

Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội
Hà Nội 26680/2026/CBMP-HN 16/01/2026

119

HOÀNG
NAM

COSMETI
C

BRIGHTENING
BODY CREAM

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DƯỢC

PHẨM THÁI
HƯƠNG

Lô CN- 2 KCN Phú Nghĩa,
Xã Phú Nghĩa, Thành phố

Hà Nội

CÔNG TY TNHH MỸ
PHẨM NGUYỄN NAM

Thôn Khê Ngoại, xã Mê
Linh, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam.
Hà Nội 26681/2026/CBMP-HN 16/01/2026

120 MINTA Sunsmart
CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC MỸ PHẨM
A.Q.P VIỆT NAM

Thôn Đạc Tài, Xã Sóc Sơn,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MINTA

Số nhà 07 đường Nguyễn
Đạo An, Phường Phú Diễn,

Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

Hà Nội 26682/2026/CBMP-HN 16/01/2026

121 DANLIHAIR
CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC MỸ PHẨM
BUTTER-C

C    Ụ    M        C    N        T
H    A    N    H        O    A
I    ,    X    Ã        B    Ì    N
H        M    I    N    H T    H
À    N    H        P    H    Ố

H    À        N    Ộ    I

CÔNG TY TNHH
XUẤT NHẬP KHẨU

DƯỢC PHẨM THÀNH
PHÁT

S    Ố        2    3    6    ,    P
H    Ố        H    O    À    N

G        C    Ô    N    G        C
H    Ấ    T    ,         P    H    Ư

Ờ    N    G        P    H    Ú
D    I    Ễ    N    ,    T    H    À
N    H        P    H    Ố        H
À     N    Ộ    I    ,    V    I    Ệ

T        N    A    M

Hà Nội 26683/2026/CBMP-HN 16/01/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



122 MINTA Sữa rửa mặt Wash
face

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM
A.Q.P VIỆT NAM

Thôn Đạc Tài, Xã Sóc Sơn,
Thành phố Hà Nội.

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MINTA

Số nhà 07 đường Nguyễn
Đạo An, Phường Phú Diễn,

Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

Hà Nội 26684/2026/CBMP-HN 16/01/2026

123 MERHARAL

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Lô CN2, Khu Công nghiệp
Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
DƯỢC PHẨM MERHA

Số 78 Đường Đặng Tiến
Đông, Phường Ô Chợ Dừa,

Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

Hà Nội 26686/2026/CBMP-HN 16/01/2026

124 KEM NGHỆ MIDA
CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC MỸ PHẨM
QUỐC TẾ LISACOS

Lô CN3, Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ
28, Xã Phúc Thịnh, Thành

phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ LISACOS

Lô CN3, Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ
28, Xã Phúc Thịnh, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội 26687/2026/CBMP-HN 16/01/2026

125
FUKA

COSMETI
CS

SUNSCREEN
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DICI

Xóm 12, thôn Đồng Mít, xã
Phúc Sơn, thành phố Hà

Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI DỊCH

VỤ FUKA

Số 1b ngách 47 ngõ 342
Khương Đình, phường

Khương Đình , Thành phố
Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội 26688/2026/CBMP-HN 16/01/2026

126
FUKA

COSMETI
CS

FK SKIN CREAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DICI

Xóm 12, thôn Đồng Mít, xã
Phúc Sơn, thành phố Hà

Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI DỊCH

VỤ FUKA

Số 1b ngách 47 ngõ 342
Khương Đình, phường

Khương Đình, Thành phố Hà
Nội, Việt Nam

Hà Nội 26689/2026/CBMP-HN 16/01/2026

127 SEIMY BRIGHT ESSENCE

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DƯỢC

PHẨM THÁI
HƯƠNG

Lô CN- 2 KCN Phú Nghĩa,
Xã Phú Nghĩa, Thành phố

Hà Nội

 CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ SEIMY

PARIS

Thôn 4, Xã Nam Phù, Thành
phố Hà Nội, Việt Nam. Hà Nội 26690/2026/CBMP-HN 16/01/2026

128 LAGRAS DẦU GỘI LAGRAS

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM LAGRAS

Số 5 ngõ 331 Bát Khối,
phường Bồ Đề, thành phố Hà

Nội, Việt Nam
Hà Nội 26691/2026/CBMP-HN 16/01/2026

129 LUXI
PARFUM TERRA UNIQUE

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

SEOUL

Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, Xã Phúc Thịnh,

Thành phố Hà Nội

HỘ KINH DOANH
PHÙNG THỊ YẾN

LINH

Số 3, Ngõ 9, Thôn Lạc Nông,
Xã Sóc Sơn, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam
Hà Nội 26692/2026/CBMP-HN 19/01/2026

130 LUXI
PARFUM AURELIA

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

SEOUL

Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, Xã Phúc Thịnh,

Thành phố Hà Nội

HỘ KINH DOANH
PHÙNG THỊ YẾN

LINH

Số 3, Ngõ 9, Thôn Lạc Nông,
Xã Sóc Sơn, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam
Hà Nội 26693/2026/CBMP-HN 19/01/2026

131 LUXI
PARFUM HARMONY

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

SEOUL

Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, Xã Phúc Thịnh,

Thành phố Hà Nội

HỘ KINH DOANH
PHÙNG THỊ YẾN

LINH

Số 3, Ngõ 9, Thôn Lạc Nông,
Xã Sóc Sơn, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam
Hà Nội 26694/2026/CBMP-HN 19/01/2026

132 LUXI
PARFUM AQUALIA

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

SEOUL

Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, Xã Phúc Thịnh,

Thành phố Hà Nội

HỘ KINH DOANH
PHÙNG THỊ YẾN

LINH

Số 3, Ngõ 9, Thôn Lạc Nông,
Xã Sóc Sơn, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam
Hà Nội 26695/2026/CBMP-HN 19/01/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



133
KH

COSMETI
C

N.M.N Cream

 CÔNG TY CỔ
PHẦN SẢN XUẤT
DƯỢC MỸ PHẨM

VINCOS VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
DỊCH VỤ THƯƠNG
MẠI QUỐC TẾ TL

M&C

Số 30 Ngách 12 Ngõ 624
Đường Minh Khai, Phường
Vĩnh Tuy, TP Hà Nội, Việt

Nam

Hà Nội 26697/2026/CBMP-HN 19/01/2026

134 KAROSE NƯỚC GỘI ĐẦU
KAROSE SHINE

CÔNG TY TNHH
ROSA VALLEY

VIỆT NAM

Thôn Xuân Sen, Xã Xuân
Mai, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
ROSA VALLEY VIỆT

NAM

Thôn Xuân Sen, Xã Xuân
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam
Hà Nội 26698/2026/CBMP-HN 19/01/2026

135 DAS
CÔNG TY TNHH

DƯỢC NANOCARE
VIỆT NAM

Thôn Bằng Sở, Xã Hồng
Vân, Thành phố Hà Nội

(Nhà Máy Sản Xuất HGF-
Địa Điểm Kinh Doanh -
Công Ty TNHH Dược
Nanocare Việt Nam)

HỘ KINH DOANH
LEVEL UP

Số Nhà 101, Ngách 11, Ngõ
622 Minh Khai, Phường

Vĩnh Tuy,  Thành Phố Hà
Nội, Việt Nam.

Hà Nội 26702/2026/CBMP-HN 19/01/2026

136 E'SS
Beauty Skinacnes Pro x2

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
DỊCH VỤ THƯƠNG
MẠI QUỐC TẾ TL

M&C

Số 30 Ngách 12 Ngõ 624
Đường Minh Khai, Phường
Vĩnh Tuy, TP Hà Nội, Việt

Nam

Hà Nội 26703/2026/CBMP-HN 19/01/2026

137 DR. Daily
Skin Melasma Night cream

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
DỊCH VỤ THƯƠNG
MẠI QUỐC TẾ TL

M&C

Số 30 Ngách 12 Ngõ 624
Đường Minh Khai, Phường
Vĩnh Tuy, TP Hà Nội, Việt

Nam

Hà Nội 26704/2026/CBMP-HN 19/01/2026

138 Huyền Phi Hp02 Cream
CÔNG TY TNHH

THƯƠNG MẠI VÀ
DỊCH VỤ NGỌC TÚ

Thôn Văn, Xã Thanh Liệt,
Huyện Thanh Trì, Thành
phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỸ
PHẨM HUYỀN PHI

Số 86 đường Trần Vỹ,
phường Mai Dịch, quận Cầu
Giấy, thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Hà Nội 26705/2026/CBMP-HN 19/01/2026

139 Huyền Phi Gorgeous Girl
CÔNG TY TNHH

THƯƠNG MẠI VÀ
DỊCH VỤ NGỌC TÚ

Thôn Văn, Xã Thanh Liệt,
Huyện Thanh Trì, Thành
phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH mỹ
phẩm Huyền Phi

Số 86 đường Trần Vỹ,
phường Mai Dịch, quận Cầu
Giấy, thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Hà Nội 26706/2026/CBMP-HN 19/01/2026

140 Huyền Phi HP01 Serum
CÔNG TY TNHH

THƯƠNG MẠI VÀ
DỊCH VỤ NGỌC TÚ

Thôn Văn, Xã Thanh Liệt,
Huyện Thanh Trì, Thành
phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỸ
PHẨM HUYỀN PHI

Số 86 đường Trần Vỹ,
phường Mai Dịch, quận Cầu
Giấy, thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Hà Nội 26707/2026/CBMP-HN 19/01/2026

141 XỊT KEO ONG
AMIDASMILE

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Lô CN2, Khu Công nghiệp
Phú Nghĩa, Thành phố Hà

Nội

CÔNG TY TNHH
PTTM HƯNG THỊNH

PHÁT

LK9, Lô 34 khu đấu giá
quyền sử dụng đất mậu

lương, Phường Kiến Hưng,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Hà Nội 26708/2026/CBMP-HN 19/01/2026

142 VIỆT NỮ
SMILE

DUNG DỊCH VỆ
SINH PHỤ NỮ

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Lô CN2, Khu Công nghiệp
Phú Nghĩa, Thành phố Hà

Nội

CÔNG TY TNHH
PTTM HƯNG THỊNH

PHÁT

LK9, Lô 34 khu đấu giá
quyền sử dụng đất mậu

lương, Phường Kiến Hưng,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Hà Nội 26709/2026/CBMP-HN 19/01/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



143 KAROSE Mặt nạ tía tô
CÔNG TY TNHH
ROSA VALLEY

VIỆT NAM

Thôn Xuân Sen, Xã Xuân
Mai, Thành phố Hà Nội,

CÔNG TY TNHH
ROSA VALLEY VIỆT

NAM

Thôn Xuân Sen, Xã Xuân
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam
Hà Nội 26710/2026/CBMP-HN 19/01/2026

144 BORNSTA
R BLUE HORIZON

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

SEOUL

Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, Xã Phúc Thịnh,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
BORNSTAR HANOI

Số 92B, NV lô 04 - KĐT
mới Mễ Trì Hạ, Phường Từ
Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội 26711/2026/CBMP-HN 19/01/2026

145 BORNSTA
R

DREAM COME
TRUE

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

SEOUL

Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, Xã Phúc Thịnh,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
BORNSTAR HANOI

Số 92B, NV lô 04 - KĐT
mới Mễ Trì Hạ, Phường Từ
Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội 26712/2026/CBMP-HN 19/01/2026

146 AMOMI Sữa tắm cho mẹ Suta
mami

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ NAPRO

Lô CN6, Cụm công nghiệp
Duyên Thái, Xã Ngọc Hồi,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH TCH
GROUP

Căn D2-08 The Diamond
Point, ngõ 47/1 phố Đào
Hinh, Phường Phúc Lợi,

Thành phố Hà Nội

Hà Nội 26713/2026/CBMP-HN 20/01/2026

147 SK
SK WELL

MOISTURIZING
CREAM NEW

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

PCOS

Lô CN - A3, Khu công
nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú
Nghĩa, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

CÔNG TY TNHH
DƯỢC PHẨM HẢI
PHONG GROUP

Số nhà 4, tổ 7, ngách
22/87/24 đường Khuyến

Lương, Phường Lĩnh Nam,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Hà Nội 26714/2026/CBMP-HN 20/01/2026

148 SK SK LIP BALM NEW
CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC MỸ PHẨM
PCOS

Lô CN - A3, Khu công
nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú
Nghĩa, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

: CÔNG TY TNHH
DƯỢC PHẨM HẢI
PHONG GROUP

Số nhà 4, tổ 7, ngách
22/87/24 đường Khuyến

Lương, Phường Lĩnh Nam,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Hà Nội 26715/2026/CBMP-HN 20/01/2026

149 DẦU GỘI SẠCH
GÀU GOLDWINGS

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ LISACOS

Lô CN3, Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ
28, Xã Phúc Thịnh, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN
DP GOLDWINGS

VIỆT NAM

Sàn thương mại tầng 1, đơn
nguyên 2, CT3, đường Tố
Hữu, khu đô thị mới Trung

Văn, Phường Đại Mỗ, Thành
phố Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội 26716/2026/CBMP-HN 20/01/2026

150 DẦU GỘI ELY
BEAUTY

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ LISACOS

Lô CN3, Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ
28, Xã Phúc Thịnh, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÓA

PHẨM QUỐC TẾ VP

Lô CN3.6, Cụm Công nghiệp
Phương Trung, Xã Thanh

Oai, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

Hà Nội 26717/2026/CBMP-HN 20/01/2026

151 CHÂU
ANH

NƯỚC RỬA TAY
CHÂU ANH HƯƠNG

TÁO

CÔNG TY CỔ PHẦN
MỸ PHẨM BẢO AN

VIỆT NAM

Thôn Trúc Động, Xã Hạ
Bằng, Thành phố Hà Nội

HỘ KINH DOANH
CHÂU ANH
COSMETICS

Số 2 ngách 3/10 phố Nhân
Hòa, Phường Thanh Xuân,

Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

Hà Nội 26719/2026/CBMP-HN 20/01/2026

152 CHÂU
ANH

NƯỚC RỬA TAY
CHÂU ANH HƯƠNG

TRÀ XANH

CÔNG TY CỔ PHẦN
MỸ PHẨM BẢO AN

VIỆT NAM

Thôn Trúc Động, Xã Hạ
Bằng, Thành phố Hà Nội

HỘ KINH DOANH
CHÂU ANH
COSMETICS

Số 2 ngách 3/10 phố Nhân
Hòa, Phường Thanh Xuân,

Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

Hà Nội 26720/2026/CBMP-HN 20/01/2026

153 CHÂU
ANH

NƯỚC RỬA TAY
CHÂU ANH HƯƠNG

SEN LY

CÔNG TY CỔ PHẦN
MỸ PHẨM BẢO AN

VIỆT NAM

Thôn Trúc Động, Xã Hạ
Bằng, Thành phố Hà Nội

HỘ KINH DOANH
CHÂU ANH
COSMETICS

Số 2 ngách 3/10 phố Nhân
Hòa, Phường Thanh Xuân,

Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

Hà Nội 26721/2026/CBMP-HN 20/01/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



154 BLOOMIA DẦU GỘI BƯỞI
SÂM

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ NAPRO

Lô CN6, Cụm công nghiệp
Duyên Thái, Xã Ngọc Hồi,

Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

CÔNG TY TNHH
DƯỢC THẢO

JAPHACO

Số 82/358/55/20, Phố Bùi
Xương Trạch, Phường

Khương Đình, Thành phố Hà
Nội, Việt Nam

Hà Nội 26722/2026/CBMP-HN 20/01/2026

155 BLOOMIA DẦU XẢ BƯỞI SÂM CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ NAPRO

Lô CN6, Cụm công nghiệp
Duyên Thái, Xã Ngọc Hồi,

Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

CÔNG TY TNHH
DƯỢC THẢO

JAPHACO

Số 82/358/55/20, Phố Bùi
Xương Trạch, Phường

Khương Đình, Thành phố Hà
Nội, Việt Nam

Hà Nội 26723/2026/CBMP-HN 20/01/2026

156 HATHOR
BEAUTY

VITAMIN B5
HYDRATING

SERUM

CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM

NAM KHANG

Số R1.10, Dự án nhà ở thấp
tầng The Eden Rose, Ngõ
908 Đường Kim Giang,

Phường Thanh Liệt, Thành
Phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HATHOR

Số 14, Ngõ 156, Phố Mai
Anh Tuấn, Phường Ô Chợ
Dừa, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam.

Hà Nội 26724/2026/CBMP-HN 20/01/2026

157 SK SK ACNACE
SERUM

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

PCOS

Lô CN - A3, Khu công
nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú
Nghĩa, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

CÔNG TY TNHH
DƯỢC PHẨM HẢI
PHONG GROUP

Số nhà 4, tổ 7, ngách
22/87/24 đường Khuyến

Lương, Phường Lĩnh Nam,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Hà Nội 26725/2026/CBMP-HN 20/01/2026

158 SỮA TẮM ELY
BEAUTY

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ LISACOS

Lô CN3, Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ
28, Xã Phúc Thịnh, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÓA

PHẨM QUỐC TẾ VP

Lô CN3.6, Cụm Công nghiệp
Phương Trung, Xã Thanh

Oai, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

Hà Nội 26726/2026/CBMP-HN 20/01/2026

159 Skin
Sensibio Nước Tẩy Trang Công ty cổ phần công

nghệ sinh học DiCi

Xóm 12, Thôn Đồng Mít,
Xã Phúc Sơn, Thành Phố

Hà Nội

Công ty TNHH Dược
Phẩm Takophar

Số 89H, Ngõ 5 Hoàng Quốc
Việt, Phường Nghĩa Đô,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Hà Nội 26728/2026/CBMP-HN 21/01/2026

160 CHRYSAN GOLD

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM

TRUNG ƯƠNG
VIHECO

Khu công nghiệp Quang
Minh mở rộng, xã Quang
Minh, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ ĐỨC HƯNG

Số 45, ngõ 243 đường Trung
Văn, Phường Đại Mỗ, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam
Hà Nội 26730/2026/CBMP-HN 21/01/2026

161 ORALIE FRESHBLOOM
ESSENCE

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DICI

Xóm 12, thôn Đồng Mít, xã
Phúc Sơn, thành phố Hà

Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI

ORALIE VIỆT NAM

Kiot 03, tòa nhà V1, Chung
cư The Vesta, Phường Phú

Lương, TP Hà Nội, Việt
Nam

Hà Nội 26731/2026/CBMP-HN 21/01/2026

162 VILUX LUXSKIN
CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC MỸ PHẨM
SEOUL

Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, Xã Phúc Thịnh,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH VN
GLOBAL

Số nhà 17, dãy D6 Yên Phúc,
Phường Hà Đông, TP Hà

Nội, Việt Nam
Hà Nội 26732/2026/CBMP-HN 21/01/2026

163 LOUIS
LEE DALILAS

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DƯỢC

PHẨM THÁI
HƯƠNG

Lô CN- 2 KCN Phú Nghĩa,
Xã Phú Nghĩa, Thành phố

Hà Nội.

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DƯỢC

PHẨM THÁI HƯƠNG

Lô CN- 2 KCN Phú Nghĩa,
Xã Phú Nghĩa, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam.
Hà Nội 26734/2026/CBMP-HN 22/01/2026

164 DR.BABY
CARE

KEM DƯỠNG SÁNG
DA

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DƯỢC

PHẨM THÁI
HƯƠNG

Lô CN- 2 KCN Phú Nghĩa,
Xã Phú Nghĩa, Thành phố

Hà Nội

CÔNG TY TNHH
CHĂM SÓC MẸ VÀ
BÉ DR BABYCARE

Số nhà 45, Ngõ 196 Đường
Hồ Tùng Mậu, Phường Phú
Diễn, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam.

Hà Nội 26735/2026/CBMP-HN 22/01/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố
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165

A:MOURE
S DEFINE

YOUR
PERSONA

LITY

GOOD GIRL PLUS
CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC MỸ PHẨM
GOCIRCLE

Ngõ 20 số nhà 101 Thôn
Mỹ, Xã Bình Minh, Thành

phố Hà Nội

HỘ KINH DOANH
GIA ANH QUÂN

Số 7 liền kề 18 kđt Văn Khê,
Phường Hà Đông, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam
Hà Nội 26736/2026/CBMP-HN 22/01/2026

166

A:MOURE
S DEFINE

YOUR
PERSONA

LITY

A:MOURES
SAUVAGE

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

GOCIRCLE

Ngõ 20 số nhà 101 Thôn
Mỹ, Xã Bình Minh, Thành

phố Hà Nội

HỘ KINH DOANH
GIA ANH QUÂN

Số 7 liền kề 18 kđt Văn Khê,
Phường Hà Đông, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam
Hà Nội 26737/2026/CBMP-HN 22/01/2026

167

A:MOURE
S DEFINE

YOUR
PERSONA

LITY

TRAP GIRL
CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC MỸ PHẨM
GOCIRCLE

Ngõ 20 số nhà 101 Thôn
Mỹ, Xã Bình Minh, Thành

phố Hà Nội

HỘ KINH DOANH
GIA ANH QUÂN

Số 7 liền kề 18 kđt Văn Khê,
Phường Hà Đông, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam
Hà Nội 26738/2026/CBMP-HN 22/01/2026

168

A:MOURE
S DEFINE

YOUR
PERSONA

LITY

TRAP BOY
CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC MỸ PHẨM
GOCIRCLE

Ngõ 20 số nhà 101 Thôn
Mỹ, Xã Bình Minh, Thành

phố Hà Nội

HỘ KINH DOANH
GIA ANH QUÂN

Số 7 liền kề 18 KĐT Văn
Khê, Phường Hà Đông,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Hà Nội 26739/2026/CBMP-HN 22/01/2026

169 Bicos Acni Serum
CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC MỸ PHẨM
PCOS

Lô CN - A3, Khu công
nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú
Nghĩa, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

PCOS

Lô CN - A3, Khu công
nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú
Nghĩa, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Hà Nội 26740/2026/CBMP-HN 22/01/2026

170 SACOVAH COCO ORAL CARE

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DƯỢC

PHẨM THÁI
HƯƠNG

Lô CN- 2 KCN Phú Nghĩa,
Xã Phú Nghĩa, Thành phố

Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU
TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

THÁI HƯƠNG

KCN Phú Nghĩa, Xã Phú
Nghĩa, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam
Hà Nội 26741/2026/CBMP-HN 22/01/2026

171 Skin
Sensibio Sữa Rửa Mặt Công ty cổ phần công

nghệ sinh học DiCi.

Xóm 12, Thôn Đồng Mít,
Xã Phúc Sơn, Thành Phố

Hà Nội

Công ty TNHH Dược
Phẩm Takophar

Số 89H, Ngõ 5 Hoàng Quốc
Việt, Phường Nghĩa Đô,
Thành Phố Hà Nội, Việt

Nam.

Hà Nội 26742/2026/CBMP-HN 22/01/2026

172 DUYENTH
I TÓC MÂY 1

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI VÀ

DỊCH VỤ NGỌC TÚ

Thôn Văn, Xã Thanh Liệt,
Huyện Thanh Trì, Thành

phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM S

GROUP

Tầng 2, Nhà Số 1, Ngách 21,
Ngõ 13 Lĩnh Nam, Phường

Vĩnh Tuy
Hà Nội 26743/2026/CBMP-HN 23/01/2026

173 LORÉNA
DE LUXE

INTENSIVE
WHITENING NIGHT

CREAM

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

SEOUL

Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, Xã Phúc Thịnh,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH VN
GLOBAL

Số nhà 17, dãy D6 Yên Phúc,
Phường Hà Đông, TP Hà

Nội, Việt Nam
Hà Nội 26744/2026/CBMP-HN 23/01/2026

174 LORÉNA
DE LUXE

BRIGHTENING
DAY CREAM

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

SEOUL

Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, Xã Phúc Thịnh,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH VN
GLOBAL

Số nhà 17, dãy D6 Yên Phúc,
Phường Hà Đông, TP Hà

Nội, Việt Nam
Hà Nội 26745/2026/CBMP-HN 23/01/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



175

A:MOURE
S DEFINE

YOUR
PERSONA

LITY

SO SEXY BY NIGHT
CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC MỸ PHẨM
GOCIRCLE

Ngõ 20 số nhà 101 Thôn
Mỹ, Xã Bình Minh, Thành

phố Hà Nội

HỘ KINH DOANH
GIA ANH QUÂN

Số 7 liền kề 18 kđt Văn Khê,
Phường Hà Đông, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam
Hà Nội 26747/2026/CBMP-HN 23/01/2026

176

A:MOURE
S DEFINE

YOUR
PERSONA

LITY

TABAC
CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC MỸ PHẨM
GOCIRCLE

Ngõ 20 số nhà 101 Thôn
Mỹ, Xã Bình Minh, Thành

phố Hà Nội

HỘ KINH DOANH
GIA ANH QUÂN

Số 7 liền kề 18 kđt Văn Khê,
Phường Hà Đông, Thành phố

Hà Nội
Hà Nội 26748/2026/CBMP-HN 23/01/2026

177

A:MOURE
S DEFINE

YOUR
PERSONA

LITY

BAD BOY PLUS
CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC MỸ PHẨM
GOCIRCLE

Ngõ 20 số nhà 101 Thôn
Mỹ, Xã Bình Minh, Thành

phố Hà Nội

HỘ KINH DOANH
GIA ANH QUÂN

Số 7 liền kề 18 kđt Văn Khê,
Phường Hà Đông, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam
Hà Nội 26749/2026/CBMP-HN 23/01/2026

178

A:MOURE
S DEFINE

YOUR
PERSONA

LITY

DARK NIGHT
CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC MỸ PHẨM
GOCIRCLE

Ngõ 20 số nhà 101 Thôn
Mỹ, Xã Bình Minh, Thành

phố Hà Nội

HỘ KINH DOANH
GIA ANH QUÂN

Số 7 liền kề 18 kđt Văn Khê,
Phường Hà Đông, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam
Hà Nội 26750/2026/CBMP-HN 23/01/2026

179

A:MOURE
S DEFINE

YOUR
PERSONA

LITY

XỊT THƠM MIỆNG
KISSING SPRAY

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

GOCIRCLE

Ngõ 20 số nhà 101 Thôn
Mỹ, Xã Bình Minh, Thành

phố Hà Nội

HỘ KINH DOANH
GIA ANH QUÂN

Số 7 liền kề 18 kđt Văn Khê,
Phường Hà Đông, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam
Hà Nội 26751/2026/CBMP-HN 23/01/2026

180 LĂN KHỬ MÙI
MONAXIL

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

BUTTER-C

Cụm CN Thanh Oai, Xã
Bình Minh, Thành phố Hà

Nội

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ

DAHAGO

Số nhà 19, tổ dân phố Phú
Hà, Phường Tây Mỗ, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam
Hà Nội 26753/2026/CBMP-HN 26/01/2026

181 KEM MONAXIL
EXTRA

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

BUTTER-C

Cụm CN Thanh Oai, Xã
Bình Minh, Thành phố Hà

Nội

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ

DAHAGO

Số nhà 19, tổ dân phố Phú
Hà, Phường Tây Mỗ, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam
Hà Nội 26754/2026/CBMP-HN 26/01/2026

182 Helene Lip Balm Công ty cổ phần công
nghệ sinh học Dici

Xóm 12, thôn Đồng Mít, xã
Phúc Sơn, thành phố Hà

Nội

Công ty TNHH Helen
Essence

Số nhà 1, ngõ 42/5 đường
Thịnh Liệt, Phường Hoàng

Mai, thành phố Hà Nội
Hà Nội 26755/2026/CBMP-HN 26/01/2026

183 CeraPure Cream

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Lô CN2, Khu Công nghiệp
Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

CÔNG TY TNHH
LUCOTA PHARMA

Tầng 5 BTT12-7 Khu nhà ở
Himlam Vạn Phúc, Phường

Hà Đông, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam

Hà Nội 26756/2026/CBMP-HN 26/01/2026

184 SK SK HAIR SHAMPOO
NEW

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

PCOS

Lô CN - A3, Khu công
nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú
Nghĩa, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
DƯỢC PHẨM HẢI
PHONG GROUP

Số nhà 4, tổ 7, ngách
22/87/24 đường Khuyến

Lương, Phường Lĩnh Nam,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Hà Nội 26757/2026/CBMP-HN 26/01/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố
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185

A:MOURE
S DEFINE

YOUR
PERSONA

LITY

GOOD BOY PLUS
CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC MỸ PHẨM
GOCIRCLE

Ngõ 20 số nhà 101 Thôn
Mỹ, Xã Bình Minh, Thành

phố Hà Nội

HỘ KINH DOANH
GIA ANH QUÂN

Số 7 liền kề 18 kđt Văn Khê,
Phường Hà Đông, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam
Hà Nội 26760/2026/CBMP-HN 26/01/2026

186

A:MOURE
S DEFINE

YOUR
PERSONA

LITY

BAD GIRL PLUS
CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC MỸ PHẨM
GOCIRCLE

Ngõ 20 số nhà 101 Thôn
Mỹ, Xã Bình Minh, Thành

phố Hà Nội

HỘ KINH DOANH
GIA ANH QUÂN

Số 7 liền kề 18 kđt Văn Khê,
Phường Hà Đông, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam
Hà Nội 26761/2026/CBMP-HN 26/01/2026

187 SOINLAB SỮA RỬA MẶT
TẠO BỌT

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ LISACOS

Lô CN3, Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ
28, Xã Phúc Thịnh, Thành

phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
DECOS VIỆT NAM

Tầng 6, Tòa nhà VG, ngõ
235 đường Nguyễn Trãi,

phường Khương Đình, thành
phố Hà Nội

Hà Nội 26765/2026/CBMP-HN 26/01/2026

188 GEL SODERM

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Lô CN2, Khu Công nghiệp
Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ANH GIA

KHÁNH

Số nhà 28 Ngách 43/140
Đường Cổ Nhuế, Phường

Đông Ngạc, Thành phố Hà
Nội, Việt Nam

Hà Nội 26766/2026/CBMP-HN 27/01/2026

189 HAULINK HAULINK V2

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DƯỢC

PHẨM THÁI
HƯƠNG

Lô CN- 2 KCN Phú Nghĩa,
Xã Phú Nghĩa, Thành phố

Hà Nội

CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ HAULINK
GROUP

Tầng 4, Số 30, Liền Kề C3,
Khu Đô Thị Mới Geleximco,

Đường Lê Trọng Tấn,
Phường Dương Nội, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam.

Hà Nội 26768/2026/CBMP-HN 27/01/2026

190 SKIN SPRAY
CRGANIC100

CÔNG TY TNHH
LIÊN DOANH

DƯỢC PHẨM RIO
PHARMACY

Km 24, Quốc lộ 6, thôn
Nghĩa Hảo, Xã Phú Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

HỘ KINH DOANH
ORGANIC 100

Tầng 3 số nhà 301D phố
Quan Nhân, Phường Thanh
Xuân, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Hà Nội 26769/2026/CBMP-HN 27/01/2026

191 GEL BẠC QH

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Lô CN2, Khu Công nghiệp
Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM

MERCURY

Số nhà 19, tổ dân phố số 4,
Phường Từ Liêm, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam
Hà Nội 26770/2026/CBMP-HN 27/01/2026

192
DUNG DỊCH VỆ

SINH PHỤ NỮ MY
SPA

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Lô CN2, Khu Công nghiệp
Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
THẢO DƯỢC HƯNG

PHÁT

Số nhà 25, ngõ 36 Phương
Trạch, Xã Vĩnh Thanh,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam.

Hà Nội 26771/2026/CBMP-HN 27/01/2026

193 NOVA HEA.S
CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC MỸ PHẨM
QUỐC TẾ LISACOS

Lô CN3, Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ
28, Xã Phúc Thịnh, Thành

phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
BIOPIGMENT VIỆT

NAM

Số nhà 1, ngách 246/264
đường Ngọc Thụy, Phường
Bồ Đề, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Hà Nội 26772/2026/CBMP-HN 27/01/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố
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194 VXEBRA DẦU GỘI VXEBRA
CÔNG TY TNHH TƯ

VẤN Y DƯỢC
QUỐC TẾ

Nhà máy công nghệ cao
IMC Quang Minh 2 – Công

ty TNHH Tư vấn Y dược
Quốc tế: Lô 38-2 Khu công

nghiệp Quang Minh, xã
Quang Minh, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN LIÊN KẾT

VIỆT NAM (VINA-
LINK GROUP.,JSC)

Lô C16/D21 Khu đô thị mới
Cầu Giấy, Phố Dịch Vọng
Hậu, Phường Cầu Giấy,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam.

Hà Nội 26773/2026/CBMP-HN 27/01/2026

195

DUNG DỊCH VỆ
SINH CAO CẤP
GENTLEMAN &

LADY

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Lô CN2, Khu Công nghiệp
Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
THẢO DƯỢC HƯNG

PHÁT

Số nhà 25, ngõ 36 Phương
Trạch, Xã Vĩnh Thanh,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam.

Hà Nội 26774/2026/CBMP-HN 27/01/2026

196 YALUXY Glowing Skin S1

CÔNG TY TNHH
SẢN XUẤT

THƯƠNG MẠI VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU
HOÀNG PHƯƠNG

B-TT9-7, Khu nhà ở Him
Lam, Phường Hà Đông, TP

Hà Nội

CÔNG TY TNHH SẢN
XUẤT THƯƠNG MẠI

VÀ XUẤT NHẬP
KHẨU HOÀNG

PHƯƠNG

B-TT9-7, Khu nhà ở Him
Lam, Phường Hà Đông, TP

Hà Nội
Hà Nội 26775/2026/CBMP-HN 27/01/2026

197
WHITE NIGHT

CREAM
CRGANIC100

CÔNG TY TNHH
LIÊN DOANH

DƯỢC PHẨM RIO
PHARMACY

Km 24, Quốc lộ 6, thôn
Nghĩa Hảo, Xã Phú Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

HỘ KINH DOANH
ORGANIC 100

Tầng 3 số nhà 301D phố
Quan Nhân, Phường Thanh
Xuân, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Hà Nội 26776/2026/CBMP-HN 27/01/2026

198
WHITE DAY

CREAM
CRGANIC100

CÔNG TY TNHH
LIÊN DOANH

DƯỢC PHẨM RIO
PHARMACY

Km 24, Quốc lộ 6, thôn
Nghĩa Hảo, Xã Phú Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

HỘ KINH DOANH
ORGANIC 100

Tầng 3 số nhà 301D phố
Quan Nhân, Phường Thanh
Xuân, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Hà Nội 26777/2026/CBMP-HN 27/01/2026

199 DẦU GỘI MAI LINH

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Lô CN2, Khu Công nghiệp
Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU
TƯ KINH DOANH

THƯƠNG MẠI MAI
LINH

: Số nhà 04, ngõ 91 đường
Thượng Cát, tổ dân phố
Thượng Cát 04, Phường

Thượng Cát, Thành phố Hà
Nội, Việt Nam

Hà Nội 26778/2026/CBMP-HN 27/01/2026

200 SỮA TẮM
NANOMEX

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM
QUỐC TẾ BIOCOS

HHK

Số 96, ngõ 7 Lê Trọng Tấn,
Phường Dương Nội, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT VÀ
THƯƠNG MẠI

NANOMEX VIỆT
NAM

LK 345 -DV 10, khu đất dịch
vụ Yên Lộ, Phường Yên

Nghĩa, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam

Hà Nội 26779/2026/CBMP-HN 28/01/2026

201 DẦU GỘI
NANOMEX

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM
QUỐC TẾ BIOCOS

HHK

Số 96, ngõ 7 Lê Trọng Tấn,
Phường Dương Nội, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT VÀ
THƯƠNG MẠI

NANOMEX VIỆT
NAM

LK 345 -DV 10, khu đất dịch
vụ Yên Lộ, Phường Yên

Nghĩa, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam

Hà Nội 26780/2026/CBMP-HN 28/01/2026

202 DẦU XẢ
NANOMEX

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM
QUỐC TẾ BIOCOS

HHK

Số 96, ngõ 7 Lê Trọng Tấn,
Phường Dương Nội, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT VÀ
THƯƠNG MẠI

NANOMEX VIỆT
NAM

LK 345 -DV 10, khu đất dịch
vụ Yên Lộ, Phường Yên

Nghĩa, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam

Hà Nội 26781/2026/CBMP-HN 28/01/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



203 MAGNESIUM
LOTION

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ CAO
ĐÔNG NAM DƯỢC

BÁT PHÚC

Lô CN3.2 Khu Công nghiệp
Thạch Thất - Quốc Oai, Xã
Tây Phương, Thành phố Hà

Nội

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ CAO
ĐÔNG NAM DƯỢC

BÁT PHÚC

Lô CN3.2 Khu Công nghiệp
Thạch Thất - Quốc Oai, Xã
Tây Phương, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

Hà Nội 26782/2026/CBMP-HN 28/01/2026

204 SKINBLIN
G SALYCIBHA SKIN

CÔNG TY TNHH
ĐẦU TƯ SẢN XUẤT
VÀ THƯƠNG MẠI

ĐỨC AN

Xóm 6, Thôn Độ Chàng, Xã
Hưng Đạo, Thành phố Hà

Nội

CÔNG TY TNHH
XUẤT NHẬP KHẨU

DƯỢC MỸ PHẨM
HOÀNG MINH

25 đường Cửa Nam, Thôn
Đông Lai, Xã Nội Bài,

Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

Hà Nội 26783/2026/CBMP-HN 28/01/2026

205 TONER
CRGANIC100

CÔNG TY TNHH
LIÊN DOANH

DƯỢC PHẨM RIO
PHARMACY

Km 24, Quốc lộ 6, thôn
Nghĩa Hảo, Xã Phú Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

HỘ KINH DOANH
ORGANIC 100

Tầng 3 số nhà 301D phố
Quan Nhân, Phường Thanh
Xuân, Thành phố Hà Nội

Hà Nội 26784/2026/CBMP-HN 28/01/2026

206 CỎCÂYHO
ALÁ

KEM DƯỠNG DA
TAY

Công ty cổ phần quốc
tế Napro

Lô CN6, Cụm công nghiệp
Duyên Thái, xã Ngọc Hồi,

thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần sản
phẩm thiên nhiên và hữu

cơ Ona Global

Số 31, ngách 158/124 phố
Ngọc Hà, phường Ngọc Hà,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội 26787/2026/CBMP-HN 29/01/2026

207 CHLORHEXIDINE
NHẤT TRÍ

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Lô CN2, Khu Công nghiệp
Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
DƯỢC PHẨM NHẤT

TRÍ HÀ NỘI

Số 93 Ngõ 2, Đường Phan
Bá Vành, Tổ 8, Phường Phú

Diễn, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam.

Hà Nội 26788/2026/CBMP-HN 29/01/2026

208 NƯỚC SÚC MIỆNG
HEXADINE PLUS

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Lô CN2, Khu Công nghiệp
Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

 CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM BIG

LIFE

Số nhà 8, ngõ 82/6 Đường
Kim Hoàng, Xã Sơn Đồng,

Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

Hà Nội 26789/2026/CBMP-HN 29/01/2026

209 LUNACOS Luna Night Cream CÔNG TY CỔ PHẦN
LUNA GROUP

Số 102 Ngõ 58 Phố Lê Văn
Hiến, Phường Đông Ngạc,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
LUNA GROUP

Số nhà 8 ngõ 124 Nguyễn
Hoàng Tôn, Phường Phú

Thượng, Thành phố Hà Nội
Hà Nội 26790/2026/CBMP-HN 29/01/2026

210 LUNACOS Serum Pp CÔNG TY CỔ PHẦN
LUNA GROUP

Số 102 Ngõ 58 Phố Lê Văn
Hiến, Phường Đông Ngạc,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
LUNA GROUP

Số nhà 8 ngõ 124 Nguyễn
Hoàng Tôn, Phường Phú

Thượng, Thành phố Hà Nội
Hà Nội 26791/2026/CBMP-HN 29/01/2026

211 Lunacos Lusion retinol CÔNG TY CỔ PHẦN
LUNA GROUP

Số 102 Ngõ 58 Phố Lê Văn
Hiến, Phường Đông Ngạc,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
LUNA GROUP

Số nhà 8 ngõ 124 Nguyễn
Hoàng Tôn, Phường Phú

Thượng, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam

Hà Nội 26792/2026/CBMP-HN 29/01/2026

212 MAXTOP Hydating Conditioner
CÔNG TY TNHH
ĐÔNG A THIÊN

PHÁT

Thôn Viên Nam, Xã Yên
Xuân, thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
ĐÔNG A THIÊN PHÁT

Thôn Viên Nam, Xã Yên
Xuân, thành phố Hà Nội Hà Nội 26793/2026/CBMP-HN 29/01/2026

213 DẦU NHUỘM ĐEN
TÓC BLACKHAIR

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ LISACOS

Lô CN3, Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ
28, Xã Phúc Thịnh, Thành

phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ LISACOS

Lô CN3, Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ
28, Xã Phúc Thịnh, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội 26796/2026/CBMP-HN 30/01/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố
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214 Kingsman Dung dịch vệ sinh
nam Kingsman

CÔNG TY TNHH
VIỆT NAM AN

BÌNH

Thôn Bạch Thạch, Xã Phú
Cát, Thành Phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH VIỆT
NAM AN BÌNH

21 Đường Liên Mạc, Phường
Thượng Cát, Thành phố Hà

Nội
Hà Nội 26797/2026/CBMP-HN 30/01/2026

215 GATY DẦU GỘI BỒ KẾT
HƯƠNG NHU

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM
QUỐC TẾ BIOCOS

HHK

CN4-KCN Thạch Thất
Quốc Oai – Xã Tây Phương

- Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM
QUỐC TẾ BIOCOS

HHK

CN4-KCN Thạch Thất Quốc
Oai – Xã Tây Phương -

Thành phố Hà Nội
Hà Nội 26798/2026/CBMP-HN 30/01/2026

216
DUNG DỊCH VỆ
SINH EVA CYTO

KIDS NEW

CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM

LAN HƯƠNG

Số Nhà 25, Khu Việt Hà,
Tổ Dân Phố Phú Minh,

Phường Đông Ngạc, Thành
phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH LIÊN
DOANH QUỐC TẾ

SANOFRANCE

Số 101 ngõ 32 đường Đỗ
Đức Dục, Phường Từ Liêm,

Thành phố Hà Nội
Hà Nội 26799/2026/CBMP-HN 30/01/2026

217 LOUIS
LEE SUPER STAR

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DƯỢC

PHẨM THÁI
HƯƠNG

Lô CN- 2 KCN Phú Nghĩa,
Xã Phú Nghĩa, Thành phố

Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DƯỢC

PHẨM THÁI HƯƠNG

Lô CN- 2 KCN Phú Nghĩa,
Xã Phú Nghĩa, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam
Hà Nội 26800/2026/CBMP-HN 30/01/2026

218 CỎCÂYHO
ALÁ

DẦU XẢ GẠO DỪA
COCONUT RICE
CONDITIONER

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ NAPRO

Lô CN6, Cụm công nghiệp
Duyên Thái, xã Ngọc Hồi,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN PHẨM THIÊN

NHIÊN VÀ HỮU CƠ
ONA GLOBAL

Số 31, ngách 158/124 phố
Ngọc Hà, phường Ngọc Hà,

thành phố Hà Nội
Hà Nội 26802/2026/CBMP-HN 30/01/2026

219 CỎCÂYHO
ALÁ

DẦU GỘI GẠO DỪA
COCONUT RICE

SHAMPOO

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ NAPRO

Lô CN6, Cụm công nghiệp
Duyên Thái, xã Ngọc Hồi,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN PHẨM THIÊN

NHIÊN VÀ HỮU CƠ
ONA GLOBAL

Số 31, ngách 158/124 phố
Ngọc Hà, phường Ngọc Hà,

thành phố Hà Nội
Hà Nội 26803/2026/CBMP-HN 30/01/2026

220 MEDUSKI
N RETINAL SERUM

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

PCOS

Lô CN - A3, Khu công
nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú
Nghĩa, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
MEDUSKIN VIỆT

NAM

Xóm 1, thôn Dư Xá, Xã Hòa
Xá, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam
Hà Nội 26806/2026/CBMP-HN 30/01/2026

221 ELAY FRESH VANICA
CLEANSER

CÔNG TY CP TẬP
ĐOÀN T'OR

GLOBAL

Nhà máy sản xuất T’OR
GLOBAL số 1 - Lô đất CN-

A4 thửa đất số 02 thuộc
KCN Phú Nghĩa, Xã Phú

Nghĩa, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN
XUẤT THƯƠNG MẠI

HỢP NHẤT

Số nhà 17A, hẻm 16, ngách
41, ngõ 184 phố Hoa Bằng,

Phường Yên Hòa, Thành phố
Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội 26807/2026/CBMP-HN 30/01/2026

222 Xịt thơm da Loramen
CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC MỸ PHẨM
QUỐC TẾ LISACOS

Lô CN3, Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ
28, Xã Phúc Thịnh, Thành

phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ LISACOS

Lô CN3, Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ
28, Xã Phúc Thịnh, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội 26808/2026/CBMP-HN 02/02/2026

223 DẦU NHUỘM PHỦ
BẠC SAPO 247

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ DƯỢC
MỸ PHẨM HÀ NỘI

Thôn Đồng Âm, xã Phú
Cát, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ DƯỢC
MỸ PHẨM HÀ NỘI

Số 69 Phố Huỳnh Thúc
Kháng, Phường Hà Đông,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Hà Nội 26811/2026/CBMP-HN 02/02/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố
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224
DUNG DỊCH VỆ

SINH SOFT FRESH
KIDS PLUS

CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM

LAN HƯƠNG

Số Nhà 25, Khu Việt Hà,
Tổ Dân Phố Phú Minh,

Phường Đông Ngạc, Thành
phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM LOUIS

PHARMA

Tầng 3, Số nhà 1 và 2 Liền
kề 9 Khu đô thị Xa La, Tổ

18, Phường Hà Đông, Thành
phố Hà Nội

Hà Nội 26812/2026/CBMP-HN 02/02/2026

225 HƯƠNG
THẢO Dầu xả

CÔNG TY TNHH
SẢN XUẤT VÀ

KINH DOANH NAM
THIÊN HƯƠNG

THẢO

Thôn Đồng Bụt, Xã Kiều
Phú, thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH SẢN
XUẤT VÀ KINH

DOANH NAM THIÊN
HƯƠNG THẢO

Thôn Đồng Bụt, Xã Kiều
Phú, thành phố Hà Nội Hà Nội 26813/2026/CBMP-HN 02/02/2026

226 HƯƠNG
THẢO DẦU GỘI

CÔNG TY TNHH
SẢN XUẤT VÀ

KINH DOANH NAM
THIÊN HƯƠNG

THẢO

Thôn Đồng Bụt, Xã Kiều
Phú , Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH SẢN
XUẤT VÀ KINH

DOANH NAM THIÊN
HƯƠNG THẢO

Thôn Đồng Bụt, Xã Kiều
Phú , Thành phố Hà Nội,

Việt Nam
Hà Nội 26814/2026/CBMP-HN 02/02/2026

227 BATAME Gel vệ sinh phụ nữ

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM
QUỐC TẾ BIOCOS

HHK

CN4-KCN Thạch Thất
Quốc Oai – Xã Tây Phương

- Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM
QUỐC TẾ BIOCOS

HHK

CN4-KCN Thạch Thất Quốc
Oai – Xã Tây Phương -

Thành phố Hà Nội
Hà Nội 26816/2026/CBMP-HN 02/02/2026

228 YUNIACO
S

RADIANT SKIN
AMPOULE

CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM
YLABVIETNAM

Cụm 8, Xã Ngọc Tảo,
Huyện Phúc Thọ, Thành
phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH
VỤ B-COS GROUP

Cụm 8, Xã Ngọc Tảo, Huyện
Phúc Thọ, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam
Hà Nội 26817/2026/CBMP-HN 02/02/2026

229 YUNIACO
S PERFECT LIGHTEN

CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM
YLABVIETNAM

Cụm 8, Xã Ngọc Tảo,
Huyện Phúc Thọ, Thành
phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH
VỤ B-COS GROUP

Cụm 8, Xã Ngọc Tảo, Huyện
Phúc Thọ, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam
Hà Nội 26818/2026/CBMP-HN 02/02/2026

230 Priméd'or Xà bông mùi già tết
Priméd'or

Công ty cổ phần mỹ
phẩm thiên nhiên

Song An

Lô CN5, khu công nghiệp
Thạch Thất - Quốc Oai, xã
Tây Phương, Thành phố Hà

Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
ORCHID PRIME

Phòng 303 Toà nhà ACCI số
210 Lê Trọng Tấn, Phường
Phương Liệt, TP Hà Nội,

Việt Nam

Hà Nội 26819/2026/CBMP-HN 02/02/2026

231 YUNIACO
S SUPER JUBILANT

CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM
YLABVIETNAM

Cụm 8, Xã Ngọc Tảo,
Huyện Phúc Thọ, Thành
phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH
VỤ B-COS GROUP

Cụm 8, Xã Ngọc Tảo, Huyện
Phúc Thọ, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam
Hà Nội 26820/2026/CBMP-HN 02/02/2026

232 YUNIACO
S

MICELLAR WATER
ULTRA

CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM
YLABVIETNAM

Cụm 8, Xã Ngọc Tảo,
Huyện Phúc Thọ, Thành
phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH
VỤ B-COS GROUP

Cụm 8, Xã Ngọc Tảo, Huyện
Phúc Thọ, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam
Hà Nội 26821/2026/CBMP-HN 02/02/2026

233 SHINE JELLY
CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM
YLABVIETNAM

Cụm 8, Xã Ngọc Tảo,
Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH
VỤ B-COS GROUP

Cụm 8, Xã Hát Môn, Thành
phố Hà Nội Hà Nội 26822/2026/CBMP-HN 02/02/2026

234 HERLAYR
A

ACTIVGROW
SCALP SERUM

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ NAPRO

Lô CN6, Cụm công nghiệp
Duyên Thái, Xã Ngọc Hồi,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
EVERVIA GLOBAL

Tầng 3, số 26, ngõ 262 Thụy
Khuê, Phường Tây Hồ,

Thành phố Hà Nội
Hà Nội 26823/2026/CBMP-HN 03/02/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố
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235 S-PURE NƯỚC TẨY TRANG
CÔNG TY TNHH

CÔNG NGHỆ SINH -
DƯỢC TNT

Lô 8, cụm công nghiệp Yên
Nghĩa, Phường Yên Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH -

DƯỢC TNT

Lô 8, cụm công nghiệp Yên
Nghĩa, Phường Yên Nghĩa,

Thành phố Hà Nội
Hà Nội 26824/2026/CBMP-HN 03/02/2026

236 S-PURE KEM RAU MÁ
CÔNG TY TNHH

CÔNG NGHỆ SINH -
DƯỢC TNT

Lô 8, cụm công nghiệp Yên
Nghĩa, Phường Yên Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH -

DƯỢC TNT

Lô 8, cụm công nghiệp Yên
Nghĩa, Phường Yên Nghĩa,

Thành phố Hà Nội
Hà Nội 26825/2026/CBMP-HN 03/02/2026

237 FERRAON CLEANSING
WATER

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH -

DƯỢC TNT

Lô 8, cụm công nghiệp Yên
Nghĩa, Phường Yên Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH -

DƯỢC TNT

Lô 8, cụm công nghiệp Yên
Nghĩa, Phường Yên Nghĩa,

Thành phố Hà Nội
Hà Nội 26826/2026/CBMP-HN 03/02/2026

238 S-PURE SỮA RỬA MẶT
CÔNG TY TNHH

CÔNG NGHỆ SINH -
DƯỢC TNT

Lô 8, cụm công nghiệp Yên
Nghĩa, Phường Yên Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH -

DƯỢC TNT

Lô 8, cụm công nghiệp Yên
Nghĩa, Phường Yên Nghĩa,

Thành phố Hà Nội
Hà Nội 26827/2026/CBMP-HN 03/02/2026

239 NƯỚC SÚC MIỆNG
FRESHMAX

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ LISACOS

Lô CN3, Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ
28, Xã Phúc Thịnh, Thành

phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
KINH DOANH VÀ

THƯƠNG MẠI DƯỢC
PHẨM VIDACARE

DV5 LK286 Đào Đất Hàng
Bè, Tổ dân phố 19, Phường
Kiến Hưng, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

Hà Nội 26828/2026/CBMP-HN 03/02/2026

240 DUNG DỊCH VỆ
SINH DAISY CARE

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ LISACOS

Lô CN3, Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ
28, Xã Phúc Thịnh, Thành

phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
KINH DOANH VÀ

THƯƠNG MẠI DƯỢC
PHẨM VIDACARE

DV5 LK286 Đào Đất Hàng
Bè, Tổ dân phố 19, Phường
Kiến Hưng, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

Hà Nội 26829/2026/CBMP-HN 03/02/2026

241 Cleopatrape
rfume Sobek Công ty cổ phần công

nghệ sinh học Dici

Xóm 12, thôn Đồng Mít, xã
Phúc Sơn, thành phố Hà

Nội

Công ty Cổ phẩn
Cleopatraperfume

Số 81 ngõ 16 Hoàng Cầu,
Phường Ô Chợ Dừa, TP Hà

Nội
Hà Nội 26830/2026/CBMP-HN 03/02/2026

242 Cleopatrape
rfume Hatshepsut Công ty cổ phần công

nghệ sinh học Dici

Xóm 12, thôn Đồng Mít, xã
Phúc Sơn, thành phố Hà

Nội

Công ty Cổ phẩn
Cleopatraperfume

Số 81 ngõ 16 Hoàng Cầu,
Phường Ô Chợ Dừa, TP Hà

Nội
Hà Nội 26831/2026/CBMP-HN 03/02/2026

243 HERLAYR
A

ROOTPURIFY
SHAMPOO

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ NAPRO

Lô CN6, Cụm công nghiệp
Duyên Thái, Xã Ngọc Hồi,

Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

CÔNG TY TNHH
EVERVIA GLOBAL

Tầng 3, số 26, ngõ 262 Thụy
Khuê, Phường Tây Hồ,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Hà Nội 26832/2026/CBMP-HN 03/02/2026

244 TABECO TAC01 CREAM

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM

TRUNG ƯƠNG
VIHECO

Khu công nghiệp Quang
Minh mở rộng, xã Quang
Minh, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM

TABECO PHARMA

C63-10 Khu C, Geleximco,
phường Dương Nội, thành

phố Hà Nội, Việt Nam
Hà Nội 26833/2026/CBMP-HN 03/02/2026

245 HERLAYR
A

BONDBLOOM
CONDITIONER

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ NAPRO

Lô CN6, Cụm công nghiệp
Duyên Thái, Xã Ngọc Hồi,

Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

CÔNG TY TNHH
EVERVIA GLOBAL

Tầng 3, số 26, ngõ 262 Thụy
Khuê, Phường Tây Hồ,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Hà Nội 26834/2026/CBMP-HN 03/02/2026

246 CỎCÂYHO
ALÁ

GEL RỬA MẶT TRÀ
XANH GREEN TEA
CLEANSING GEL

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ NAPRO

Lô CN6, Cụm công nghiệp
Duyên Thái, Xã Ngọc Hồi,

TP Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN PHẨM THIÊN

NHIÊN VÀ HỮU CƠ
ONA GLOBAL

Số 31, ngách 158/124 phố
Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà,

TP Hà Nội, Việt Nam
Hà Nội 26838/2026/CBMP-HN 03/02/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố
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247 QCONE QCONE CREAM NA
02

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM

TRUNG ƯƠNG
VIHECO

Ngõ 176 đường Cao Lỗ,
xóm Hậu, xã Đông Anh,

thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM

SINH HỌC QCONE
GROUP

Ngõ 176 đường Cao Lỗ, xóm
Hậu, xã Đông Anh, thành

phố Hà Nội, Việt Nam
Hà Nội 26839/2026/CBMP-HN 04/02/2026

248 CỎ XANH XỊT DƯỠNG TÓC
PLUS

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU
TƯ & THƯƠNG MẠI

DOPTI

Căn nhà 06 khu nhà vườn, dự
án Cầu Diễn, ngõ 332 Hoàng

Công Chất, phường Phú
Diễn, thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Hà Nội 26840/2026/CBMP-HN 04/02/2026

249 DÉSSY MOISTURIZING
CONDITIONER

CÔNG TY TNHH
ĐÔNG A THIÊN

PHÁT

Thôn Viên Nam, Xã Yên
Xuân, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
ĐÔNG A THIÊN PHÁT

Thôn Viên Nam, Xã Yên
Xuân, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam
Hà Nội 26841/2026/CBMP-HN 04/02/2026

250

MONTNO
VA

FRAGRAN
CES

INFINITY 1967
CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC MỸ PHẨM
SEOUL

Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, Xã Phúc Thịnh,

Thành phố Hà Nội

HỘ KINH DOANH
MONT NOVA

Số nhà 56, ngõ 1, đường
Thanh Niên, thôn Vân Lũng,
Xã An Khánh, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

Hà Nội 26842/2026/CBMP-HN 04/02/2026

251

MONTNO
VA

FRAGRAN
CES

CIGAR 1972
CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC MỸ PHẨM
SEOUL

Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, Xã Phúc Thịnh,

Thành phố Hà Nội

HỘ KINH DOANH
MONT NOVA

Số nhà 56, ngõ 1, đường
Thanh Niên, thôn Vân Lũng,
Xã An Khánh, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

Hà Nội 26843/2026/CBMP-HN 04/02/2026

252 Lumiheal Cream

 CÔNG TY CỔ
PHẦN SẢN XUẤT
DƯỢC MỸ PHẨM

VINCOS VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội Tạ Thị Thu Mai TK Mỹ Tâm, xã Phú Xuyên,

Hà Nội Hà Nội 26846/2026/CBMP-HN 04/02/2026

253 Lumicure Serum

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội Tạ Thị Thu Mai Tiểu khu Mỹ Tâm, xã Phú

Xuyên, thành phố Hà Nội Hà Nội 26847/2026/CBMP-HN 04/02/2026

254 Whitening body
Emulsion

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

 CÔNG TY TNHH TM
& DV MỸ PHẨM VŨ
CÁT TIÊN VIỆT NAM

Số 46, Ngách 15, Ngõ 46,
Phố Phạm Ngọc Thạch, Tổ
32A, Phường Kim Liên, TP

Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội 26848/2026/CBMP-HN 04/02/2026

255 DEVI
GANGA LA-AN DAILY

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM
SINH HỌC DEVI

GANGA

Xóm 5, thôn Việt Yên, xã
Nam Phù, thành phố Hà Nội Hà Nội 26851/2026/CBMP-HN 04/02/2026

256 DEVI
GANGA LA-AN DEFENSE

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM
SINH HỌC DEVI

GANGA

Xóm 5, thôn Việt Yên, xã
Nam Phù, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
Hà Nội 26854/2026/CBMP-HN 04/02/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố
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257 DERMALUX
CREAM

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Tổ dân phố Yên Phúc,
Phường Chương Mỹ, Thành

Phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
DƯỢC PHẨM

DOMACO

Căn Shophouse V3-B03 The
Terra An Hưng, Phường

Dương Nội, Thành phố Hà
Nội, Việt Nam

Hà Nội 26858/2026/CBMP-HN 05/02/2026

258 SEBOCARE

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Lô CN2, Khu Công nghiệp
Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
LUCOTA PHARMA

Tầng 5 BTT12-7 Khu nhà ở
Himlam Vạn Phúc, Phường

Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Hà Nội 26860/2026/CBMP-HN 05/02/2026

259 LI'O GEL ĐÁNH RĂNG
KEO ONG LI'O

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ LISACOS

Lô CN3, Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ
28, Xã Phúc Thịnh, Thành

phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ LISACOS

Lô CN3, Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ
28, Xã Phúc Thịnh, Thành

phố Hà Nội

Hà Nội 26861/2026/CBMP-HN 05/02/2026

260  LI'O
GEL ĐÁNH RĂNG
TRẺ EM KEO ONG

LI'O KIDS

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ LISACOS

Lô CN3, Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ
28, Xã Phúc Thịnh, Thành

phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ LISACOS

Lô CN3, Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ
28, Xã Phúc Thịnh, Thành

phố Hà Nội

Hà Nội 26862/2026/CBMP-HN 05/02/2026

261 RUSTY
LAB RIN

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ DƯỢC
MỸ PHẨM HÀ NỘI

Thôn Đồng Âm, xã Phú
Cát, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH 1
THÀNH VIÊN RUSTY

LAB

Số 53A ngõ 44, đường
Nguyễn Khiết, Phường Hồng

Hà, Thành phố Hà Nội
Hà Nội 26863/2026/CBMP-HN 05/02/2026

262 MISAMO
M

KEM CHỐNG NẮNG
TINH CHẤT BƠ

NGHỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

SEOUL

Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, Xã Phúc Thịnh,

Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU
TƯ THƯƠNG MẠI VÀ

CÔNG NGHỆ HM

Số 87, Đường Đa Lộc, Thôn
Đa, Xã Hoài Đức, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam
Hà Nội 26864/2026/CBMP-HN 05/02/2026

263 COCONG
BEAUTY

XỊT DƯỠNG TÓC
CC

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

SEOUL

Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, Xã Phúc Thịnh,

Thành phố Hà Nội,

HỘ KINH DOANH
MAI ANH PHƯƠNG

1997

Số 48, Dãy A, tổ 11, KTT Bà
Triệu, Phường Hà Đông,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Hà Nội 26865/2026/CBMP-HN 05/02/2026

264 LUXI
PARFUM IGNIS AURA

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

SEOUL

Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, Xã Phúc Thịnh,

Thành phố Hà Nội

HỘ KINH DOANH
PHÙNG THỊ YẾN

LINH

Số 3, Ngõ 9, Thôn Lạc Nông,
Xã Sóc Sơn, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam
Hà Nội 26867/2026/CBMP-HN 05/02/2026

265 DẦU GỘI HÒA
NHÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ LISACOS

Lô CN3, Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ
28, Xã Phúc Thịnh, Thành

phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
DƯỢC PHẨM HÒA

NHÂN

Cụm 1, Xã Ngọc Hồi, Thành
phố Hà Nội, Việt Nam Hà Nội 26868/2026/CBMP-HN 06/02/2026

266 XM
NATURE  Mật Kim

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU
TƯ VÀ PHÁT TRIỂN

GNI VIỆT NAM

Số 14 ngõ 259 ngách 40 Phú
Diễn, Phường Phú Diễn, TP

Hà Nội, Việt Nam
Hà Nội 26869/2026/CBMP-HN 06/02/2026

267 XM
NATURE Sữa tắm Mousee

 CÔNG TY CỔ
PHẦN SẢN XUẤT
DƯỢC MỸ PHẨM

VINCOS VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU
TƯ VÀ PHÁT TRIỂN

GNI VIỆT NAM

Số 14 ngõ 259 ngách 40 Phú
Diễn, Phường Phú Diễn, TP

Hà Nội, Việt Nam
Hà Nội 26870/2026/CBMP-HN 06/02/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố
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268 LAGRAS XỊT DƯỠNG TÓC
LAGRAS

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM LAGRAS

Số 5 ngõ 331 Bát Khối,
phường Bồ Đề, thành phố Hà

Nội, Việt Nam
Hà Nội 26871/2026/CBMP-HN 06/02/2026

269 E'SS
BEAUTY Serum V5

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

 CÔNG TY TNHH
DỊCH VỤ THƯƠNG
MẠI QUỐC TẾ TL

M&C

Số 30 Ngách 12 Ngõ 624
Đường Minh Khai, Phường
Vĩnh Tuy, TP Hà Nội, Việt

Nam

Hà Nội 26872/2026/CBMP-HN 06/02/2026

270 YU SKIN Papain Med Derma

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH MỸ
PHẨM TUỆ LINH

Số 1, Ngách 33, Ngõ 63 Trần
Quốc Vượng, Phường Cầu

Giấy, TP Hà Nội, Việt
Hà Nội 26875/2026/CBMP-HN 06/02/2026

271 MỘC ĐAN DẦU GỘI MỘC ĐAN

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
TMDV QUỐC TẾ 3T

WIN

Số 02 LK – Liền kề 11B2,
KĐT Mỗ Lao, phường Hà
Đông, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Hà Nội 26876/2026/CBMP-HN 06/02/2026

272 DẦU XẢ HÒA
NHÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ LISACOS

Lô CN3, Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ
28, Xã Phúc Thịnh, Thành

phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
DƯỢC PHẨM HÒA

NHÂN

Cụm 1, Xã Ngọc Hồi, Thành
phố Hà Nội, Việt Nam Hà Nội 26877/2026/CBMP-HN 06/02/2026

273 XM
NATURE Cushion Mousee

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

 CÔNG TY TNHH
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
TRIỂN GNI VIỆT

NAM

Số 14 ngõ 259 ngách 40 Phú
Diễn, Phường Phú Diễn, TP

Hà Nội, Việt Nam
Hà Nội 26878/2026/CBMP-HN 06/02/2026

274 ORAPSKI
N DAY CREAM

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM

TRUNG ƯƠNG
VIHECO

Khu công nghiệp Quang
Minh mở rộng, xã Quang
Minh, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
PSKIN+ COSMETIC

Xóm Nam, Thôn Thái Bình,
Xã Vật Lại, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam
Hà Nội 26882/2026/CBMP-HN 06/02/2026

275 DR.YVES+ PERFECT
CONDITIONER

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI YVES

Số 19, ngách 24/3 ngõ 295
phố Bạch Mai, phường Bạch
Mai, thành phố Hà Nội, Việt

Nam.

Hà Nội 26884/2026/CBMP-HN 06/02/2026

276 DR.YVES+ PERFECT
SHAMPOO

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI YVES

Số 19, ngách 24/3 ngõ 295
phố Bạch Mai, phường Bạch
Mai, thành phố Hà Nội, Việt

Nam.

Hà Nội 26885/2026/CBMP-HN 06/02/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố
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277 LINH
HƯƠNG LIGHT P PRO

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DƯỢC

PHẨM THÁI
HƯƠNG

Lô CN- 2 KCN Phú Nghĩa,
Xã Phú Nghĩa, Thành phố

Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU
TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

THÁI HƯƠNG

KCN Phú Nghĩa, Xã Phú
Nghĩa, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam.
Hà Nội 26887/2026/CBMP-HN 06/02/2026

278 KING

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

 CÔNG TY TNHH
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
TRIỂN GNI VIỆT

NAM

Số 14 ngõ 259 ngách 40 Phú
Diễn, Phường Phú Diễn, TP

Hà Nội, Việt Nam
Hà Nội 26888/2026/CBMP-HN 06/02/2026

279 HN GOLD MAXHAIR

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HN GOLD

Số 19 Hải Âu 2, khu đô thị
Vinhome Oceanpark, xã Gia
Lâm, thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Hà Nội 26892/2026/CBMP-HN 09/02/2026

280 CỎ XANH DẦU XẢ PLUS

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU
TƯ & THƯƠNG MẠI

DOPTI

Căn nhà 06 khu nhà vườn, dự
án Cầu Diễn, ngõ 332 Hoàng

Công Chất, phường Phú
Diễn, thành phố Hà Nội, Việt

Nam.

Hà Nội 26893/2026/CBMP-HN 09/02/2026

281 VIORA 30 KEM DƯỠNG ẨM
SÁNG DA

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

CVI

Lô đất CN1-08B-3 Khu
công nghiệp công nghệ cao
1 - Khu công nghệ cao Hòa
Lạc, Km 29 đại lộ Thăng
Long, xã Hòa Lạc, thành

phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM
VIORA VIỆT NAM

Số 6, ngõ 68 Ngụy Như Kon
Tum, Phường Thanh Xuân,

Thành phố Hà Nội, Việt
Nam.

Hà Nội 26901/2026/CBMP-HN 10/02/2026

282 ELAY SHAMPOO & BODY
WASH

CÔNG TY CP TẬP
ĐOÀN T'OR

GLOBAL

Nhà máy sản xuất T’OR
GLOBAL số 1 - Lô đất CN-

A4 thửa đất số 02 thuộc
KCN Phú Nghĩa, Xã Phú

Nghĩa, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN
XUẤT THƯƠNG MẠI

HỢP NHẤT

Số nhà 17A, hẻm 16, ngách
41, ngõ 184 phố Hoa Bằng,

Phường Yên Hòa, Thành phố
Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội 26902/2026/CBMP-HN 10/02/2026

283 MALOBY
DUNG DỊCH VỆ
SINH PHỤ NỮ

TRÀM TRÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

SHINZOHA

Thôn 1 Trại Gần, xã Sơn
Đồng, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

CÔNG TY TNHH
POLYTECH

Cựu Quán, Xã Hoài Đức,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam
Hà Nội 26903/2026/CBMP-HN 10/02/2026

284 MỘC AN DẦU GỘI MỘC AN

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

HỘ KINH DOANH
MỘC AN

Tổ 5, thôn Xuân Hà, xã Xuân
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam.
Hà Nội 26906/2026/CBMP-HN 10/02/2026

285 MỘC AN DẦU GỘI MỘC

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

HỘ KINH DOANH
MỘC AN

Tổ 5, thôn Xuân Hà, xã Xuân
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam.
Hà Nội 26907/2026/CBMP-HN 10/02/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố
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286 DSK AGE SERUM BÔI
DƯỠNG DA

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẦM

KOSNA VIỆT NAM

Cụm công nghiệp làng
nghề, xã Dương Hòa, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM VSHINE

Xóm Trong, xã Đông Anh,
thành phố Hà Nội Hà Nội 26909/2026/CBMP-HN 10/02/2026

287 SỮA RỬA MẶT
SKIN CLEAN

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ LISACOS

Lô CN3, Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ
28, Xã Phúc Thịnh, Thành

phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ LISACOS

Lô CN3, Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ
28, Xã Phúc Thịnh, Thành

phố Hà Nội

Hà Nội 26910/2026/CBMP-HN 10/02/2026

288 ANHANH SERUM AHA-BHA-
ZINC PCA

CÔNG TY TNHH
ĐẦU TƯ SẢN XUẤT
VÀ THƯƠNG MẠI

ĐỨC AN

Xóm 6, Thôn Độ Chàng, Xã
Hưng Đạo, Thành phố Hà

Nội

HỘ KINH DOANH
ANH ANH

Số nhà 51, tổ 7, Phường Phú
Lương, Thành phố Hà Nội Hà Nội 26911/2026/CBMP-HN 10/02/2026

289 SỮA TẮM GỘI BÉ
BABI HAPPY

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ LISACOS

Lô CN3, Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ
28, Xã Phúc Thịnh, Thành

phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ LISACOS

Lô CN3, Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ
28, Xã Phúc Thịnh, Thành

phố Hà Nội

Hà Nội 26912/2026/CBMP-HN 10/02/2026

290 ANHANH MIRACLE RETINOL
0.3%

CÔNG TY TNHH
ĐẦU TƯ SẢN XUẤT
VÀ THƯƠNG MẠI

ĐỨC AN

Xóm 6, Thôn Độ Chàng, Xã
Hưng Đạo, Thành phố Hà

Nội

HỘ KINH DOANH
ANH ANH

Số nhà 51, tổ 7, Phường Phú
Lương, Thành phố Hà Nội Hà Nội 26913/2026/CBMP-HN 10/02/2026

291 SỮA TẮM ROOM
H06

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Lô CN2, Khu Công nghiệp
Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU
TƯ KINH DOANH

THƯƠNG MẠI MAI
LINH

Số nhà 04, ngõ 91 đường
Thượng Cát, tổ dân phố
Thượng Cát 04, Phường

Thượng Cát, Thành phố Hà
Nội, Việt Nam

Hà Nội 26914/2026/CBMP-HN 10/02/2026

292 ANHANH MIRACLE RETINOL
1%

CÔNG TY TNHH
ĐẦU TƯ SẢN XUẤT
VÀ THƯƠNG MẠI

ĐỨC AN

Xóm 6, Thôn Độ Chàng, Xã
Hưng Đạo, Thành phố Hà

Nội

HỘ KINH DOANH
ANH ANH

Số nhà 51, tổ 7, Phường Phú
Lương, Thành phố Hà Nội Hà Nội 26915/2026/CBMP-HN 10/02/2026

293 ANHANH MIRACLE RETINOL
0.5%

CÔNG TY TNHH
ĐẦU TƯ SẢN XUẤT
VÀ THƯƠNG MẠI

ĐỨC AN

Xóm 6, Thôn Độ Chàng, Xã
Hưng Đạo, Thành phố Hà

Nội

HỘ KINH DOANH
ANH ANH

Số nhà 51, tổ 7, Phường Phú
Lương, Thành phố Hà Nội Hà Nội 26916/2026/CBMP-HN 10/02/2026

294 DIAMOND SKIN
CARE

CÔNG TY TNHH
LIÊN DOANH

DƯỢC PHẨM RIO
PHARMACY

Km 24, Quốc lộ 6, thôn
Nghĩa Hảo, Xã Phú Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI GIA

ĐÌNH VÀNG

Số nhà 21B, ngách 69, ngõ
255, đường Lĩnh Nam,

Phường Vĩnh Hưng, Thành
phố Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội 26917/2026/CBMP-HN 10/02/2026

295 DR.BABY
CARE SỮA RỬA MẶT

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DƯỢC

PHẨM THÁI
HƯƠNG

Lô CN- 2 KCN Phú Nghĩa,
Xã Phú Nghĩa, Thành phố

Hà Nội,

CÔNG TY TNHH
CHĂM SÓC MẸ VÀ
BÉ DR BABYCARE

Số nhà 45, Ngõ 196 Đường
Hồ Tùng Mậu, Phường Phú
Diễn, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam.

Hà Nội 26921/2026/CBMP-HN 11/02/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố
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296 Priméd'or Xà bông khói trầm
Priméd'or

Công ty cổ phần mỹ
phẩm thiên nhiên

Song An

Lô CN5, khu công nghiệp
Thạch Thất - Quốc Oai, xã
Tây Phương, thành phố Hà

Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
ORCHID PRIME

Phòng 303 Toà nhà ACCI số
210 Lê Trọng Tấn, Phường
Phương Liệt, TP Hà Nội,

Việt Nam

Hà Nội 26922/2026/CBMP-HN 11/02/2026

297 GIÓ BIỂN NƯỚC SÚC MIỆNG
CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC MỸ PHẨM
SEOUL

Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, Xã Phúc Thịnh,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU
TƯ & THƯƠNG MẠI

DOPTI

Căn nhà 06 Khu nhà vườn,
dự án Cầu Diễn, Ngõ 332

Hoàng Công Chất, Phường
Phú Diễn, TP Hà Nội

Hà Nội 26925/2026/CBMP-HN 11/02/2026

298 HINSEÉ HYDRA PEPTIDE
TONER

CÔNG TY TNHH
SẢN XUẤT MỸ

PHẨM NEW DAY

Đường Tự Do, Khu Công
Nghiệp Hà Bình Phương,

Xã Thường Tín, Thành phố
Hà Nội

CÔNG TY TNHH SẢN
XUẤT MỸ PHẨM

NEW DAY

Đường Tự Do, Khu Công
Nghiệp Hà Bình Phương, Xã
Thường Tín, Thành phố Hà

Nội

Hà Nội 26926/2026/CBMP-HN 11/02/2026

299 GEL BÔI DA SCARS
SKINCARE HAPPY

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ LISACOS

Lô CN3, Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ

28, Xã Phúc Thịnh, thành
phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ LISACOS

Lô CN3, Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ

28, Xã Phúc Thịnh, thành
phố Hà Nội

Hà Nội 26928/2026/CBMP-HN 11/02/2026

300 KEM BÔI DA RAU
MÁ HAPPY SKIN

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ LISACOS

Lô CN3, Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ
28, Xã Phúc Thịnh, Thành

phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ LISACOS

Lô CN3, Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ
28, Xã Phúc Thịnh, Thành

phố Hà Nội

Hà Nội 26929/2026/CBMP-HN 11/02/2026

301 NƯỚC SÚC MIỆNG
KIN HAPPY

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ LISACOS

Lô CN3, Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ
28, Xã Phúc Thịnh, Thành

phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ LISACOS

Lô CN3, Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ
28, Xã Phúc Thịnh, Thành

phố Hà Nội

Hà Nội 26930/2026/CBMP-HN 11/02/2026

302
MD

NATRURA
L

SKIN CREAM

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM

TRUNG ƯƠNG
VIHECO

Khu công nghiệp Quang
Minh mở rộng, xã Quang
Minh, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH MD
INTERNATIONAL

Thôn Sáp Mai, Xã Thiên
Lộc, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam
Hà Nội 26932/2026/CBMP-HN 11/02/2026

303 Traly Care Dung Dịch Vệ Sinh
Phụ Nữ

Công ty TNHH
Thương Mại Dược

Phẩm Trang Ly

Khu Công Nghiệp Nguyên
Khê - Tổ 28, Xã Phúc

Thịnh - Thành phố Hà Nội

Công ty TNHH Thương
Mại Dược Phẩm Trang

Ly

Số nhà 05-G19 Thành Công -
Phường Giảng Võ - Thành

Phố Hà Nội - Việt Nam
Hà Nội 26933/2026/CBMP-HN 12/02/2026

304
CHD

ROOTBEA
L

ACNIX
CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC MỸ PHẨM
PCOS

Lô CN - A3, Khu công
nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú
Nghĩa, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH TM
NHẬT ANH GROUP

Số 1 Ngõ 81 Hoàng Cầu,
Phường Đống Đa, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam
Hà Nội 26934/2026/CBMP-HN 12/02/2026

305
MEO

COSMETI
C

JUICY LIPS

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DƯỢC

PHẨM THÁI
HƯƠNG

Lô CN- 2 KCN Phú Nghĩa,
Xã Phú Nghĩa, Thành phố

Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM
MEO COSMETIC

Căn số 5 liền kề 13 – KĐT
Văn Phú, Phường Kiến

Hưng, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam.

Hà Nội 26935/2026/CBMP-HN 12/02/2026

306 MELYSA SECRET SEXY GEL

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
DỊCH VỤ THƯƠNG
MẠI QUỐC TẾ TL

M&C

Số 30 Ngách 12 Ngõ 624
Đường Minh Khai, Phường
Vĩnh Tuy, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam.

Hà Nội 26936/2026/CBMP-HN 12/02/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



307 HP
BETIFY KEM DƯỠNG DA

CÔNG TY TNHH
SẢNH XUẤT

THƯƠNG MẠI VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU
HOÀNG PHƯƠNG

CN03-01 và CN03-02 Cụm
công nghiệp Cầu Bầu- Giai
đoạn 2, thôn Cầu Bầu, Xã
Ứng Thiên, Thành Phố Hà

Nội

CÔNG TY TNHH
SẢNH XUẤT

THƯƠNG MẠI VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU
HOÀNG PHƯƠNG

CN03-01 và CN03-02 Cụm
công nghiệp Cầu Bầu- Giai
đoạn 2, thôn Cầu Bầu, Xã
Ứng Thiên, Thành Phố Hà

Nội

Hà Nội 26939/2026/CBMP-HN 12/02/2026

308 HP
BETIFY KEM SÁNG DA

CÔNG TY TNHH
SẢNH XUẤT

THƯƠNG MẠI VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU
HOÀNG PHƯƠNG

CN03-01 và CN03-02 Cụm
công nghiệp Cầu Bầu- Giai
đoạn 2, thôn Cầu Bầu, Xã
Ứng Thiên, Thành Phố Hà

Nội

CÔNG TY TNHH
SẢNH XUẤT

THƯƠNG MẠI VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU
HOÀNG PHƯƠNG

CN03-01 và CN03-02 Cụm
công nghiệp Cầu Bầu- Giai
đoạn 2, thôn Cầu Bầu, Xã
Ứng Thiên, Thành Phố Hà

Nội

Hà Nội 26940/2026/CBMP-HN 12/02/2026

309 HUYỀN
PHI NMN NGẢI CỨU

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DƯỢC

PHẨM THÁI
HƯƠNG

Lô CN- 2 KCN Phú Nghĩa,
Xã Phú Nghĩa, Thành phố

Hà Nội

CÔNG TY TNHH MỸ
PHẨM HUYỀN PHI

Số 86 đường Trần Vỹ,
Phường Phú Diễn, Thành
phố Hà Nội, Việt Nam.

Hà Nội 26941/2026/CBMP-HN 13/02/2026

310  BEAUTY
LIPS Son dưỡng beauty lips

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
DỊCH VỤ THƯƠNG
MẠI QUỐC TẾ TL

M&C

Số 30 Ngách 12 Ngõ 624
Đường Minh Khai, Phường

Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà
Trưng, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Hà Nội 26946/2026/CBMP-HN 13/02/2026

311 V aze Kem nẻ Vaze

 CÔNG TY CỔ
PHẦN SẢN XUẤT
DƯỢC MỸ PHẨM

VINCOS VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

 CÔNG TY TNHH
DỊCH VỤ THƯƠNG
MẠI QUỐC TẾ TL

M&C

Số 30 Ngách 12 Ngõ 624
Đường Minh Khai, Phường
Vĩnh Tuy, TP Hà Nội, Việt

Nam

Hà Nội 26947/2026/CBMP-HN 13/02/2026

312 LUNACOS Serum marinas CÔNG TY CỔ PHẦN
LUNA GROUP

Số 102 Ngõ 58 Phố Lê Văn
Hiến, Phường Đông Ngạc,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
LUNA GROUP

Số nhà 8 ngõ 124 Nguyễn
Hoàng Tôn, Phường Phú

Thượng, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam

Hà Nội 26950/2026/CBMP-HN 13/02/2026

313 LUNACOS Serum B5 luna CÔNG TY CỔ PHẦN
LUNA GROUP

Số 102 Ngõ 58 Phố Lê Văn
Hiến, Phường Đông Ngạc,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
LUNA GROUP

Số nhà 8 ngõ 124 Nguyễn
Hoàng Tôn, Phường Phú

Thượng, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam

Hà Nội 26951/2026/CBMP-HN 13/02/2026

314 RHYS
MAN RHYS NOBLE

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DƯỢC

PHẨM THÁI
HƯƠNG

Lô CN- 2 KCN Phú Nghĩa,
Xã Phú Nghĩa, Thành phố

Hà Nội

CÔNG TY TRÁCH
NHIỆM HỮU HẠN
IKEMEN GROUP

Số 6 Ngách 1 Ngõ 11 Tô
Hiệu, Phường Hà Đông,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam.

Hà Nội 26952/2026/CBMP-HN 13/02/2026

315 SK SK SOFT SHOWER
GEL

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

PCOS

Lô CN - A3, Khu công
nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú
Nghĩa, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
DƯỢC PHẨM HẢI
PHONG GROUP

Số nhà 4, tổ 7, ngách
22/87/24 đường Khuyến

Lương, Phường Lĩnh Nam,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Hà Nội 26953/2026/CBMP-HN 13/02/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố
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316 YALUXY B3-5 SERUM

CÔNG TY TNHH
SẢN XUẤT

THƯƠNG MẠI VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU
HOÀNG PHƯƠNG

CN03-01 và CN03-02 Cụm
công nghiệp Cầu Bầu- Giai
đoạn 2, thôn Cầu Bầu, Xã
Ứng Thiên, Thành Phố Hà

Nội

CÔNG TY TNHH SẢN
XUẤT THƯƠNG MẠI

VÀ XUẤT NHẬP
KHẨU HOÀNG

PHƯƠNG

CN03-01 và CN03-02 Cụm
công nghiệp Cầu Bầu- Giai
đoạn 2, thôn Cầu Bầu, Xã
Ứng Thiên, Thành Phố Hà

Nội

Hà Nội 26954/2026/CBMP-HN 13/02/2026

317 ANNA FLEUR D’ANNA

CÔNG TY TNHH
ĐẦU TƯ SẢN XUẤT
VÀ THƯƠNG MẠI

ĐỨC AN

Xóm 6, Thôn Độ Chàng, Xã
Hưng Đạo, Thành phố Hà

Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
ALC PHÚ QUÝ

Số 10 Xuân Thủy, Phường
Cầu Giấy, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam
Hà Nội 26955/2026/CBMP-HN 13/02/2026

318 MEDUSKI
N AHA CLEANSER

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

PCOS

Lô CN - A3, Khu công
nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú
Nghĩa, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
MEDUSKIN VIỆT

NAM

Xóm 1, thôn Dư Xá, Xã Hòa
Xá, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam
Hà Nội 26956/2026/CBMP-HN 13/02/2026

319 YALUXY AMENIKA

CÔNG TY TNHH
SẢN XUẤT

THƯƠNG MẠI VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU
HOÀNG PHƯƠNG

CN03-01 và CN03-02 Cụm
công nghiệp Cầu Bầu- Giai
đoạn 2, thôn Cầu Bầu, Xã
Ứng Thiên, Thành Phố Hà

Nội

CÔNG TY TNHH SẢN
XUẤT THƯƠNG MẠI

VÀ XUẤT NHẬP
KHẨU HOÀNG

PHƯƠNG

CN03-01 và CN03-02 Cụm
công nghiệp Cầu Bầu- Giai
đoạn 2, thôn Cầu Bầu, Xã
Ứng Thiên, Thành Phố Hà

Nội

Hà Nội 26957/2026/CBMP-HN 13/02/2026

320 NANOVA SOVA TONER
CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC MỸ PHẨM
PCOS

Lô CN - A3, Khu công
nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú
Nghĩa, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

PCOS

Lô CN - A3, Khu công
nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú
Nghĩa, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Hà Nội 26959/2026/CBMP-HN 13/02/2026

321 YALUXY EMULSION

CÔNG TY TNHH
SẢN XUẤT

THƯƠNG MẠI VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU
HOÀNG PHƯƠNG

CN03-01 và CN03-02 Cụm
công nghiệp Cầu Bầu- Giai
đoạn 2, thôn Cầu Bầu, Xã
Ứng Thiên, Thành Phố Hà

Nội

CÔNG TY TNHH SẢN
XUẤT THƯƠNG MẠI

VÀ XUẤT NHẬP
KHẨU HOÀNG

PHƯƠNG

CN03-01 và CN03-02 Cụm
công nghiệp Cầu Bầu- Giai
đoạn 2, thôn Cầu Bầu, Xã
Ứng Thiên, Thành Phố Hà

Nội , Việt Nam.

Hà Nội 26960/2026/CBMP-HN 13/02/2026

322 VELOURA CREAM
CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC MỸ PHẨM
SHINZOHA

Thôn 1 Trại Gần, xã Sơn
Đồng, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

SHINZOHA

Số 10, ngõ 108, đường Trần
Phú, Phường Hà Đông, thành

phố Hà Nội
Hà Nội 26961/2026/CBMP-HN 13/02/2026

323 SERUM NGỰC BBL

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DƯỢC

PHẨM THÁI
HƯƠNG

Lô CN- 2 KCN Phú Nghĩa,
Xã Phú Nghĩa, Thành phố

Hà Nội,

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI JLL

Tầng 3, Số 187B, phố Triều
Khúc, Phường Thanh Liệt,

Thành phố Hà Nội, Việt
Nam.

Hà Nội 26963/2026/CBMP-HN 13/02/2026

324 BOTANICO ĐV

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Lô CN2, Khu Công nghiệp
Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DP

ĐỨC VIỆT

D47-LK5, ô số 22, Khu đô
thị hai bên đường Lê Trọng
Tấn, Phường Dương Nội ,

Thành phố Hà Nội

Hà Nội 26964/2026/CBMP-HN 23/02/2026

325 NƯỚC SÚC MIỆNG
ORAL SPAYLES

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Lô CN2, Khu Công nghiệp
Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,

Thành Phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM

VICMAX

Số 22, ngõ 86, đường
Nguyễn Văn Giáp, phường
Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Hà Nội 26965/2026/CBMP-HN 23/02/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố
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326 DUNG DỊCH VỆ
SINH MAXFRESH

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Lô CN2, Khu Công nghiệp
Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI QUỐC

TẾ VINAMAX

Số 524, Nhà E1, TT Tân
Mai, Phố Tân Mai, Phường
Hoàng Mai, Thành phố Hà

Nội

Hà Nội 26968/2026/CBMP-HN 23/02/2026

327 Vietcosmeti
c Phoenix

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI VÀ

DỊCH VỤ NGỌC TÚ

Thôn Văn, Xã Thanh Liệt,
Huyện Thanh Trì, Thành
phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI VÀ

DỊCH VỤ NGỌC TÚ

Thôn Văn, Xã Thanh Liệt,
Huyện Thanh Trì, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam
Hà Nội 26971/2026/CBMP-HN 23/02/2026

328 CỎCÂYHO
ALÁ

Dung dịch vệ sinh
nam Gel X2 Manly

Công ty cổ phần quốc
tế Napro

Lô CN6, Cụm công nghiệp
Duyên Thái, xã Ngọc Hồi

Công ty cổ phần sản
phẩm thiên nhiên và hữu

cơ Ona Global

Số 31, ngách 158/124 phố
Ngọc Hà, phường Ngọc Hà,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội 26972/2026/CBMP-HN 23/02/2026

329 Vietcosmeti
c Dr Acnes

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI VÀ

DỊCH VỤ NGỌC TÚ

Thôn Văn, Xã Thanh Liệt,
Huyện Thanh Trì, Thành
phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI VÀ

DỊCH VỤ NGỌC TÚ

Thôn Văn, Xã Thanh Liệt,
Huyện Thanh Trì, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam
Hà Nội 26973/2026/CBMP-HN 23/02/2026

330 DERMASIL GEL

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Lô CN2, Khu Công nghiệp
Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

CÔNG TY TNHH
DƯỢC PHẨM MERHA

Số 78 Đường Đặng Tiến
Đông, Phường Ô Chợ Dừa,

Thành phố Hà Nội, Việt
Nam.

Hà Nội 26974/2026/CBMP-HN 23/02/2026

331 DUNG DỊCH VỆ
SINH SIME

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Lô CN2, Khu Công nghiệp
Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI QUỐC

TẾ VINAMAX

Số 524, Nhà E1, TT Tân
Mai, Phố Tân Mai, Phường
Hoàng Mai, Thành phố Hà

Nội

Hà Nội 26975/2026/CBMP-HN 23/02/2026

332 MACBE

DẦU GỘI CHIẾT
XUẤT GỪNG VÀ

TRẮC BÁCH DIỆP
MACBE

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

PCOS

Lô CN - A3, Khu công
nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú
Nghĩa, Thành phố Hà Nội

HỘ KINH DOANH
PHẠM QUANG

DƯƠNG

Số nhà 12, ngách 20/281,
Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh
Hưng, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Hà Nội 26976/2026/CBMP-HN 23/02/2026

333 MT-AG+ DUNG DỊCH SÚC
MIỆNG

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Lô CN2, Khu Công nghiệp
Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
DƯỢC PHẨM GIA

HÂN

Số 77 Đường Hoàng Xá, Tổ
dân phố Du Nghệ, Xã Quốc

Oai, Thành phố Hà Nội
Hà Nội 26979/2026/CBMP-HN 23/02/2026

334 CỎCÂYHO
ALÁ

KEM Ủ TÓC BƯỞI
TRÀ POMELO

GREEN TEA HAIR
MASK

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ NAPRO

Lô CN6, Cụm CN Duyên
Thái, Xã Ngọc Hồi, Thành

phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN PHẨM THIÊN

NHIÊN VÀ HỮU CƠ
ONA GLOBAL

Số 31, ngách 158/124 Phố
Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà,

Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

Hà Nội 26980/2026/CBMP-HN 23/02/2026

335 EVALAB EVA-9 CREAM
PLUS

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM

TRUNG ƯƠNG
VIHECO

Khu công nghiệp Quang
Minh mở rộng, xã Quang
Minh, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI QUỐC
TẾ EVALAB GROUP

Số 05, Ngách 22, Ngõ 158
Đường Tiến Thành, Phường
Dương Nội, Thành phố Hà

Nội

Hà Nội 26984/2026/CBMP-HN 24/02/2026

336 EVALAB EVA NO.2 CREAM

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM

TRUNG ƯƠNG
VIHECO

Khu công nghiệp Quang
Minh mở rộng, xã Quang
Minh, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI QUỐC
TẾ EVALAB GROUP

Số 05, Ngách 22, Ngõ 158
Đường Tiến Thành, Phường
Dương Nội, Thành phố Hà

Nội

Hà Nội 26985/2026/CBMP-HN 24/02/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



337 S INMIND Dầu gội hương xưa
VÉRAPEACE

Công ty Cổ phần
Dược Mỹ Phẩm BTH

Tầng 3 số nhà 215, Block
22, Ô H-TT3 Khu nhà ở Hi
Brand, Khu đô thị mới Văn
Phú, Phường Kiến Hưng,

Thành phố Hà Nội

Công ty Cổ phần
Thương mại Chemislife

Tầng 2 Shophouse V6-A7,
The Terra An Hưng, Phường
Dương Nội, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

Hà Nội 26986/2026/CBMP-HN 24/02/2026

338 S INMIND Dầu xả hương xưa
VÉRAPEACE

Công ty Cổ phần
Dược Mỹ Phẩm BTH

Tầng 3 số nhà 215, Block
22, Ô H-TT3 Khu nhà ở Hi
Brand, Khu đô thị mới Văn
Phú, Phường Kiến Hưng,

Thành phố Hà Nội.

Công ty Cổ phần
Thương mại Chemislife

Tầng 2 Shophouse V6-A7,
The Terra An Hưng, Phường
Dương Nội, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

Hà Nội 26987/2026/CBMP-HN 24/02/2026

339 AMOMI BABY CREAM CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ NAPRO

Lô CN6, Cụm công nghiệp
Duyên Thái, Xã Ngọc Hồi,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH TCH
GROUP

Căn D2-08 The Diamond
Point, ngõ 47/1 phố Đào
Hinh , Phường Phúc Lợi,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Hà Nội 26989/2026/CBMP-HN 25/02/2026

340 AMOMI SỮA TẮM GỘI CHO
BÉ SUTA BABY

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ NAPRO

Lô CN6, Cụm công nghiệp
Duyên Thái, Xã Ngọc Hồi,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH TCH
GROUP

Căn D2-08 The Diamond
Point, ngõ 47/1 phố Đào
Hinh , Phường Phúc Lợi,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Hà Nội 26990/2026/CBMP-HN 25/02/2026

341 Kingsman Body mist Xịt thơm
toàn thân Kingsman

CÔNG TY TNHH
VIỆT NAM AN

BÌNH

Thôn Bạch Thạch, Xã Phú
Cát, Thành Phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH VIỆT
NAM AN BÌNH

21 Đường Liên Mạc, Phường
Thượng Cát, Thành phố Hà

Nội
Hà Nội 26991/2026/CBMP-HN 25/02/2026

342 EMPERMA
N

EMPERMAN GOLD
3IN1

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

SEOUL

Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, Xã Phúc Thịnh,

Thành phố Hà Nội,

CÔNG TY TNHH
BLAZA VIỆT NAM

Số 118 Đường Vành đai,
thôn Thượng, Xã Sơn Đồng,

Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

Hà Nội 26992/2026/CBMP-HN 25/02/2026

343 VILUX VILUX CREAM
DAY & NIGHT

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

SEOUL

Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, Xã Phúc Thịnh,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH VN
GLOBAL

Số nhà 17, dãy D6 Yên Phúc,
Phường Hà Đông, TP Hà

Nội, Việt Nam
Hà Nội 26993/2026/CBMP-HN 25/02/2026

344
ANGELA
PHƯƠNG

OANH
FOAM CLEANSER

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
ANGELA

Số nhà 13, tổ 3-khu Tân
Xuân, xã Xuân Mai, thành

phố Hà Nội
Hà Nội 26994/2026/CBMP-HN 25/02/2026

345 KAROSE MẶT NẠ HOA CÚC
CÔNG TY TNHH
ROSA VALLEY

VIỆT NAM

Thôn Xuân Sen, xã Xuân
Mai, thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
ROSA VALLEY VIỆT

NAM

Thôn Xuân Sen, xã Xuân
Mai, thành phố Hà Nội Hà Nội 26995/2026/CBMP-HN 25/02/2026

346 KAROSE
MẶT NẠ HOA

HỒNG KAROSE
MASK

CÔNG TY TNHH
ROSA VALLEY

VIỆT NAM

Thôn Xuân Sen, xã Xuân
Mai, thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
ROSA VALLEY VIỆT

NAM

Thôn Xuân Sen, xã Xuân
Mai, thành phố Hà Nội Hà Nội 26996/2026/CBMP-HN 25/02/2026

347 CỎCÂYHO
ALÁ

TẨY TẾ BÀO CHẾT
DA ĐẦU

ROSEMARY

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ NAPRO

Lô CN6, Cụm công nghiệp
Duyên Thái, Xã Ngọc Hồi,

Thành phố Hà Nội,

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN PHẨM THIÊN

NHIÊN VÀ HỮU CƠ
ONA GLOBAL

Số 31, ngách 158/124 phố
Ngọc Hà, phường Ngọc Hà,

Thành phố Hà Nội, Việt
Nam.

Hà Nội 26997/2026/CBMP-HN 25/02/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



348 LUNA An Mạch Lộ

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
DỊCH VỤ THƯƠNG
MẠI QUỐC TẾ TL

M&C

Số 30 Ngách 12 Ngõ 624
Đường Minh Khai, Phường
Vĩnh Tuy, TP Hà Nội, Việt

Nam

Hà Nội 26998/2026/CBMP-HN 25/02/2026

349 KAROSE
TẨY DA CHẾT HOA

HỒNG KAROSE
BODY SCRUB

CÔNG TY TNHH
ROSA VALLEY

VIỆT NAM

Thôn Xuân Sen, Xã Xuân
Mai , Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
ROSA VALLEY VIỆT

NAM

Thôn Xuân Sen, Xã Xuân
Mai , Thành phố Hà Nội Hà Nội 27000/2026/CBMP-HN 27/02/2026

350 KAROSE SÁP TÍA TÔ
KAROSE PERILLA

CÔNG TY TNHH
ROSA VALLEY

VIỆT NAM

Thôn Xuân Sen, Xã Xuân
Mai , Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
ROSA VALLEY VIỆT

NAM

Thôn Xuân Sen, Xã Xuân
Mai , Thành phố Hà Nội Hà Nội 27001/2026/CBMP-HN 27/02/2026

351 Karose Sáp hoa cúc Karose
Chamomile

Công ty TNHH Rosa
Valley Việt Nam

Thôn Xuân Sen, Xã Xuân
Mai, Thành Phố Hà Nội

Công ty TNHH Rosa
Valley Việt Nam

Thôn Xuân Sen, Xã Xuân
Mai, Thành Phố Hà Nội,Việt

Nam
Hà Nội 27002/2026/CBMP-HN 27/02/2026

352 KAROSE
SÁP TRÀ HOA

VÀNG KAROSE
CAMELLIA

CÔNG TY TNHH
ROSA VALLEY

VIỆT NAM

Thôn Xuân Sen, Xã Xuân
Mai , Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
ROSA VALLEY VIỆT

NAM

Thôn Xuân Sen, Xã Xuân
Mai , Thành phố Hà Nội Hà Nội 27003/2026/CBMP-HN 27/02/2026

353 Karose Sáp gừng Karose
Ginger

Công ty TNHH Rosa
Valley Việt Nam

Thôn Xuân Sen, Xã Xuân
Mai, Thành Phố Hà Nội

Công ty TNHH Rosa
Valley Việt Nam

Thôn Xuân Sen, Xã Xuân
Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt

Nam
Hà Nội 27004/2026/CBMP-HN 27/02/2026

354 KAROSE SÁP NGHỆ KAROSE
TURMERIC

CÔNG TY TNHH
ROSA VALLEY

VIỆT NAM

Thôn Xuân Sen, Xã Xuân
Mai, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
ROSA VALLEY VIỆT

NAM

Thôn Xuân Sen, Xã Xuân
Mai, Thành phố Hà Nội Hà Nội 27005/2026/CBMP-HN 27/02/2026

355 KAROSE SÁP HOA HỒNG
KAROSE TAMANU

CÔNG TY TNHH
ROSA VALLEY

VIỆT NAM

Thôn Xuân Sen, Xã Xuân
Mai, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
ROSA VALLEY VIỆT

NAM

Thôn Xuân Sen, Xã Xuân
Mai, Thành phố Hà Nội Hà Nội 27006/2026/CBMP-HN 27/02/2026

356 karose
Rửa mặt tẩy da chết

hoa hồng karose facial
scrub

CÔNG TY TNHH
ROSA VALLEY

VIỆT NAM

Thôn Xuân Sen, Xã Xuân
Mai, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
ROSA VALLEY VIỆT

NAM

Thôn Xuân Sen, Xã Xuân
Mai, Thành phố Hà Nội Hà Nội 27007/2026/CBMP-HN 27/02/2026

357 NAZOBAC NU-DIN

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Lô CN2, Khu Công nghiệp
Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM NUDIN

Tầng 2, số 40, ngõ 181
đường Trường Chinh,

Phường Phương Liệt, Thành
phố Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội 27009/2026/CBMP-HN 27/02/2026

358 VESITRAKO NU-
DIN

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Tổ dân phố Yên Phúc,
Phường Chương Mỹ, Thành

phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM NUDIN

Tầng 2, số 40, ngõ 181
đường Trường Chinh,

Phường Phương Liệt, Thành
phố Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội 27010/2026/CBMP-HN 27/02/2026

359 BATAME KEM CHỐNG NẮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM
QUỐC TẾ BIOCOS

HHK

CN4-KCN Thạch Thất
Quốc Oai – Xã Tây Phương

- Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM
QUỐC TẾ BIOCOS

HHK

Số 96, ngõ 7 Lê Trọng Tấn,
Phường Dương Nội, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam
Hà Nội 27014/2026/CBMP-HN 02/03/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



360 KL DẦU GỘI KIỀU
LINH

CÔNG TY TNHH
SẢN XUẤT MỸ

PHẨM NEW DAY

Đường Tự Do, Khu Công
Nghiệp Hà Bình Phương,

Xã Thường Tín, Thành phố
Hà Nội

HỘ KINH DOANH
KIỀU LINH

Số 38 tổ dân phố Quyết Tiến,
Phường Dương Nội, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam
Hà Nội 27017/2026/CBMP-HN 02/03/2026

361 FERRAON  SPOT LOTION
CÔNG TY TNHH

CÔNG NGHỆ SINH -
DƯỢC TNT

Lô 8, cụm công nghiệp Yên
Nghĩa, Phường Yên Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH -

DƯỢC TNT

Lô 8, cụm công nghiệp Yên
Nghĩa, Phường Yên Nghĩa,

Thành phố Hà Nội
Hà Nội 27018/2026/CBMP-HN 02/03/2026

362 ECOHAVE
N CLEANSER

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DƯỢC

PHẨM THÁI
HƯƠNG

Lô CN- 2 KCN Phú Nghĩa,
Xã Phú Nghĩa, Thành phố

Hà Nội

HỘ KINH DOANH
LONG PHI VÂN

D14-07, khu D, khu đô thị
Geleximco, Phường Dương

Nội, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam.

Hà Nội 27019/2026/CBMP-HN 03/03/2026

363 VIMOS SỮA RỬA MẶT
VIMOS

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

BUTTER-C

Cụm CN Thanh Oai, Xã
Bình Minh, Thành phố Hà

Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỆT MÔNG CỔ

Số 18/NV7- khu dự án tổng
cục 5 Bộ Công an, Phường
Thanh Liệt, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

Hà Nội 27020/2026/CBMP-HN 03/03/2026

364 VIMOS TONER VIMOS
CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC MỸ PHẨM
BUTTER-C

Cụm CN Thanh Oai, Xã
Bình Minh, Thành phố Hà

Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỆT MÔNG CỔ

Số 18/NV7- khu dự án tổng
cục 5 Bộ Công an, Phường
Thanh Liệt, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

Hà Nội 27021/2026/CBMP-HN 03/03/2026

365 GEL TẨY DA CHẾT
CRGANIC100

CÔNG TY TNHH
LIÊN DOANH

DƯỢC PHẨM RIO
PHARMACY

Km 24, Quốc lộ 6, thôn
Nghĩa Hảo, Xã Phú Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

HỘ KINH DOANH
ORGANIC 100

Tầng 3 số nhà 301D phố
Quan Nhân, Phường Thanh
Xuân, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Hà Nội 27022/2026/CBMP-HN 03/03/2026

366 SK SK OILY DERMA
CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC MỸ PHẨM
PCOS

Lô CN - A3, Khu công
nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú
Nghĩa, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
DƯỢC PHẨM HẢI
PHONG GROUP

Số nhà 4, tổ 7, ngách
22/87/24 đường Khuyến

Lương, Phường Lĩnh Nam,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Hà Nội 27023/2026/CBMP-HN 03/03/2026

367 SPRAY CAO MENX

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM
QUỐC TẾ BIOCOS

HHK

CN4-KCN Thạch Thất
Quốc Oai – Xã Tây Phương

- Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM
QUỐC TẾ BIOCOS

HHK

Số 96, ngõ 7 Lê Trọng Tấn,
Phường Dương Nội, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam
Hà Nội 27025/2026/CBMP-HN 04/03/2026

368 VIMOS KEM DƯỠNG ẨM
VIMOS

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

BUTTER-C

Cụm CN Thanh Oai, Xã
Bình Minh, Thành phố Hà

Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỆT MÔNG CỔ

Số 18/NV7- khu dự án tổng
cục 5 Bộ Công an, Phường
Thanh Liệt, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

Hà Nội 27026/2026/CBMP-HN 04/03/2026

369 VIMOS NƯỚC TẨY TRANG
VIMOS

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

BUTTER-C

Cụm CN Thanh Oai, Xã
Bình Minh, Thành phố Hà

Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỆT MÔNG CỔ

Số 18/NV7- khu dự án tổng
cục 5 Bộ Công an, Phường
Thanh Liệt, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

Hà Nội 27027/2026/CBMP-HN 04/03/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



370 LEVEL UP VLCD
CÔNG TY TNHH

DƯỢC NANOCARE
VIỆT NAM

Thôn Bằng Sở, xã Hồng
Vân, thành phố Hà Nội

(Nhà máy sản xuất HGF -
địa điểm kinh doanh -

CÔNG TY TNHH DƯỢC
NANOCARE VIỆT NAM

HỘ KINH DOANH
LEVEL UP

Số Nhà 101, Ngách 11, Ngõ
622 Minh Khai, phường

Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội
Hà Nội 27031/2026/CBMP-HN 05/03/2026

371 MỘC MAI SỮA TẮM HOA
BƯỞI

CÔNG TY TNHH
SẢN XUẤT VÀ

THƯƠNG MẠI MỘC
MAI

Số 11, ngõ 102, đường 8/3,
xã Tây Phương, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN
XUẤT VÀ THƯƠNG

MẠI MỘC MAI

Số nhà B8, Khu hỗn hợp 108
Nguyễn Trãi, Phường Thanh

Xuân, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam.

Hà Nội 27035/2026/CBMP-HN 06/03/2026

372 BECOF KEM BÔI DA
PAMPER SKIN

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

BUTTER-C

Cụm CN Thanh Oai, Xã
Bình Minh, Thành phố Hà

Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
SANTEPHAR

Số 5, ngõ 205/37/26 đường
Xuân Đỉnh, Phường Xuân
Đỉnh, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Hà Nội 27037/2026/CBMP-HN 06/03/2026

373 NINE9 BRIGHTENING
CREAM KN01

CÔNG TY TNHH
SẢN XUẤT

THƯƠNG MẠI VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU
HOÀNG PHƯƠNG

CN03-01 và CN03-02 Cụm
công nghiệp Cầu Bầu- Giai
đoạn 2, thôn Cầu Bầu, Xã
Ứng Thiên, Thành Phố Hà

Nội

CÔNG TY TNHH SẢN
XUẤT THƯƠNG MẠI

VÀ XUẤT NHẬP
KHẨU HOÀNG

PHƯƠNG

CN03-01 và CN03-02 Cụm
công nghiệp Cầu Bầu- Giai
đoạn 2, thôn Cầu Bầu, Xã
Ứng Thiên, Thành Phố Hà

Nội, Việt Nam.

Hà Nội 27038/2026/CBMP-HN 06/03/2026

374 NINE9 SUPPORTING
SERUM N01

CÔNG TY TNHH
SẢN XUẤT

THƯƠNG MẠI VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU
HOÀNG PHƯƠNG

CN03-01 và CN03-02 Cụm
công nghiệp Cầu Bầu- Giai
đoạn 2, thôn Cầu Bầu, Xã
Ứng Thiên, Thành Phố Hà

Nội

CÔNG TY TNHH SẢN
XUẤT THƯƠNG MẠI

VÀ XUẤT NHẬP
KHẨU HOÀNG

PHƯƠNG

CN03-01 và CN03-02 Cụm
công nghiệp Cầu Bầu- Giai
đoạn 2, thôn Cầu Bầu, Xã
Ứng Thiên, Thành Phố Hà

Nội , Việt Nam

Hà Nội 27039/2026/CBMP-HN 06/03/2026

375 NINE9 SKINCARE SERUM
CTDT

CÔNG TY TNHH
SẢN XUẤT

THƯƠNG MẠI VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU
HOÀNG PHƯƠNG

CN03-01 và CN03-02 Cụm
công nghiệp Cầu Bầu- Giai
đoạn 2, thôn Cầu Bầu, Xã
Ứng Thiên, Thành Phố Hà

Nội

CÔNG TY TNHH SẢN
XUẤT THƯƠNG MẠI

VÀ XUẤT NHẬP
KHẨU HOÀNG

PHƯƠNG

CN03-01 và CN03-02 Cụm
công nghiệp Cầu Bầu- Giai
đoạn 2, thôn Cầu Bầu, Xã
Ứng Thiên, Thành Phố Hà

Nội , Việt Nam.

Hà Nội 27040/2026/CBMP-HN 06/03/2026

376 ZINY
SKIN

TWO - LAYER
MAKEUP

REMOVER

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

HỘ KINH DOANH HÀ
THỊ PHƯỢNG 1990

Số nhà 38 ngõ 32/48 phố Đỗ
Đức Dục, tổ dân phố số 3 Mễ

Trì Hạ, phường Từ Liêm,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội 27042/2026/CBMP-HN 06/03/2026

377 YALUXY ALPHA G1 CREAM

CÔNG TY TNHH
SẢN XUẤT

THƯƠNG MẠI VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU
HOÀNG PHƯƠNG

CN03-01 và CN03-02 Cụm
công nghiệp Cầu Bầu- Giai
đoạn 2, thôn Cầu Bầu, Xã
Ứng Thiên, Thành Phố Hà

Nội

CÔNG TY TNHH
SẢNH XUẤT

THƯƠNG MẠI VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU
HOÀNG PHƯƠNG

CN03-01 và CN03-02 Cụm
công nghiệp Cầu Bầu- Giai
đoạn 2, thôn Cầu Bầu, Xã
Ứng Thiên, Thành Phố Hà

Nội , Việt Nam.

Hà Nội 27043/2026/CBMP-HN 06/03/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



378 Fuka
Cosmetics Fuka Deodorant Công ty cổ phần công

nghệ sinh học Dici

Xóm 12, thôn Đồng Mít, xã
Phúc Sơn, thành phố Hà

Nội

Công ty TNHH Thương
mại và Dịch vụ Fuka

Số 1B, Ngách 47 ngõ 342
Khương Đình, phường

Khương Đình, thành phố Hà
Nội

Hà Nội 27047/2026/CBMP-HN 09/03/2025

379 ORAPSKI
N SERUM FACE X8

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM

TRUNG ƯƠNG
VIHECO

Khu công nghiệp Quang
Minh mở rộng, xã Quang
Minh, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
PSKIN+ COSMETIC

Xóm Nam, Thôn Thái Bình,
Xã Vật Lại, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam
Hà Nội 27048/2026/CBMP-HN 10/03/2025

380 TH sport UP 48H CÔNG TY CỔ PHẦN
CTM GROUP

Lô E2-5 Cụm công nghiệp
Dương Liễu, Xã Dương
Hòa, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT VÀ

THƯƠNG MẠI HPH
HOLDINGS

D28-TT9, Khu Đô Thị Xuân
Phương, TDP số 6, Phường

Xuân Phương, Thành phố Hà
Nội, Việt Nam

Hà Nội 27049/2026/CBMP-HN 10/03/2025

381 ZINY
SKIN SKIN CLEANSE

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

HỘ KINH DOANH HÀ
THỊ PHƯỢNG 1990

Số nhà 38 ngõ 32/48 phố Đỗ
Đức Dục, tổ dân phố số 3 Mễ

Trì Hạ, phường Từ Liêm,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội 27050/2026/CBMP-HN 10/03/2026

382
FUKA

COSMETI
CS

FK Lightening Cream Công ty cổ phần công
nghệ sinh học Dici

Xóm 12, thôn Đồng Mít, xã
Phúc Sơn, thành phố Hà

Nội

Công ty TNHH Thương
mại và dịch vụ Fuka

Số 1B, Ngách 47 ngõ 342
Khương Đình, phường

Khương Đình, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

Hà Nội 27051/2026/CBMP-HN 10/03/2026

383 MENX SMOOTH
GEL

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM
QUỐC TẾ BIOCOS

HHK

CN4-KCN Thạch Thất
Quốc Oai – Xã Tây Phương

- Thành phố Hà Nội,

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM
QUỐC TẾ BIOCOS

HHK

Số 96, ngõ 7 Lê Trọng Tấn,
Phường Dương Nội, Thành

phố Hà Nội
Hà Nội 27052/2026/CBMP-HN 10/03/2026

384 YALUXY-
Y FACE G2 CREAM

CÔNG TY TNHH
SẢN XUẤT MỸ

PHẨM NEW DAY

Đường Tự Do, Khu Công
Nghiệp Hà Bình Phương,

Xã Thường Tín, Thành phố
Hà Nội

CÔNG TY TNHH SẢN
XUẤT MỸ PHẨM

NEW DAY

Đường Tự Do, Khu Công
Nghiệp Hà Bình Phương, Xã
Thường Tín, Thành phố Hà

Nội

Hà Nội 27053/2026/CBMP-HN 10/03/2026

385 HINSEÉ GLOWA FOAM
CÔNG TY TNHH
SẢN XUẤT MỸ

PHẨM NEW DAY

Đường Tự Do, Khu Công
Nghiệp Hà Bình Phương,

Xã Thường Tín, Thành phố
Hà Nội

CÔNG TY TNHH SẢN
XUẤT MỸ PHẨM

NEW DAY

Đường Tự Do, Khu Công
Nghiệp Hà Bình Phương, Xã
Thường Tín, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

Hà Nội 27054/2026/CBMP-HN 10/03/2026

386 NINE9 SUPPORTING
SERUM CB04

CÔNG TY TNHH
SẢN XUẤT

THƯƠNG MẠI VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU
HOÀNG PHƯƠNG

CN03-01 và CN03-02 Cụm
công nghiệp Cầu Bầu- Giai
đoạn 2, thôn Cầu Bầu, Xã
Ứng Thiên, Thành Phố Hà

Nội

CÔNG TY TNHH SẢN
XUẤT THƯƠNG MẠI

VÀ XUẤT NHẬP
KHẨU HOÀNG

PHƯƠNG

CN03-01 và CN03-02 Cụm
công nghiệp Cầu Bầu- Giai
đoạn 2, thôn Cầu Bầu, Xã
Ứng Thiên, Thành Phố Hà

Nội , Việt Nam

Hà Nội 27055/2026/CBMP-HN 10/03/2026

387 NINE9 SKINCARE SERUM
B352

CÔNG TY TNHH
SẢN XUẤT

THƯƠNG MẠI VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU
HOÀNG PHƯƠNG

CN03-01 và CN03-02 Cụm
công nghiệp Cầu Bầu- Giai
đoạn 2, thôn Cầu Bầu, Xã
Ứng Thiên, Thành Phố Hà

Nội

CÔNG TY TNHH SẢN
XUẤT THƯƠNG MẠI

VÀ XUẤT NHẬP
KHẨU HOÀNG

PHƯƠNG

CN03-01 và CN03-02 Cụm
công nghiệp Cầu Bầu- Giai
đoạn 2, thôn Cầu Bầu, Xã
Ứng Thiên, Thành Phố Hà

Nội , Việt Nam

Hà Nội 27056/2026/CBMP-HN 10/03/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



388 NINE9 SKINCARE SERUM
B351

CÔNG TY TNHH
SẢN XUẤT

THƯƠNG MẠI VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU
HOÀNG PHƯƠNG

CN03-01 và CN03-02 Cụm
công nghiệp Cầu Bầu- Giai
đoạn 2, thôn Cầu Bầu, Xã
Ứng Thiên, Thành Phố Hà

Nội

CÔNG TY TNHH SẢN
XUẤT THƯƠNG MẠI

VÀ XUẤT NHẬP
KHẨU HOÀNG

PHƯƠNG

CN03-01 và CN03-02 Cụm
công nghiệp Cầu Bầu- Giai
đoạn 2, thôn Cầu Bầu, Xã
Ứng Thiên, Thành Phố Hà

Nội , Việt Nam

Hà Nội 27057/2026/CBMP-HN 10/03/2026

389 HINSEÉ
CALMING

CLEANSING
WATER

CÔNG TY TNHH
SẢN XUẤT MỸ

PHẨM NEW DAY

Đường Tự Do, Khu Công
Nghiệp Hà Bình Phương,

Xã Thường Tín, Thành phố
Hà Nội

CÔNG TY TNHH SẢN
XUẤT MỸ PHẨM

NEW DAY

Đường Tự Do, Khu Công
Nghiệp Hà Bình Phương, Xã
Thường Tín, Thành phố Hà

Nội

Hà Nội 27059/2026/CBMP-HN 10/03/2026

390

A:MOURE
S DEFINE

YOUR
PERSONA

LITY

A:MOURES
SAUVAGE SỮA

TẮM GỘI RỬA MẶT
HƯƠNG NƯỚC

HOA 3IN1

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

GOCIRCLE

Ngõ 20 số nhà 101 Thôn
Mỹ, Xã Bình Minh, Thành

phố Hà Nội

HỘ KINH DOANH
GIA ANH QUÂN

Số 7 liền kề 18 kđt Văn Khê,
Phường Hà Đông, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam
Hà Nội 27060/2026/CBMP-HN 11/03/2026

391

A:MOURE
S DEFINE

YOUR
PERSONA

LITY

A:MOURES
SAUVAGE DUNG

DỊCH VỆ SINH
HƯƠNG NƯỚC

HOA

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

GOCIRCLE

Ngõ 20 số nhà 101 Thôn
Mỹ, Xã Bình Minh, Thành

phố Hà Nội

HỘ KINH DOANH
GIA ANH QUÂN

Số 7 liền kề 18 kđt Văn Khê,
Phường Hà Đông, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam
Hà Nội 27061/2026/CBMP-HN 11/03/2026

392

A:MOURE
S DEFINE

YOUR
PERSONA

LITY

BAD BOY PLUS
DUNG DỊCH VỆ
SINH HƯƠNG
NƯỚC HOA

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

GOCIRCLE

Ngõ 20 số nhà 101 Thôn
Mỹ, Xã Bình Minh, Thành

phố Hà Nội

HỘ KINH DOANH
GIA ANH QUÂN

 Số 7 liền kề 18 kđt Văn Khê,
Phường Hà Đông, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam
Hà Nội 27062/2026/CBMP-HN 11/03/2026

393

A:MOURE
S DEFINE

YOUR
PERSONA

LITY

BAD BOY PLUS
SỮA TẮM GỘI RỬA

MẶT HƯƠNG
NƯỚC HOA 3IN1

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

GOCIRCLE

Ngõ 20 số nhà 101 Thôn
Mỹ, Xã Bình Minh, Thành

phố Hà Nội

HỘ KINH DOANH
GIA ANH QUÂN

: Số 7 liền kề 18 kđt Văn
Khê, Phường Hà Đông,

Thành phố Hà Nội
Hà Nội 27063/2026/CBMP-HN 11/03/2026

394 BA12DAY
S SKIN NIGHT PLUS

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM

TRUNG ƯƠNG
VIHECO

Khu công nghiệp Quang
Minh mở rộng, xã Quang
Minh, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM

TABECO PHARMA

C63-10 Khu C, Geleximco,
phường Dương Nội, thành

phố Hà Nội, Việt Nam
Hà Nội 27064/2026/CBMP-HN 11/03/2026

395 SÚC MIỆNG MỘC
VIỆT

CÔNG TY TNHH
DƯỢC NANOCARE

VIỆT NAM

THÔNG BẰNG SỞ, XÃ
HỒNG VÂN, THÀNH

PHỐ HÀ NỘI (NHÀ MÁY
SẢN XUẤT HGF - ĐỊA
ĐIỂM KINH DOANH -

CÔNG TY TNHH DƯỢC
NANOCARE VIỆT NAM)

CÔNG TY TNHH
DƯỢC NANOCARE

VIỆT NAM

THÔNG BẰNG SỞ, XÃ
HỒNG VÂN, THÀNH PHỐ
HÀ NỘI (NHÀ MÁY SẢN
XUẤT HGF - ĐỊA ĐIỂM

KINH DOANH - CÔNG TY
TNHH DƯỢC NANOCARE

VIỆT NAM)

Hà Nội 27065/2026/CBMP-HN 11/3/2026

396 VALORA SKIN
CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ SAYOBE

Thôn Đô Quan, Xã Thượng
Phúc, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ SAYOBE

Thôn Đô Quan, Xã Thượng
Phúc, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam
Hà Nội 27066/2026/CBMP-HN 11/3/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố
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397 CỎ MỀM
KEM CHỐNG NẮNG

KHÔNG NÂNG
TONE

CÔNG TY CỔ PHẦN
MỸ PHẨM THIÊN
NHIÊN SONG AN

Lô CN5, Khu công nghiệp
Thạch Thất - Quốc Oai, xã
Tây Phương, thành phố Hà

Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
MỸ PHẨM THIÊN
NHIÊN SONG AN

Số 225, phố Trần Đăng Ninh,
phường Cầu Giấy, thành phố

Hà Nội, Việt Nam
Hà Nội 27067/2026/CBMP-HN 11/3/2026

398 HINSEÉ BIODEW SKIN
CÔNG TY TNHH
SẢN XUẤT MỸ

PHẨM NEW DAY

Đường Tự Do, Khu Công
Nghiệp Hà Bình Phương,

Xã Thường Tín, Thành phố
Hà Nội

CÔNG TY TNHH SẢN
XUẤT MỸ PHẨM

NEW DAY

Đường Tự Do, Khu Công
Nghiệp Hà Bình Phương, Xã
Thường Tín, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

Hà Nội 27068/2026/CBMP-HN 11/3/2026

399 KIMZ
SKIN

PROSKIN DAY
BRIGHTENING

CREAM

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
DỊCH VỤ THƯƠNG
MẠI QUỐC TẾ TL

M&C

Thôn 3, xã Phú Cát, thành
phố Hà Nội Hà Nội 27069/2026/CBMP-HN 11/3/2026

400 ORAPSKI
N NIGHT CREAM

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM

TRUNG ƯƠNG
VIHECO

Khu công nghiệp Quang
Minh mở rộng, xã Quang
Minh, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

CÔNG TY TNHH
PSKIN+ COSMETIC

Xóm Nam, Thôn Thái Bình,
Xã Vật Lại, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam
Hà Nội 27070/2026/CBMP-HN 11/3/2026

401 Hairbank Vérigu conditioner
CÔNG TY CỔ PHẦN

MỸ PHẨM THIÊN
NHIÊN SONG AN

Lô CN5, khu công nghiệp
Thạch Thất - Quốc Oai, xã
Tây Phương, thành phố Hà

Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
NGÂN HÀNG TÓC

VIỆT NAM

Văn phòng tầng 2, Số 04
Đường Phạm Tuấn Tài,

Phường Nghĩa Đô, TP Hà
Nội, Việt Nam

Hà Nội 27071/2026/CBMP-HN 11/3/2026

402 Hairbank Vérigu shampoo
CÔNG TY CỔ PHẦN

MỸ PHẨM THIÊN
NHIÊN SONG AN

Lô CN5, khu công nghiệp
Thạch Thất - Quốc Oai, xã
Tây Phương, thành phố Hà

Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
NGÂN HÀNG TÓC

VIỆT NAM

Văn phòng tầng 2, Số 04
Đường Phạm Tuấn Tài,

Phường Nghĩa Đô, TP Hà
Nội, Việt Nam

Hà Nội 27072/2026/CBMP-HN 11/3/2026

403 KEM BÔI DAMOS
PLUS EXTRA

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Lô CN2, Khu Công nghiệp
Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ CÔNG

NGHỆ S99

Số 11 Đường Lương Khánh
Thiện, Phường Tương Mai,

Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

Hà Nội 27073/2026/CBMP-HN 11/3/2026

404 CỎ MỀM Dầu gội cho tóc gàu
bết

CÔNG TY CỔ PHẦN
MỸ PHẨM THIÊN
NHIÊN SONG AN

Lô CN5, khu công nghiệp
Thạch Thất - Quốc Oai, xã
Tây Phương, thành phố Hà

Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
MỸ PHẨM THIÊN
NHIÊN SONG AN

Văn phòng tầng 2, Số 04
Đường Phạm Tuấn Tài,

Phường Nghĩa Đô, TP Hà
Nội, Việt Nam

Hà Nội 27077/2026/CBMP-HN 11/3/2026

405 CỎ MỀM Sữa tắm sáng mịn
hương gạo

CÔNG TY CỔ PHẦN
MỸ PHẨM THIÊN
NHIÊN SONG AN

Lô CN5, khu công nghiệp
Thạch Thất - Quốc Oai, xã
Tây Phương, thành phố Hà

Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
MỸ PHẨM THIÊN
NHIÊN SONG AN

Văn phòng tầng 2, Số 04
Đường Phạm Tuấn Tài,

Phường Nghĩa Đô, TP Hà
Nội, Việt Nam

Hà Nội 27078/2026/CBMP-HN 11/3/2026

406 CỎ MỀM Dầu gội tóc mây
CÔNG TY CỔ PHẦN

MỸ PHẨM THIÊN
NHIÊN SONG AN

Lô CN5, khu công nghiệp
Thạch Thất - Quốc Oai, xã
Tây Phương, thành phố Hà

Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
MỸ PHẨM THIÊN
NHIÊN SONG AN

Văn phòng tầng 2, Số 04
Đường Phạm Tuấn Tài,

Phường Nghĩa Đô, TP Hà
Nội, Việt Nam

Hà Nội 27079/2026/CBMP-HN 11/3/2026

407 KEM CHỐNG NẮNG
SUN SKIN CARE

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ LISACOS

Lô CN3, Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ
28, Xã Phúc Thịnh, Thành

phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ LISACOS

Lô CN3, Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ
28, Xã Phúc Thịnh, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội 27080/2026/CBMP-HN 12/03/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố
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408 VIORA 30 VIORA
DEMARTRIX

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

CVI

Lô đất CN1-08B-3 Khu
công nghiệp công nghệ cao
1 - Khu công nghệ cao Hòa
Lạc, Km 29 đại lộ Thăng
Long, xã Hòa Lạc, thành

phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM
VIORA VIỆT NAM

Số 6, ngõ 68 Ngụy Như Kon
Tum, Phường Thanh Xuân,

Thành phố Hà Nội.
Hà Nội 27081/2026/CBMP-HN 12/03/2026

409 VIORA 30 KEM BÔI CHO DA
MỤN REFINE A7

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

CVI

Lô đất CN1-08B-3 Khu
công nghiệp công nghệ cao
1 - Khu công nghệ cao Hòa
Lạc, Km 29 đại lộ Thăng
Long, xã Hòa Lạc, thành

phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM
VIORA VIỆT NAM

Số 6, ngõ 68 Ngụy Như Kon
Tum, Phường Thanh Xuân,

Thành phố Hà Nội
Hà Nội 27082/2026/CBMP-HN 12/03/2026

410 AVINORA BỌT VỆ
SINH PHỤ NỮ

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

BUTTER-C

Thôn Hữu Lê, Xã Đại
Thanh, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
AVI

TT6.2C-57 Khu đô thị mới
Đại Kim, Phường Định

Công, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam

Hà Nội 27083/2026/CBMP-HN 12/03/2026

411
AVINORA BỌT

TẮM HÀNG NGÀY
CHO BÉ

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

BUTTER-C

Thôn Hữu Lê, Xã Đại
Thanh, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
AVI

TT6.2C-57 Khu đô thị mới
Đại Kim, Phường Định

Công, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam

Hà Nội 27084/2026/CBMP-HN 12/03/2026

412 SACOVAH TONE UP SUN
CARE

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DƯỢC

PHẨM THÁI
HƯƠNG

Lô CN- 2 KCN Phú Nghĩa,
Xã Phú Nghĩa, Thành phố

Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU
TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

THÁI HƯƠNG

KCN Phú Nghĩa, Xã Phú
Nghĩa, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam
Hà Nội 27085/2026/CBMP-HN 12/03/2026

413 KANIMUS P-RELIVA ESSENCE Công ty Cổ phần
Dược Mỹ Phẩm BTH

Tầng 3 số nhà 215, Block
22, Ô H-TT3 Khu nhà ở Hi
Brand, Khu đô thị mới Văn
Phú, Phường Kiến Hưng,

Thành phố Hà Nội.

Công ty Cổ phần
Karamind Laboratories

Số 10 A, ngõ 6 Ngô Quyền,
tổ 12 phường Hà Đông,

thành phố Hà Nội
Hà Nội 27086/2026/CBMP-HN 12/03/2026

414 KANIMUS P-Lucent serum Công ty Cổ phần
Dược Mỹ Phẩm BTH

Tầng 3 số nhà 215, Block
22, Ô H-TT3 Khu nhà ở Hi
Brand, Khu đô thị mới Văn
Phú, Phường Kiến Hưng,

Thành phố Hà Nội.

Công ty Cổ phần
Karamind Laboratories

Số 10 A, ngõ 6 Ngô Quyền,
tổ 12 phường Hà Đông,

thành phố Hà Nội
Hà Nội 27087/2026/CBMP-HN 12/03/2026

415 KANIMUS P-Lucent cream Công ty Cổ phần
Dược Mỹ Phẩm BTH

Tầng 3 số nhà 215, Block
22, Ô H-TT3 Khu nhà ở Hi
Brand, Khu đô thị mới Văn
Phú, Phường Kiến Hưng,

Thành phố Hà Nội.

Công ty Cổ phần
Karamind Laboratories

Số 10 A, ngõ 6 Ngô Quyền,
tổ 12 phường Hà Đông,

thành phố Hà Nội
Hà Nội 27088/2026/CBMP-HN 12/03/2026

416 EVATEEN DUNG DỊCH VỆ
SINH EVATEEN

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM

TRUNG ƯƠNG
VIHECO

Khu công nghiệp Quang
Minh mở rộng, xã Quang
Minh, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
DƯỢC QUỐC TẾ H.Y

Tổ 8, Thôn Ái Nàng, Xã Mỹ
Đức, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam
Hà Nội 27089/2026/CBMP-HN 12/03/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



417 KANIMUS P-RELIVA SPRAY Công ty Cổ phần
Dược Mỹ Phẩm BTH

Tầng 3 số nhà 215, Block
22, Ô H-TT3 Khu nhà ở Hi
Brand, Khu đô thị mới Văn
Phú, Phường Kiến Hưng,

Thành phố Hà Nội.

Công ty Cổ phần
Karamind Laboratories

Số 10 A, ngõ 6 Ngô Quyền,
tổ 12 phường Hà Đông,

thành phố Hà Nội
Hà Nội 27090/2026/CBMP-HN 12/03/2026

418 BA12DAY
S GLU CREAM

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM

TRUNG ƯƠNG
VIHECO

Khu công nghiệp Quang
Minh mở rộng, xã Quang
Minh, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM

TABECO PHARMA

C63-10 Khu C, Geleximco,
phường Dương Nội, thành

phố Hà Nội, Việt Nam
Hà Nội 27093/2026/CBMP-HN 12/03/2026

419 LALUCO NIGHT CREAM C5

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM

TRUNG ƯƠNG
VIHECO

Khu công nghiệp Quang
Minh mở rộng, xã Quang
Minh, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ LALUCO

Số 12 đường Phùng, Xã Đan
Phượng, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam
Hà Nội 27094/2026/CBMP-HN 12/03/2026

420 CỎ MỀM TONER DƯỠNG ẨM
TO - TAM

CÔNG TY CỔ PHẦN
MỸ PHẨM THIÊN
NHIÊN SONG AN

Lô CN5, Khu Công nghiệp
Thạch Thất - Quốc Oai, xã
Tây Phương, Thành phố Hà

Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
MỸ PHẨM THIÊN
NHIÊN SONG AN

Số 225, Phố Trần Đăng
Ninh, Phường Cầu Giấy,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Hà Nội 27095/2026/CBMP-HN 13/3/2026

421
DUNG DỊCH VỆ
SINH LẠI CÒN

XUÂN PLUS

CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ SAYOBE

Thôn Đô Quan, xã Thượng
Phúc, thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ SAYOBE

Thôn Đô Quan, xã Thượng
Phúc, thành phố Hà Nội Hà Nội 27096/2026/CBMP-HN 13/3/2026

422 LÁ LAB SỮA RỬA MẶT
CÔNG TY TNHH

LUCI SCIENTIFIC
COSMETICS

Lô C3-06 Cụm công nghiệp
Dương liễu, xã Dương Hoà,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
LUCI SCIENTIFIC

COSMETICS

Lô C3-06 Cụm công nghiệp
Dương liễu, xã Dương Hoà,

Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

Hà Nội 27097/2026/CBMP-HN 13/3/2026

423 AVINORA BỌT VỆ
SINH CHO BÉ

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

BUTTER-C

Cụm CN Thanh Oai, Xã
Bình Minh, Thành phố Hà

Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
AVI

TT6.2C-57 Khu đô thị mới
Đại Kim, Phường Định

Công, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam

Hà Nội 27098/2026/CBMP-HN 13/3/2026

424 AVINORA BỌT
TẮM GỘI CHO BÉ

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

BUTTER-C

Cụm CN Thanh Oai, Xã
Bình Minh, Thành phố Hà

Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
AVI

TT6.2C-57 Khu đô thị mới
Đại Kim, Phường Định

Công, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam

Hà Nội 27099/2026/CBMP-HN 13/3/2026

425 CỎ MỀM TẨY DA CHẾT
HƯƠNG CÀ PHÊ

CÔNG TY CỔ PHẦN
MỸ PHẨM THIÊN
NHIÊN SONG AN

Lô CN5, Khu công nghiệp
Thạch Thất - Quốc Oai, xã
Tây Phương, Thành phố Hà

Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
MỸ PHẨM THIÊN
NHIÊN SONG AN

Số 225, Phố Trần Đăng
Ninh, phường Cầu Giấy,

thành phố Hà Nội, Việt Nam
Hà Nội 27100/2026/CBMP-HN 13/3/2026

426
THE

FORSEST
SPIRIT

LÀM SẠCH DA
CHẾT MẶT SÂM

NGỌC LINH

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ NAPRO

Lô CN6, Cụm công nghiệp
Duyên Thái, Xã Ngọc Hồi,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU
TƯ NEXT HOLDINGS

Tầng 20 tòa nhà Leadvisors
Tower, số 643 đường Phạm
Văn Đồng, Phường Nghĩa

Đô, Thành phố Hà Nội

Hà Nội 27102/2026/CBMP-HN 13/03/2026

427
THE

FOREST
SPIRIT

NƯỚC CÂN BẰNG
DA SÂM NGỌC

LINH

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ NAPRO

Lô CN6, Cụm công nghiệp
Duyên Thái, Xã Ngọc Hồi,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU
TƯ NEXT HOLDINGS

Tầng 20 tòa nhà Leadvisors
Tower, số 643 đường Phạm
Văn Đồng, Phường Nghĩa

Đô, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

Hà Nội 27103/2026/CBMP-HN

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố
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428
THE

FOREST
SPIRIT

GEL RỬA MẶT
SÂM NGỌC LINH

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ NAPRO

Lô CN6, Cụm công nghiệp
Duyên Thái, Xã Ngọc Hồi,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU
TƯ NEXT HOLDINGS

Tầng 20 tòa nhà Leadvisors
Tower, số 643 đường Phạm
Văn Đồng, Phường Nghĩa

Đô, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

Hà Nội 27104/2026/CBMP-HN 13/03/2026

429

MONTNO
VA

FRAGRAN
CES

JASMIN SLIVER
LUXURY

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

SEOUL

Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, Xã Phúc Thịnh,

Thành phố Hà Nội

HỘ KINH DOANH
MONT NOVA

Số nhà 56, ngõ 1, đường
Thanh Niên, thôn Vân Lũng,
Xã An Khánh, Thành phố Hà

Nội

Hà Nội 27107/2026/CBMP-HN 17/03/2026

430

MONTNO
VA

FRAGRAN
CES

MUSK 1983 ELIXIR
CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC MỸ PHẨM
SEOUL

Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, Xã Phúc Thịnh,

Thành phố Hà Nội

HỘ KINH DOANH
MONT NOVA

Số nhà 56, ngõ 1, đường
Thanh Niên, thôn Vân Lũng,
Xã An Khánh, Thành phố Hà

Nội

Hà Nội 27108/2026/CBMP-HN 17/03/2026

431

MONTNO
VA

FRAGRAN
CES

IRIS MASTERY
SIGNATURE

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

SEOUL

Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, Xã Phúc Thịnh,

Thành phố Hà Nội

HỘ KINH DOANH
MONT NOVA

Số nhà 56, ngõ 1, đường
Thanh Niên, thôn Vân Lũng,
Xã An Khánh, Thành phố Hà

Nội

Hà Nội 27109/2026/CBMP-HN 17/03/2026

432

MONTNO
VA

FRAGRAN
CES

ICON BLUE
EDITION

 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC MỸ

PHẨM SEOUL

Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, Xã Phúc Thịnh,

Thành phố Hà Nội

HỘ KINH DOANH
MONT NOVA

Số nhà 56, ngõ 1, đường
Thanh Niên, thôn Vân Lũng,
Xã An Khánh, Thành phố Hà

Nội

Hà Nội 27110/2026/CBMP-HN 17/03/2026

433 VILUX VILUX SUNCREEN
 CÔNG TY CỔ

PHẦN DƯỢC MỸ
PHẨM SEOUL

Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, Xã Phúc Thịnh,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH VN
GLOBAL

Số nhà 56, ngõ 1, đường
Thanh Niên, thôn Vân Lũng,
Xã An Khánh, Thành phố Hà

Nội

Hà Nội 27111/2026/CBMP-HN 17/03/2026

434 PAMPO PAMPO BABY

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC VÀ CÔNG
NGHỆ HÓA SINH

HÀ NỘI

Thôn Ba Nhà, xã Quốc Oai,
thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH SẢN
XUẤT VÀ THƯƠNG
MẠI PAMPO VIỆT

NAM

Số 41 Đường Vân Trì, Xã
Phúc Thịnh, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam
Hà Nội 27112/2026/CBMP-HN 17/03/2026

435 BẢO AN
BEAUTY

BLOGIN FACIAL
CLEANSER

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

SEOUL

Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, Xã Phúc Thịnh,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH MỸ
PHẨM BẢO AN

BEAUTY

Thôn Rùa Hạ, xa ̃Thanh
Thùy, huyện Thanh Oai,

thành phố Hà Nội, Việt Nam
Hà Nội 27115/2026/CBMP-HN 17/03/2026

436 SHARMEN KEM BÔI DA
CÔNG TY TNHH

LUCI SCIENTIFIC
COSMETIC

Lô C3-06 Cụm Công
nghiệp Dương Liễu, xã

Dương Hòa, thành phố Hà
Nội

CÔNG TY TNHH
LUCI SCIENTIFIC

COSMETIC

Lô C3-06 Cụm Công nghiệp
Dương Liễu, xã Dương Hòa,

thành phố Hà Nội
Hà Nội 27117/2026/CBMP-HN 18/03/2026

437 MỘC ĐAN DẦU XẢ MỘC ĐAN

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
TMDV QUỐC TẾ 3T

WIN

Số 02 LK – Liền kề 11B2,
KĐT Mỗ Lao, phường Hà
Đông, thành phố Hà Nội,

Việt Nam.

Hà Nội 27118/2026/CBMP-HN 18/03/2026

438 CỎ MỀM KEM CHỐNG NẮNG
VẬT LÝ TONE - UP

CÔNG TY CỔ PHẦN
MỸ PHẨM THIÊN
NHIÊN SONG AN

Lô CN5, Khu Công Nghiệp
Thạch Thất- Quốc Oai, Xã

Tây Phương, Thành Phố Hà
Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
MỸ PHẨM THIÊN
NHIÊN SONG AN

Số 225, Phố Trần Đăng
Ninh, Phường Cầu Giấy,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Hà Nội 27119/2026/CBMP-HN

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố
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439 SHARMEN SỮA RỬA MẶT
CÔNG TY TNHH

LUCI SCIENTIFIC
COSMETIC

Lô C3-06 Cụm Công
nghiệp Dương Liễu, xã

Dương Hòa, thành phố Hà
Nội

CÔNG TY TNHH
LUCI SCIENTIFIC

COSMETIC

Lô C3-06 Cụm Công nghiệp
Dương Liễu, xã Dương Hòa,

thành phố Hà Nội
Hà Nội 27120/2026/CBMP-HN 18/03/2026

440 Lubu care DAY  CREAM
SUNSCREEN

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

PCOS

Lô CN - A3, Khu công
nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú
Nghĩa, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

PCOS

Lô CN - A3, Khu công
nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú
Nghĩa, Thành phố Hà Nội

Hà Nội 27121/2026/CBMP-HN 18/03/2026

441 BEAUTY
QUEEN

KEM NÁM BEAUTY
QUEEN

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

SHINZOHA

Thôn 1 Trại Gần, xã Sơn
Đồng, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

SHINZOHA

Số 10, ngõ 108, đường Trần
Phú, phường Hà Đông,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Hà Nội 27122/2026/CBMP-HN 18/03/2026

442 BEAUTY
QUEEN

Kem chống nắng
Suncreen

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

SHINZOHA

Thôn 1 Trại Gần, xã Sơn
Đồng, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

SHINZOHA

Số 10, ngõ 108, đường Trần
Phú, phường Hà Đông,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Hà Nội 27123/2026/CBMP-HN 18/03/2026

443 CỎCÂYHO
ALÁ

SỮA TẮM THẢO
MỘC GỪNG NGHỆ

GINGER
TURMERIC

HERBAL SHOWER
GEL

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ NAPRO

Lô CN6, Cụm công nghiệp
Duyên Thái, Xã Ngọc Hồi,

Thành phố Hà Nội,

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN PHẨM THIÊN

NHIÊN VÀ HỮU CƠ
ONA GLOBAL

Số 31, ngách 158/124 phố
Ngọc Hà, phường Ngọc Hà,

Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

Hà Nội 27125/2026/CBMP-HN 18/03/2026

444 CỎCÂYHO
ALÁ

SỮA TẮM CAFE
MUỐI

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ NAPRO

Lô CN6, Cụm công nghiệp
Duyên Thái, Xã Ngọc Hồi,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN PHẨM THIÊN

NHIÊN VÀ HỮU CƠ
ONA GLOBAL

Số 31, ngách 158/124 phố
Ngọc Hà, phường Ngọc Hà,

Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

Hà Nội 27126/2026/CBMP-HN 18/03/2026

445 MỘC MAI SỮA RỬA MẶT
HOA NHÀI

CÔNG TY TNHH
SẢN XUẤT VÀ

THƯƠNG MẠI MỘC
MAI

Số 11, ngõ 102, đường 8/3,
xã Tây Phương, Thành phố

Hà Nội

CÔNG TY TNHH SẢN
XUẤT VÀ THƯƠNG

MẠI MỘC MAI

Số nhà B8, Khu hỗn hợp 108
Nguyễn Trãi, Phường Thanh

Xuân, Thành phố Hà Nội
Hà Nội 27127/2026/CBMP-HN 18/03/2026

446 CIL.KC
VELOURÉ

HYDRATING
AMPOULE

Công ty Cổ phần
Dược Mỹ Phẩm BTH

Tầng 3 số nhà 215, Block
22, Ô H-TT3 Khu nhà ở Hi
Brand, Khu đô thị mới Văn
Phú, Phường Kiến Hưng,

Thành phố Hà Nội

Công ty Cổ phần
Thương mại Chemislife

Tầng 2 Shophouse V6-A7,
The Terra An Hưng, Phường
Dương Nội, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam.

Hà Nội 27128/2026/CBMP-HN 18/03/2026

447 HINSEÉ DAILY SUN CREAM
CÔNG TY TNHH
SẢN XUẤT MỸ

PHẨM NEW DAY

Đường Tự Do, Khu Công
Nghiệp Hà Bình Phương,

Xã Thường Tín, thành phố
Hà Nội

CÔNG TY TNHH SẢN
XUẤT MỸ PHẨM

NEW DAY

Đường Tự Do, Khu Công
Nghiệp Hà Bình Phương, Xã
Thường Tín, thành phố Hà

Nội

Hà Nội 27129/2026/CBMP-HN 18/03/2026

448 BEAUTY
VALUE

LUNARA DAY
CREAM

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DƯỢC

PHẨM THÁI
HƯƠNG

Lô CN-2 KCN Phú Nghĩa,
xã Phú Nghĩa, thành phố Hà

Nội

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI VÀ
DỊCH VỤ BEAUTY

VALUE

Số 12 phố Bình Đà, Xã Bình
Minh, Thành phố Hà Nội Hà Nội 27131/2026/CBMP-HN 18/03/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố
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449 GEL BÔI
SILVERMAX BẠC

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Lô CN2, Khu Công nghiệp
Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
PHÁT TRIỂN

THƯƠNG MẠI PHÚC
HẬU

Số nhà 228, ngõ 545 phố Vũ
Tông Phan, Phường Khương

Đình, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam

Hà Nội 27132/2026/CBMP-HN 18/03/2026

450 Dr Lumax Bách Diệp An

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
DỊCH VỤ THƯƠNG
MẠI QUỐC TẾ TL

M&C

Số 30 Ngách 12 Ngõ 624
Đường Minh Khai, Phường
Vĩnh Tuy, TP Hà Nội, Việt

Nam

Hà Nội 27133/2026/CBMP-HN 19/03/2026

451 NINE9 INHIBI CREAM

CÔNG TY TNHH
SẢN XUẤT

THƯƠNG MẠI VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU
HOÀNG PHƯƠNG

CN03-01 và CN03-02 Cụm
công nghiệp Cầu Bầu- Giai

đoạn 2, thôn Cầu Bầu

CÔNG TY TNHH SẢN
XUẤT THƯƠNG MẠI

VÀ XUẤT NHẬP
KHẨU HOÀNG

PHƯƠNG

CN03-01 và CN03-02 Cụm
công nghiệp Cầu Bầu- Giai
đoạn 2, thôn Cầu Bầu, Xã
Ứng Thiên, Thành Phố Hà

Nội , Việt Nam

Hà Nội 27135/2026/CBMP-HN 19/03/2026

452 NINE9 SUPPORTING
SERUM N2

CÔNG TY TNHH
SẢN XUẤT

THƯƠNG MẠI VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU
HOÀNG PHƯƠNG

CN03-01 và CN03-02 Cụm
công nghiệp Cầu Bầu- Giai
đoạn 2, thôn Cầu Bầu, Xã
Ứng Thiên, Thành Phố Hà

Nội

CÔNG TY TNHH SẢN
XUẤT THƯƠNG MẠI

VÀ XUẤT NHẬP
KHẨU HOÀNG

PHƯƠNG

CN03-01 và CN03-02 Cụm
công nghiệp Cầu Bầu- Giai
đoạn 2, thôn Cầu Bầu, Xã
Ứng Thiên, Thành Phố Hà

Nội , Việt Nam

Hà Nội 27136/2026/CBMP-HN 19/03/2026

453 NINE9 HYBRID CREAM

CÔNG TY TNHH
SẢN XUẤT

THƯƠNG MẠI VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU
HOÀNG PHƯƠNG

CN03-01 và CN03-02 Cụm
công nghiệp Cầu Bầu- Giai
đoạn 2, thôn Cầu Bầu, Xã
Ứng Thiên, Thành Phố Hà

Nội

CÔNG TY TNHH SẢN
XUẤT THƯƠNG MẠI

VÀ XUẤT NHẬP
KHẨU HOÀNG

PHƯƠNG

CN03-01 và CN03-02 Cụm
công nghiệp Cầu Bầu- Giai
đoạn 2, thôn Cầu Bầu, Xã
Ứng Thiên, Thành Phố Hà

Nội

Hà Nội 27137/2026/CBMP-HN 19/03/2026

454 ZITHO NU-DIN

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Lô CN2, Khu Công nghiệp
Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM NUDIN

Tầng 2, số 40, ngõ 181
đường Trường Chinh,

Phường Phương Liệt, Thành
phố Hà Nội

Hà Nội 27138/2026/CBMP-HN 19/03/2026

455 KEYLOVE

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Lô CN2, Khu Công nghiệp
Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
TURBOPHA

A01-L63, Khu A – Khu đô
thị mới Dương Nội, Phường
Dương Nội, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

Hà Nội 27141/2026/CBMP-HN 19/03/2026

456 CỎ MỀM KEM DƯỠNG TAY
HƯƠNG TRÀ ĐÀO

CÔNG TY CỔ PHẦN
MỸ PHẨM THIÊN
NHIÊN SONG AN

Lô CN5, Khu Công nghiệp
Thạch Thất - Quốc Oai, xã
Tây Phương, thành phố Hà

Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
MỸ PHẨM THIÊN
NHIÊN SONG AN

Số 225, Phố Trần Đăng
Ninh, phường Cầu Giấy,

thành phố Hà Nội, Việt Nam
Hà Nội 27142/2026/CBMP-HN 19/03/2026

457 CỎ MỀM COLORS OF WHITE
FLOWERS

CÔNG TY CỔ PHẦN
MỸ PHẨM THIÊN
NHIÊN SONG AN

Lô CN5, Khu công nghiệp
Thạch Thất - Quốc Oai, xã
Tây Phương, thành phố Hà

Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
MỸ PHẨM THIÊN
NHIÊN SONG AN

Số 225, Phố Trần Đăng
Ninh, phường Cầu Giấy,

thành phố Hà Nội
Hà Nội 27143/2026/CBMP-HN 19/03/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố
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458 GLOWY BRIGHT
CÔNG TY TNHH
SẢN XUẤT MỸ

PHẨM NEW DAY

Đường Tự Do, Khu Công
Nghiệp Hà Bình Phương,

Xã Thường Tín, Thành phố
Hà Nội

CÔNG TY TNHH SẢN
XUẤT MỸ PHẨM

NEW DAY

Đường Tự Do, Khu Công
Nghiệp Hà Bình Phương, Xã
Thường Tín, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

Hà Nội 27144/2026/CBMP-HN 19/03/2026

459 CỎ MỀM KEM DƯỠNG ẨM
ĐA TẦNG TO-TAM

CÔNG TY CỔ PHẦN
MỸ PHẨM THIÊN
NHIÊN SONG AN

Lô CN5, Khu Công Nghiệp
Thạch Thất- Quốc Oai, Xã

Tây Phương, Thành Phố Hà
Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
MỸ PHẨM THIÊN
NHIÊN SONG AN

Số 225, Phố Trần Đăng
Ninh, Phường Cầu Giấy,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Hà Nội 27146/2026/CBMP-HN 19/03/2026

460 LAVENDA
DUNG DỊCH VỆ
SINH PHỤ NỮ

LAVENDA

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM

TRUNG ƯƠNG
VIHECO

Khu công nghiệp Quang
Minh mở rộng, xã Quang
Minh, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIÊN DƯỢC SƠN

Số 318 Nguyễn Trực, thôn
Giữa, Xã Bình Minh, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam
Hà Nội 27147/2026/CBMP-HN 20/03/2026

461 nước súc miệng
HYSM

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

 CÔNG TY TNHH
DỊCH VỤ THƯƠNG
MẠI QUỐC TẾ TL

M&C

Số 30 Ngách 12 Ngõ 624
Đường Minh Khai, Phường
Vĩnh Tuy, TP Hà Nội, Việt

Nam

Hà Nội 27148/2026/CBMP-HN 20/03/2026

462 NINE9 RECO CREAM

CÔNG TY TNHH
SẢN XUẤT

THƯƠNG MẠI VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU
HOÀNG PHƯƠNG

CN03-01 và CN03-02 Cụm
công nghiệp Cầu Bầu- Giai
đoạn 2, thôn Cầu Bầu, Xã
Ứng Thiên, Thành Phố Hà

Nội

CÔNG TY TNHH SẢN
XUẤT THƯƠNG MẠI

VÀ XUẤT NHẬP
KHẨU HOÀNG

PHƯƠNG

CN03-01 và CN03-02 Cụm
công nghiệp Cầu Bầu- Giai
đoạn 2, thôn Cầu Bầu, Xã
Ứng Thiên, Thành Phố Hà

Nội , Việt Nam

Hà Nội 27149/2026/CBMP-HN 20/03/2026

463 KAROSE DẦU ƯỚP HOA
HỒNG KAROSE OIL

CÔNG TY TNHH
ROSA VALLEY

VIỆT NAM

Thôn Xuân Sen, Xã Xuân
Mai, thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
ROSA VALLEY VIỆT

NAM

Thôn Xuân Sen, Xã Xuân
Mai, thành phố Hà Nội Hà Nội 27150/2026/CBMP-HN 23/03/2026

464 KAROSE
DẦU DƯỠNG TÓC

HOA HỒNG
KAROSE SILKY

Công ty TNHH Rosa
Valley Việt Nam

Thôn Xuân Sen, xã Xuân
Mai, thành phố Hà Nội

Công ty TNHH Rosa
Valley Việt Nam

Thôn Xuân Sen, xã Xuân
Mai, thành phố Hà Nội Hà Nội 27151/2026/CBMP-HN 23/03/2026

465 KAROSE
DẦU DƯỠNG THỂ

HOA HỒNG
KAROSE TENDER

Công ty TNHH Rosa
Valley Việt Nam

Thôn Xuân Sen, xã Xuân
Mai, thành phố Hà Nội

Công ty TNHH Rosa
Valley Việt Nam

Thôn Xuân Sen, xã Xuân
Mai, thành phố Hà Nội Hà Nội 27152/2026/CBMP-HN 23/03/2026

466 KAROSE DẦU MÙ U NGHỆ
KAROSE

Công ty TNHH Rosa
Valley Việt Nam

Thôn Xuân Sen, xã Xuân
Mai, thành phố Hà Nội

Công ty TNHH Rosa
Valley Việt Nam

Thôn Xuân Sen, xã Xuân
Mai, thành phố Hà Nội Hà Nội 27153/2026/CBMP-HN 23/03/2026

467 SAHEMUL Bọt rửa mặt Sahemul
CÔNG TY CỔ PHẦN

MỸ PHẨM THIÊN
NHIÊN SONG AN

Lô CN5, Khu công nghiệp
Thạch Thất – Quốc Oai, Xã
Tây Phương, Thành phố Hà

Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

WECAN

Tầng 03-04, số B7/D6, ngõ
56 đường Trương Công Giai,

Phường Cầu Giấy, Thành
phố Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội 27154/2026/CBMP-HN 23/03/2026

468 CLEARCARE

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM

TRUNG ƯƠNG
VIHECO

Khu công nghiệp Quang
Minh mở rộng, xã Quang
Minh, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
DƯỢC HOÀNG LAN

số 7 ngõ 291 đường Hồng
Hà, Xã Ô Diên, Thành phố

Hà Nội
Hà Nội 27155/2026/CBMP-HN 23/03/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố
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469

DECUMA
R

ADVANCE
D

Sữa tắm sạch nhờn
cho da mụn
DECUMAR

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

CVI

Lô đất CN1-08B-3 Khu
công nghiệp công nghệ cao
1 – Khu công nghệ cao Hòa

Lạc, Km 29 đại lộ Thăng
Long, xã Hòa Lạc, thành

phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM CVI

Lô đất CN1-08B-3 Khu công
nghiệp công nghệ cao 1 –

Khu công nghệ cao Hòa Lạc,
Km 29 đại lộ Thăng Long, xã
Hòa Lạc, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Hà Nội 27156/2026/CBMP-HN 23/03/2026

470 SUNUP

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM

TRUNG ƯƠNG
VIHECO

Khu công nghiệp Quang
Minh mở rộng, xã Quang
Minh, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
DƯỢC HOÀNG LAN

số 7 ngõ 291 đường Hồng
Hà, Xã Ô Diên, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam
Hà Nội 27157/2026/CBMP-HN 23/03/2026

471 KAROSE NƯỚC CẤT HOA
CÚC

Công ty TNHH Rosa
Valley Việt Nam

Thôn Xuân Sen, xã Xuân
Mai, thành phố Hà Nội

Công ty TNHH Rosa
Valley Việt Nam

Thôn Xuân Sen, xã Xuân
Mai, thành phố Hà Nội, Việt

Nam
Hà Nội 27158/2026/CBMP-HN 23/03/2026

472 M.CELLS DAY SKIN CREAM

CÔNG TY TNHH
ĐẦU TƯ SẢN XUẤT
VÀ THƯƠNG MẠI

ĐỨC AN

Xóm 6, Thôn Độ Chàng, Xã
Hưng Đạo, Thành phố Hà

Nội

CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM
DO.MYC GROUP

Số nhà 230 LaCasta, Khu đô
thị Văn Phú, Phường Kiến
Hưng, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Hà Nội 27159/2026/CBMP-HN 23/03/2026

473 TH sport DALIAT CÔNG TY CỔ PHẦN
CTM GROUP

Lô E2-5 Cụm công nghiệp
Dương Liễu, Xã Dương
Hòa, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT VÀ

THƯƠNG MẠI HPH
HOLDINGS

D28-TT9, Khu Đô Thị Xuân
Phương, TDP số 6, Phường

Xuân Phương, Thành phố Hà
Nội, Việt Nam

Hà Nội 27160/2026/CBMP-HN 23/03/2026

474 MEDUSKI
N NIA BOOST MASK

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

PCOS

Lô CN - A3, Khu công
nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú
Nghĩa, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
MEDUSKIN VIỆT

NAM

Xóm 1, thôn Dư Xá, Xã Hòa
Xá, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam
Hà Nội 27162/2026/CBMP-HN 23/03/2026

475 MEDUSKI
N GREENTEA CLEAN

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

PCOS

Lô CN - A3, Khu công
nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú
Nghĩa, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
MEDUSKIN VIỆT

NAM

Xóm 1, thôn Dư Xá, Xã Hòa
Xá, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam
Hà Nội 27164/2026/CBMP-HN 23/03/2026

476 DR.BABY
CARE

FACIAL SCRUB
GEL

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DƯỢC

PHẨM THÁI
HƯƠNG

Lô CN- 2 KCN Phú Nghĩa,
Xã Phú Nghĩa, Thành phố

Hà Nội

CÔNG TY TNHH
CHĂM SÓC MẸ VÀ
BÉ DR BABYCARE

Số nhà 45, Ngõ 196 Đường
Hồ Tùng Mậu, Phường Phú
Diễn, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam.

Hà Nội 27165/2026/CBMP-HN 23/03/2026

477 M.CELLS NEW CREAM
CÔNG TY TNHH
SẢN XUẤT MỸ

PHẨM NEW DAY

Đường Tự Do, Khu Công
Nghiệp Hà Bình Phương,

Xã Thường Tín, Thành phố
Hà Nội

CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM
DO.MYC GROUP

Số nhà 230 LaCasta, Khu đô
thị Văn Phú, Phường Kiến
Hưng, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Hà Nội 27166/2026/CBMP-HN 23/03/2026

478 CỎ MỀM
KEM DƯỠNG TAY
SÁNG MỊN HƯƠNG

GẠO

CÔNG TY CỔ PHẦN
MỸ PHẨM THIÊN
NHIÊN SONG AN

Lô CN5, Khu Công Nghiệp
Thạch Thất- Quốc Oai, Xã

Tây Phương, Thành Phố Hà
Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
MỸ PHẨM THIÊN
NHIÊN SONG AN

Số 225, Phố Trần Đăng
Ninh, Phường Cầu Giấy,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Hà Nội 27167/2026/CBMP-HN 23/03/2026

479 NAPRO EYELASH & BROW
SERUM

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ NAPRO

Lô CN6, Cụm công nghiệp
Duyên Thái, Xã Ngọc Hồi,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ NAPRO

Lô CN6, Cụm công nghiệp
Duyên Thái, Xã Ngọc Hồi,

Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

Hà Nội 27168/2026/CBMP-HN 23/03/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



480 QUEEN LOVE

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Lô CN2, Khu Công nghiệp
Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM MẠNH

THẮNG

Số nhà 51, ngõ 236, đường
Khương Đình, Phường

Khương Đình, Thành phố Hà
Nội, Việt Nam

Hà Nội 27169/2026/CBMP-HN 23/03/2026

481 WHITE ON HER
CÔNG TY TNHH

NANOCARE VIỆT
NAM

Thôn Bằng Sở, xã Hồng
Vân, thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
RODIAN VIỆT NAM

LK136-DV04, Khu dịch vụ
Đìa Lão, Tổ dân phố 20,

phường Kiến Hưng, thành
phố Hà Nội

Hà Nội 27173/2026/CBMP-HN 25/03/2026

482 LUNACOS SERUM LUNA C CÔNG TY CỔ PHẦN
LUNA GROUP

Số 102 Ngõ 58 Phố Lê Văn
Hiến, Phường Đông Ngạc,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
LUNA GROUP

Số nhà 8, Ngõ 124 Nguyễn
Hoàng Tôn, Phường Phú

Thượng, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam

Hà Nội 27174/2026/CBMP-HN 25/03/2026

483 DUYENTH
I Sửa rửa mặt N1

Công ty TNHH
Thương mại và dịch

vụ Ngọc Tú

Thôn Văn, phường Hoàng
Liệt, thành phố Hà Nội

Công ty TNHH Dược
Mỹ phẩm S Group

Tầng 2, nhà số 1, ngách 21,
ngõ 13 Đường Lĩnh Nam,

phường Vĩnh Tuy, thành phố
Hà Nội

Hà Nội 27175/2026/CBMP-HN 25/03/2026

484 SYNCHOI
CE

SYN KISS
PERFUME

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

SHINZOHA

Thôn 1 Trại Gần, xã Sơn
Đồng, thành phố Hà Nội

HỘ KINH DOANH
SYNDRA

Số 28, Ngõ 1111 đường
Chùa Tổng, thôn Ngãi Cầu,
xã An Khánh, thành phố Hà

Nội

Hà Nội 27176/2026/CBMP-HN 25/03/2026

485 LUNACOS CREAM B5 LUNA CÔNG TY CỔ PHẦN
LUNA GROUP

Số 102 Ngõ 58 Phố Lê Văn
Hiến, Phường Đông Ngạc,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
LUNA GROUP

Số nhà 8, Ngõ 124 Nguyễn
Hoàng Tôn, Phường Phú

Thượng, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam

Hà Nội 27179/2026/CBMP-HN 25/03/2025

486
DUNG DỊCH

HUPAVIR INTIMA
CLEAN

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

BUTTER-C

Cụm CN Thanh Oai, Xã
Bình Minh, Thành phố Hà

Nội

CÔNG TY TNHH
DƯỢC PHẨM

MONAPHARM

Thôn Ba Dư, xã Dân Hòa,
thành phố Hà Nội Hà Nội 27180/2026/CBMP-HN 25/03/2025

487 HOA LIÊN
VIÊN

UNI SHOWER GEL
GEL TẮM TRẦM

HƯƠNG

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH -

DƯỢC TNT

Lô 8, cụm công nghiệp Yên
Nghĩa, Phường Yên Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH HOA
LIÊN VIÊN

Số 36B, ngõ 39 Tứ Liên,
Phường Hồng Hà, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam
Hà Nội 27181/2026/CBMP-HN 25/03/2025

488 HER97 NƯỚC HOA

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
DỊCH VỤ THƯƠNG
MẠI QUỐC TẾ TL

M&C

Số 30 Ngách 12 Ngõ 624
Đường Minh Khai, Phường
Vĩnh Tuy, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

Hà Nội 27184/2026/CBMP-HN 25/03/2026

489 SERUM DR.ODORS
OLUS

CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ SAYOBE

Thôn Đô Quan, Xã Thượng
Phúc, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
THÁI VẠN XUÂN

Số 1/15 ngõ 299 đường
Hoàng Mai, phường Tương

Mai, Hà Nội
Hà Nội 27185/2026/CBMP-HN 25/03/2026

490  CỎ MỀM SERUM CẤP ẨM
ĐA TẦNG TO - TAM

CÔNG TY CỔ PHẦN
MỸ PHẨM THIÊN
NHIÊN SONG AN

Lô CN5, Khu công nghiệp
Thạch Thất-Quốc Oai, xã

Tây Phương, Thành phố Hà
Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN
MỸ PHẨM THIÊN
NHIÊN SONG AN

Số 225, Phố Trần Đăng
Ninh, Phường Cầu Giấy,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Hà Nội 27186/2026/CBMP-HN 25/03/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



491 SUN
FRANCE

DUNG DỊCH VỆ
SINH DIO CARE

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM SUN

FRANCE

LK1-10 Khu tái định cư phục
vụ giải phóng mặt bằng, xã

Thanh Trì, thành phố Hà Nội
Hà Nội 27188/2026/CBMP-HN 25/03/2026

492 YOHACA
YOCA HƯƠNG SỮA

DÂU MASSAGE
CREAM

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

 CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI MỸ

PHẨM YOHACA VIỆT
NAM

Thôn Trí Thuỷ, Xã Xuân
Mai, Thành phố Hà Nội Hà Nội 27189/2026/CBMP-HN 25/03/2026

493 ECOHAVE
N ECOSCRUB

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DƯỢC

PHẨM THÁI
HƯƠNG

Lô CN- 2 KCN Phú Nghĩa,
Xã Phú Nghĩa, Thành phố

Hà Nội

HỘ KINH DOANH
LONG PHI VÂN

D14-07, khu D, khu đô thị
Geleximco, Phường Dương

Nội, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam.

Hà Nội 27190/2026/CBMP-HN 25/03/2026

494 O TRÒN SỮA TẮM GỘI
CÔNG TY TNHH

LUCI SCIENTIFIC
COSMETICS

Lô C3-06 Cụm công nghiệp
Dương liễu, xã Dương Hoà,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
LUCI SCIENTIFIC

COSMETICS

Lô C3-06 Cụm công nghiệp
Dương liễu, xã Dương Hoà,

Thành phố Hà Nội
Hà Nội 27191/2026/CBMP-HN 25/03/2026

495 HELENE Sữa tắm Lumi Belle Công ty cổ phần công
nghệ sinh học Dici

Xóm 12, thôn Đồng Mít, xã
Phúc Sơn, thành phố Hà

Nội

Công ty TNHH Helen
Essence

Số 1 ngõ 42/5 đường Thịnh
Liệt, phường Hoàng Mai,

thành phố Hà Nội, Việt Nam
Hà Nội 27192/2026/CBMP-HN 25/03/2026

496 VILUX LUXYGEN SERUM
CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC MỸ PHẨM
SEOUL

Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, Xã Phúc Thịnh,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH VN
GLOBAL

Số nhà 17, dãy D6 Yên Phúc,
Phường Hà Đông, TP Hà

Nội, Việt Nam
Hà Nội 27194/2026/CBMP-HN 25/03/2026

497 CURMIBAC

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Lô CN2, Khu Công nghiệp
Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM MẠNH

THẮNG

Số nhà 51, ngõ 236, đường
Khương Đình, Phường

Khương Đình, Thành phố Hà
Nội, Việt Nam

Hà Nội 27195/2026/CBMP-HN 25/03/2026

498 GEL BẠC H06

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Lô CN2, Khu Công nghiệp
Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU
TƯ KINH DOANH

THƯƠNG MẠI MAI
LINH

Số nhà 04, ngõ 91 đường
Thượng Cát, tổ dân phố
Thượng Cát 04, Phường

Thượng Cát, Thành phố Hà
Nội, Việt Nam

Hà Nội 27196/2026/CBMP-HN 25/03/2026

499

HOÀNG
NAM

COSMETI
C

SOOTHING
ESSENCE

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DƯỢC

PHẨM THÁI
HƯƠNG

Lô CN- 2 KCN Phú Nghĩa,
Xã Phú Nghĩa, Thành phố

Hà Nội

CÔNG TY TNHH MỸ
PHẨM NGUYỄN NAM

Thôn Khê Ngoại, xã Mê
Linh, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam
Hà Nội 27197/2026/CBMP-HN 25/03/2026

500 HER96 NƯỚC HOA

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
DỊCH VỤ THƯƠNG
MẠI QUỐC TẾ TL

M&C

Số 30 Ngách 12 Ngõ 624
Đường Minh Khai, Phường
Vĩnh Tuy, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

Hà Nội 27198/2026/CBMP-HN 25/03/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



501 DR.BABY
CARE FIRMING SKIN

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DƯỢC

PHẨM THÁI
HƯƠNG

Lô CN- 2 KCN Phú Nghĩa,
Xã Phú Nghĩa, Thành phố

Hà Nội

CÔNG TY TNHH
CHĂM SÓC MẸ VÀ
BÉ DR BABYCARE

Số nhà 45, Ngõ 196 Đường
Hồ Tùng Mậu, Phường Phú
Diễn, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Hà Nội 27199/2026/CBMP-HN 25/03/2026

502 AMOMI BABY ‘ S
MASSAGE OIL

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ NAPRO

Lô CN6, Cụm công nghiệp
Duyên Thái, Xã Ngọc Hồi,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH TCH
GROUP

Căn D2-08 The Diamond
Point, ngõ 47/1 phố Đào
Hinh , Phường Phúc Lợi,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Hà Nội 27200/2026/CBMP-HN 25/03/2026

503 TRELIXX
TRELIXX

MOISTURIZING
CREAM

CÔNG TY CỔ PHẦN
MỸ PHẨM THIÊN
NHIÊN SONG AN

Lô CN 5, Khu công nghiệp
Thạch Thất – Quốc Oai, Xã
Tây Phương, Thành phố Hà

Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM THÁI

MINH

Số 3, ngõ 2 Thọ Tháp,
Phường Cầu Giấy, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam
Hà Nội 27201/2026/CBMP-HN 25/03/2026

504 CỎ MỀM KEM DƯỠNG SÁNG
DA SORI - C

CÔNG TY CỔ PHẦN
MỸ PHẨM THIÊN
NHIÊN SONG AN

Lô CN5, Khu công nghiệp
Thạch Thất – Quốc Oai, Xã
Tây Phương,  Thành phố Hà

Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
MỸ PHẨM THIÊN
NHIÊN SONG AN

Số 225, Phố Trần Đăng
Ninh, Phường Cầu Giấy,
Thành phố Hà Nội,  Việt

Nam

Hà Nội 27202/2026/CBMP-HN 25/03/2026

505 CỎ MỀM NƯỚC TẨY TRANG
RAU-MA

CÔNG TY CỔ PHẦN
MỸ PHẨM THIÊN
NHIÊN SONG AN

Lô CN5, Khu Công Nghiệp
Thạch Thất- Quốc Oai, Xã

Tây Phương, Thành Phố Hà
Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
MỸ PHẨM THIÊN
NHIÊN SONG AN

Số 225, Phố Trần Đăng
Ninh, Phường Cầu Giấy,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Hà Nội 27203/2026/CBMP-HN 25/03/2026

506 LUNACOS HMT CÔNG TY CỔ PHẦN
LUNA GROUP

Số 102 Ngõ 58 Phố Lê Văn
Hiến, Phường Đông Ngạc,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
LUNA GROUP

Số nhà 8, Ngõ 124 Nguyễn
Hoàng Tôn, Phường Phú

Thượng, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam

Hà Nội 27204/2026/CBMP-HN 25/03/2026

507 DUYENTH
I MEDA TÁCH

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI VÀ

DỊCH VỤ NGỌC TÚ

THÔN VĂN, XÃ THANH
LIỆT, HUYỆN THANH
TRÌ, THÀNH PHỐ HÀ

NỘI

CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM S

GROUP

TẦNG 2, NHÀ SỐ 1,
NGÁCH 21, NGÕ 13
ĐƯỜNG LĨNH NAM,
PHƯỜNG VĨNH TUY,
THÀNH PHỐ HÀ NỘI,

VIỆT NAM

Hà Nội 27205/2026/CBMP-HN 25/03/2026

508
THE

FOREST
SPIRIT

TONER DƯỠNG DA
SÂM NGỌC LINH

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ NAPRO

Lô CN6, Cụm công nghiệp
Duyên Thái, Xã Ngọc Hồi,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU
TƯ NEXT HOLDINGS

Tầng 20 tòa nhà Leadvisors
Tower, số 643 đường Phạm
Văn Đồng, Phường Nghĩa

Đô, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

Hà Nội 27206/2026/CBMP-HN 25/03/2026

509 LUBU
CARE

SMOOTHIE SKIN
SCRUB

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

PCOS

Lô CN - A3, Khu công
nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú
Nghĩa, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

PCOS

Lô CN - A3, Khu công
nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú
Nghĩa, Thành phố Hà Nội

Hà Nội 27207/2026/CBMP-HN 26/03/2026

510 CEBIO Sữa rửa mặt Công ty TNHH Luci
Scientific Cosmetics

Lô C3-06 Cụm công nghiệp
Dương Liễu, xã Dương
Hòa, thành phố Hà Nội

Công ty TNHH Luci
Scientific Cosmetics

Lô C3-06 Cụm công nghiệp
Dương Liễu, xã Dương Hòa,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội 27208/2026/CBMP-HN 26/03/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



511 BATAME RĂNG MIỆNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM
QUỐC TẾ BIOCOS

HHK

Số 96, ngõ 7 Lê Trọng Tấn,
Phường Dương Nội, Thành

phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM
QUỐC TẾ BIOCOS

HHK

Số 96, ngõ 7 Lê Trọng Tấn,
Phường Dương Nội, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam
Hà Nội 27209/2026/CBMP-HN 26/03/2026

512 Kem bôi da AKNE
SKIN

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Lô CN2, Khu Công nghiệp
Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU
TƯ KINH DOANH

THƯƠNG MẠI MAI
LINH

Số nhà 04, ngõ 91 đường
Thượng Cát, tổ dân phố
Thượng Cát 04, Phường

Thượng Cát, Thành phố Hà
Nội, Việt Nam

Hà Nội 27210/2026/CBMP-HN 26/03/2026

513 LUNACOS SERUM GIG DAY CÔNG TY CỔ PHẦN
LUNA GROUP

Số 102 Ngõ 58 Phố Lê Văn
Hiến, Phường Đông Ngạc,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
LUNA GROUP

Số nhà 8, Ngõ 124 Nguyễn
Hoàng Tôn, Phường Phú

Thượng, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam

Hà Nội 27211/2026/CBMP-HN 26/03/2026

514 LÁ LAB KEM BÔI DA
CÔNG TY TNHH

LUCI SCIENTIFIC
COSMETICS

Lô C3-06 Cụm công nghiệp
Dương Liễu, xã Dương
Hòa, thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
LUCI SCIENTIFIC

COSMETICS

Lô C3-06 Cụm công nghiệp
Dương Liễu, xã Dương Hòa,

thành phố Hà Nội
Hà Nội 27212/2026/CBMP-HN 26/03/2026

515 M.CELLS DERMA SUN CARE

CÔNG TY TNHH
ĐẦU TƯ SẢN XUẤT
VÀ THƯƠNG MẠI

ĐỨC AN

Xóm 6, Thôn Độ Chàng, Xã
Hưng Đạo, Thành phố Hà

Nội

CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM
DO.MYC GROUP

Số nhà 230 LaCasta, Khu đô
thị Văn Phú, Phường Kiến
Hưng, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Hà Nội 27213/2026/CBMP-HN 26/03/2026

516 MAXTOP NOURISHING
CONDITIONER

CÔNG TY TNHH
ĐÔNG A THIÊN

PHÁT

Thôn Viên Nam, Xã Yên
Xuân, thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
ĐÔNG A THIÊN PHÁT

Thôn Viên Nam, Xã Yên
Xuân, thành phố Hà Nội Hà Nội 27216/2026/CBMP-HN 27/03/2026

517 VELUX
GLOBAL VELUX CARE

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DƯỢC

PHẨM THÁI
HƯƠNG

Lô CN- 2 KCN Phú Nghĩa,
Xã Phú Nghĩa, Thành phố

Hà Nội

CÔNG TY TNHH
VELUX GLOBAL

Số 2 ngõ 77, ngách 36 đường
Xuân La, Phường Tây Hồ,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam.

Hà Nội 27217/2026/CBMP-HN 27/03/2026

518 ZINY
SKIN HYDRA ESSENCE

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

HỘ KINH DOANH HÀ
THỊ PHƯỢNG 1990

Số nhà 38 ngõ 32/48 phố Đỗ
Đức Dục, tổ dân phố số 3 Mễ

Trì Hạ, phường Từ Liêm,
thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Hà Nội 27218/2026/CBMP-HN 27/03/2026

519 HER99 NƯỚC HOA

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
DỊCH VỤ THƯƠNG
MẠI QUỐC TẾ TL

M&C

Số 30 Ngách 12 Ngõ 624
Đường Minh Khai, Phường
Vĩnh Tuy, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam.

Hà Nội 27219/2026/CBMP-HN 27/03/2026

520 HER98 NƯỚC HOA

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
DỊCH VỤ THƯƠNG
MẠI QUỐC TẾ TL

M&C

Số 30 Ngách 12 Ngõ 624
Đường Minh Khai, Phường
Vĩnh Tuy, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

Hà Nội 27220/2026/CBMP-HN 27/03/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



521 MỘC AN ROSE GARDEN
Công ty cổ phần sản
xuất dược mỹ phẩm
VINCOS Việt Nam

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

HỘ KINH DOANH
MỘC AN

Tổ 5, thôn Xuân Hà, Xã
Xuân Mai, thành phố Hà Nội Hà Nội 27221/2026/CBMP-HN 27/03/2026

522 KIDDMOS

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Lô CN2, Khu Công nghiệp
Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

CÔNG TY TNHH
PHÁT TRIỂN

THƯƠNG MẠI VÀ
DỊCH VỤ I-SUN

PHARMA VIỆT NAM

Thôn Cốc Thôn, Xã Quảng
Oai, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam
Hà Nội 27222/2026/CBMP-HN 27/03/2026

523 DẦU GỘI HƯƠNG
CẦM

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Lô CN2, Khu Công nghiệp
Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

CÔNG TY TNHH
PHÁT TRIỂN

THƯƠNG MẠI VÀ
DỊCH VỤ I-SUN

PHARMA VIỆT NAM

Thôn Cốc Thôn, Xã Quảng
Oai, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam
Hà Nội 27223/2026/CBMP-HN 27/03/2026

524 NES LUMI LUMINOUS CREAM

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM

TRUNG ƯƠNG
VIHECO

Khu công nghiệp Quang
Minh mở rộng, xã Quang
Minh, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH NES
LUMI

Tầng 7 Tòa nhà Việt Á, Số 9
Duy Tân , Phường Cầu Giấy,

Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

Hà Nội 27224/2026/CBMP-HN 27/03/2026

525 NES LUMI SMOOTH SKIN
CREAM

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM

TRUNG ƯƠNG
VIHECO

Khu công nghiệp Quang
Minh mở rộng, xã Quang
Minh, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH NES
LUMI

Tầng 7 Tòa nhà Việt Á, Số 9
Duy Tân , Phường Cầu Giấy,

Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

Hà Nội 27225/2026/CBMP-HN 27/03/2026

526 LAMEC CLEANSER SKIN
CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC MỸ PHẨM
PCOS

Lô CN - A3, Khu công
nghiệp Phú Nghĩa,Xã Phú
Nghĩa, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

LAMEC

Tầng 3, số 74 Hoàng Sâm,
Phường Nghĩa Đô, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam
Hà Nội 27226/2026/CBMP-HN 27/03/2026

527 LUNAFAM DEEP SMOOTH
CONDITIONER

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
DỊCH VỤ THƯƠNG
MẠI QUỐC TẾ TL

M&C

Số 30 Ngách 12 Ngõ 624
Đường Minh Khai, Phường
Vĩnh Tuy, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

Hà Nội 27227/2026/CBMP-HN 30/03/2026

528 KEYEL KEYEL EVEN TONE
CREAM

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
DỊCH VỤ THƯƠNG
MẠI QUỐC TẾ TL

M&C

Số 30 Ngách 12 Ngõ 624
Đường Minh Khai, Phường

Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội
Hà Nội 27228/2026/CBMP-HN 30/03/2026

529 Sumigyno
Công ty TNHH Công
nghệ sinh học dược

mỹ phẩm SJK

Lô CN2, khu công nghiệp
Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

Công ty TNHH ESDI
Việt Nam

Số nhà 28, tổ dân phố số 4,
phường Phú Lương, thành

phố Hà Nội, Việt Nam
Hà Nội 27229/2026/CBMP-HN 31/03/2026

530 VALORA SERUM
CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ SAYOBE

Thôn Đô Quan, Xã Thượng
Phúc, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ SAYOBE

Thôn Đô Quan, Xã Thượng
Phúc, Thành phố Hà Nội Hà Nội 27230/2026/CBMP-HN 31/03/2026

531 XỊT STOPVI
TIMACO

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Lô CN2, Khu Công nghiệp
Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI VÀ

THIẾT BỊ Y TẾ TIẾN
MẠNH

Số 213, ngõ 128, Đường
Giáp Bát, Phường Tương

Mai, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

Hà Nội 27231/2026/CBMP-HN 31/03/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



532

DUNG DỊCH VỆ
SINH

BIODREAMAXLL
PLUS

CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ SAYOBE

Thôn Đô Quan, Xã Thượng
Phúc, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ SAYOBE

Thôn Đô Quan, Xã Thượng
Phúc, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam
Hà Nội 27232/2026/CBMP-HN 31/03/2026

533 GEL HEMOREAM Công ty Cổ phần Hóa
dược Việt Nam

Số 192 phố Đức Giang,
phường Việt Hưng, thành

phố Hà Nội

Công ty Cổ phần Hóa
dược Việt Nam

Số 273 Phố Tây Sơn, phường
Kim Liên, thành phố Hà Nội Hà Nội 27234/2026/CBMP-HN 31/03/2026

534 M.CELLS M05 CREAM
CÔNG TY TNHH
SẢN XUẤT MỸ

PHẨM NEW DAY

ĐƯỜNG TỰ DO, KHU
CÔNG NGHIỆP HÀ BÌNH
PHƯƠNG, XÃ THƯỜNG

TÍN, THÀNH PHỐ HÀ
NỘI

CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM
DO.MYC GROUP

SỐ NHÀ 230 LACASTA,
KHU ĐÔ THỊ VĂN PHÚ,
PHƯỜNG KIẾN HƯNG,
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Hà Nội 27235/2026/CBMP-HN 31/03/2026

535 M.CELLS M06 CREAM
CÔNG TY TNHH
SẢN XUẤT MỸ

PHẨM NEW DAY

ĐƯỜNG TỰ DO, KHU
CÔNG NGHIỆP HÀ BÌNH
PHƯƠNG, XÃ THƯỜNG

TÍN, THÀNH PHỐ HÀ
NỘI

CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM
DO.MYC GROUP

SỐ NHÀ 230 LACASTA,
KHU ĐÔ THỊ VĂN PHÚ,
PHƯỜNG KIẾN HƯNG,
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Hà Nội 27236/2026/CBMP-HN 31/03/2026

536 CỎ MỀM
KEM DƯỠNG ẨM
KIỀM DẦU RAU -

MA

CÔNG TY CỔ PHẦN
MỸ PHẨM THIÊN
NHIÊN SONG AN

Lô CN5, Khu Công Nghiệp
Thạch Thất- Quốc Oai, Xã

Tây Phương, Thành Phố Hà
Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
MỸ PHẨM THIÊN
NHIÊN SONG AN

Lô CN5, Khu Công Nghiệp
Thạch Thất- Quốc Oai, Xã

Tây Phương, Thành Phố Hà
Nội

Hà Nội 27237/2026/CBMP-HN 31/03/2026

537 NƯỚC SÚC MIỆNG
DENTISTRY

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Lô CN2, Khu Công nghiệp
Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU
TƯ KINH DOANH

THƯƠNG MẠI MAI
LINH

Số nhà 04, ngõ 91 đường
Thượng Cát, tổ dân phố
Thượng Cát 04, Phường

Thượng Cát, Thành phố Hà
Nội, Việt Nam

Hà Nội 27238/2026/CBMP-HN 31/03/2026

538 MUGESS+ BRIGHTENING
TONE UP DAY

Công ty TNHH sản
xuất thương mại và

xuất nhập khẩu Hoàng
Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm
công nghiệp Cầu Bầu- Giai
đoạn 2, thôn Cầu Bầu, Xã
Ứng Thiên, Thành Phố Hà

Nội

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI YVES

Số 19 Ngách 24/3 Ngõ 295
Phố Bạch Mai, Phường Bạch
Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt

Nam

Hà Nội 27239/2026/CBMP-HN 31/03/2026

539 MUGESS+ SERUM B5
NIACINAMIDE

Công ty TNHH sản
xuất thương mại và

xuất nhập khẩu Hoàng
Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm
công nghiệp Cầu Bầu- Giai
đoạn 2, thôn Cầu Bầu, Xã
Ứng Thiên, Thành Phố Hà

Nội

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI YVES

Số 19 Ngách 24/3 Ngõ 295
Phố Bạch Mai, Phường Bạch
Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt

Nam

Hà Nội 27240/2026/CBMP-HN 31/03/2026

540 MUGESS+ D-SKIN SERUM

Công ty TNHH sản
xuất thương mại và

xuất nhập khẩu Hoàng
Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm
công nghiệp Cầu Bầu- Giai
đoạn 2, thôn Cầu Bầu, Xã
Ứng Thiên, Thành Phố Hà

Nội

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI YVES

Số 19 Ngách 24/3 Ngõ 295
Phố Bạch Mai, Phường Bạch
Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt

Nam

Hà Nội 27241/2026/CBMP-HN 31/03/2026

541 NINE9 PHYTO CREAM

Công ty TNHH sản
xuất thương mại và

xuất nhập khẩu Hoàng
Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm
công nghiệp Cầu Bầu- Giai
đoạn 2, thôn Cầu Bầu, Xã
Ứng Thiên, Thành Phố Hà

Nội

CÔNG TY TNHH SẢN
XUẤT THƯƠNG MẠI

VÀ XUẤT NHẬP
KHẨU HOÀNG

PHƯƠNG

CN03-01 và CN03-02 Cụm
công nghiệp Cầu Bầu- Giai
đoạn 2, thôn Cầu Bầu, Xã
Ứng Thiên, Thành Phố Hà

Nội, Việt Nam

Hà Nội 27242/2026/CBMP-HN 31/03/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



542 SYNCHOI
CE SYN LOVE

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

SHINZOHA

Thôn 1 Trại Gần, xã Sơn
Đồng, Thành phố Hà Nội

HỘ KINH DOANH
SYNDRA

Số 28, Ngõ 1111 đường
Chùa Tổng, Thôn Ngãi Cầu,
Xã An Khánh, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

Hà Nội 27243/2026/CBMP-HN 31/03/2026

543 SYNCHOI
CE SYN KISS

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

SHINZOHA

Thôn 1 Trại Gần, xã Sơn
Đồng, Thành phố Hà Nội

HỘ KINH DOANH
SYNDRA

Số 28, Ngõ 1111 đường
Chùa Tổng, Thôn Ngãi Cầu,
Xã An Khánh, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

Hà Nội 27244/2026/CBMP-HN 31/03/2026

544
9P5

SKINCAR
E

NƯỚC TẨY TRANG

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM VÀ
THẨM MỸ COSVIA

Số 17 ngõ 15 Phương Mai,
phường Kim Liên, thành phố

Hà Nội, Việt Nam.
Hà Nội 27246/2026/CBMP-HN 31/03/2026

545 EISENE BODY S

CÔNG TY TNHH
ĐẦU TƯ XUẤT
NHẬP KHẨU

DULIN
INTERNATIONAL

Thôn Mỹ Nội, Xã Phúc
Thịnh, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam.

CÔNG TY TNHH
BODY HEALTH

P603, tầng 6, số 02 ngõ 18,
đường Nguyễn Cơ Thạch,

Phường Từ Liêm, Thành phố
Hà Nội, Việt Nam.

Hà Nội 27247/2026/CBMP-HN 31/03/2026

546 LUNAFAM ROOT & SCALP
SHAMPOO

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
DỊCH VỤ THƯƠNG
MẠI QUỐC TẾ TL

M&C

Số 30 Ngách 12 Ngõ 624
Đường Minh Khai, Phường
Vĩnh Tuy, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam.

Hà Nội 27249/2026/CBMP-HN 31/03/2026

547 KAROSE NƯỚC GỘI ĐẦU
KAROSE SHINE

Công ty TNHH Rosa
Valley Việt Nam

Thôn Xuân Sen, xã Xuân
Mai, thành phố Hà Nội

Công ty TNHH Rosa
Valley Việt Nam

Thôn Xuân Sen, xã Xuân
Mai, thành phố Hà Nội Hà Nội 27250/2026/CBMP-HN 31/03/2026

548 KEYEL SERUM KEYEL

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
DỊCH VỤ THƯƠNG
MẠI QUỐC TẾ TL

M&C

Số 30 Ngách 12 Ngõ 624
Đường Minh Khai, Phường
Vĩnh Tuy, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam.

Hà Nội 27253/2026/CBMP-HN 31/03/2026

549 NINE9 CONCEALER
CREAM N2

CÔNG TY TNHH
SẢN XUẤT

THƯƠNG MẠI VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU
HOÀNG PHƯƠNG

CN03-01 và CN03-02 Cụm
công nghiệp Cầu Bầu- Giai
đoạn 2, thôn Cầu Bầu, Xã
Ứng Thiên, Thành Phố Hà

Nội

CÔNG TY TNHH SẢN
XUẤT THƯƠNG MẠI

VÀ XUẤT NHẬP
KHẨU HOÀNG

PHƯƠNG

CN03-01 và CN03-02 Cụm
công nghiệp Cầu Bầu- Giai
đoạn 2, thôn Cầu Bầu, Xã
Ứng Thiên, Thành Phố Hà

Nội, Việt Nam

Hà Nội 27254/2026/CBMP-HN 31/03/2026

550 SACOVAH BEAUTY SMILE

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DƯỢC

PHẨM THÁI
HƯƠNG

Lô CN- 2 KCN Phú Nghĩa,
Xã Phú Nghĩa, Thành phố

Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU
TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

THÁI HƯƠNG

KCN Phú Nghĩa, Xã Phú
Nghĩa, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam
Hà Nội 27255/2026/CBMP-HN 31/03/2026

551 VALORA PERFUME
CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ SAYOBE

Thôn Đô Quan, Xã Thượng
Phúc, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ SAYOBE

Thôn Đô Quan, Xã Thượng
Phúc, Thành phố Hà Nội Hà Nội 27256/2026/CBMP-HN 31/03/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố
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552 Nước súc miệng
GOLDWINGS

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ LISACOS

Lô CN3, Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ
28, Xã Phúc Thịnh, Thành

phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DP GOLDWINGS

VIỆT NAM

Sàn thương mại tầng 1, đơn
nguyên 2, CT3, đường Tố
Hữu, khu đô thị mới Trung

Văn, Phường Đại Mỗ, Thành
phố Hà Nội, Việt Nam

Hà Nội 27259/2026/CBMP-HN 31/03/2026

553 MEDUSKI
N

MOISTURE GLOW
SUNSCREEN

CÔNG TY CỔ PHẦN
MỸ PHẨM VIMAC

Ô CN08, Cụm Công nghiệp
Nguyên Khê, Xã Phúc

Thịnh, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
MEDUSKIN VIỆT

NAM

Xóm 1, thôn Dư Xá, Xã Hòa
Xá, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam
Hà Nội 27260/2026/CBMP-HN 31/03/2026

554 LUNACOS SERUM Z & C
NIGHT

CÔNG TY CỔ PHẦN
LUNA GROUP

Số 102 Ngõ 58 Phố Lê Văn
Hiến, Phường Đông Ngạc,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
LUNA GROUP

Số nhà 8, Ngõ 124 Nguyễn
Hoàng Tôn, Phường Phú

Thượng, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam

Hà Nội 27261/2026/CBMP-HN 31/03/2026

555 LYRAA
TONER LYRAA

MOISTURIZING &
BRIGHTENING

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ LISACOS

Lô CN3, Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ
28, Xã Phúc Thịnh, Thành

phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

HERBEA VIỆT NAM

Số nhà 6, Ngõ 211, Đường
Lâm Du, Phường Bồ Đề,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Hà Nội 27262/2026/CBMP-HN 31/03/2026

556 LYRAA GEL RỬA MẶT
LYRAA

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ LISACOS

Lô CN3, Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ
28, Xã Phúc Thịnh, Thành

phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

HERBEA VIỆT NAM

Số nhà 6, Ngõ 211, Đường
Lâm Du, Phường Bồ Đề,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Hà Nội 27263/2026/CBMP-HN 31/03/2026

557 LYRAA
DUNG DỊCH VỆ
SINH PHỤ NỮ

LYRAA

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ LISACOS

Lô CN3, Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ
28, Xã Phúc Thịnh, Thành

phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

HERBEA VIỆT NAM

Số nhà 6, Ngõ 211, Đường
Lâm Du, Phường Bồ Đề,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Hà Nội 27264/2026/CBMP-HN 31/03/2026

558 FUSIN BODY OIL
CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC MỸ PHẨM
BUTTER-C

Cụm CN Thanh Oai, xã
Bình Minh, thành phố Hà

NộI

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM
FUSIN COSMETIC

Số 24, Ngõ 68 Đường
Nguyễn Khuyến, Phường Hà

Đông, thành phố Hà Nội,
Việt Nam

Hà Nội 27265/2026/CBMP-HN 31/03/2026

559 FUSIN BODY OIL
CALM

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

BUTTER-C

Cụm CN Thanh Oai, xã
Bình Minh, thành phố Hà

Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM
FUSIN COSMETIC

Số 24, Ngõ 68 Đường
Nguyễn Khuyến, Phường Hà

Đông, thành phố Hà Nội,
Việt Nam

Hà Nội 27266/2026/CBMP-HN 31/03/2026

560 FUSIN BODY
CREAM

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

BUTTER-C

Cụm CN Thanh Oai, xã
Bình Minh, thành phố Hà

Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM
FUSIN COSMETIC

Số 24, Ngõ 68 Đường
Nguyễn Khuyến, Phường Hà

Đông, thành phố Hà Nội,
Việt Nam

Hà Nội 27267/2026/CBMP-HN 31/03/2026

561 FUSIN BODY
CREAM CALM

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

BUTTER-C

Cụm CN Thanh Oai, xã
Bình Minh, thành phố Hà

Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM
FUSIN COSMETIC

Số 24, Ngõ 68 Đường
Nguyễn Khuyến, phường Hà

Đông, thành phố Hà Nội
Hà Nội 27268/2026/CBMP-HN 31/03/2026

562

QUEENSK
IN

COSMETI
CS

LUMISUN
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DICI

Xóm 12, thôn Đồng Mít, xã
Phúc Sơn, thành phố Hà

Nội, Việt Nam

HỘ KINH DOANH
QUEENSKIN
COSMETICS

Thôn Thọ, Xã Đông Kinh,
Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam Hà Tĩnh 26733/2026/CBMP-HN 21/01/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố
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563 TX
GROUP

WHITENING FACE
CREAM X3

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DICI

Xóm 12, thôn Đồng Mít, xã
Phúc Sơn, thành phố Hà

Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TX
GROUP

Thửa 133, Thôn Trần Phú,
Xã An Thắng, Huyện An

Lão, Thành phố Hải Phòng,
Việt Nam

Hải Phòng 26557/2026/CBMP-HN 07/1/2026

564 XX VIRGIN N
CÔNG TY TNHH

THƯƠNG MẠI VÀ
DỊCH VỤ NGỌC TÚ

Thôn Văn,Phường Hoàng
Liệt, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI VÀ

XUẤT NHẬP KHẨU
ATG

Số 4B/1/83 phố Miếu Hai
Xã, Phường Lê Chân, Thành

Phố Hải Phòng, Việt Nam
Hải Phòng 26559/2026/CBMP-HN 07/1/2026

565 XX VIRGIN  W
CÔNG TY TNHH

THƯƠNG MẠI VÀ
DỊCH VỤ NGỌC TÚ

Thôn Văn, Phường Hoàng
Liệt, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI VÀ

XUẤT NHẬP KHẨU
ATG

Số 4B/1/83 phố Miếu Hai
Xã, Phường Lê Chân, Thành

Phố Hải Phòng, Việt Nam
Hải Phòng 26560/2026/CBMP-HN 07/1/2026

566 HUNASOY DAY CREAM

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DƯỢC

PHẨM THÁI
HƯƠNG

Lô CN- 2 KCN Phú Nghĩa,
Xã Phú Nghĩa, Thành phố

Hà Nội

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI VÀ
DỊCH VỤ HUNA

Nhà ông Đỗ Xuân Nghĩa,
Thôn Cẩm La, Xã Kiến

Thụy, Thành phố Hải Phòng,
Việt Nam.

Hải Phòng 26585/2026/CBMP-HN 07/01/2026

567 KCELL
NATURE DAY CREAM

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DƯỢC

PHẨM THÁI
HƯƠNG

Lô CN- 2 KCN Phú Nghĩa,
Xã Phú Nghĩa, Thành phố

Hà Nội

CÔNG TY TNHH
VITA KIM PHARMA

Số 1/15/15 ngõ 160 phố Vũ
Hựu, Phường Lê Thanh

Nghị, Thành phố Hải Phòng,
Việt Nam.

Hải Phòng 26786/2026/CBMP-HN 28/01/2026

568 PHARMAF
ORM

B9 PROPOLIS
AMPOULE

CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ SAYOBE

Thôn Đô Quan, Xã Thượng
Phúc, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM
PHARMAFORM

Số 61A ngõ 299 đường Bùi
Thị Từ Nhiên, Phường Đông
Hải, Thành phố Hải Phòng,

Việt Nam

Hải Phòng 26835/2026/CBMP-HN 03/02/2026

569 PHARMAF
ORM

BLUE DAILY
HYDRATION

CREAM

CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ SAYOBE

Thôn Đô Quan, Xã Thượng
Phúc, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM
PHARMAFORM

Số 61A ngõ 299 đường Bùi
Thị Từ Nhiên, Phường Đông
Hải, Thành phố Hải Phòng,

Việt Nam

Hải Phòng 26837/2026/CBMP-HN 03/02/2026

570 HUNASOY LUMISUN

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DƯỢC

PHẨM THÁI
HƯƠNG

Lô CN- 2 KCN Phú Nghĩa,
Xã Phú Nghĩa, Thành phố

Hà Nội

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI VÀ
DỊCH VỤ HUNA

Nhà ông Đỗ Xuân Nghĩa,
Thôn Cẩm La, Xã Kiến

Thụy, Thành phố Hải Phòng,
Việt Nam.

Hải Phòng 26873/2026/CBMP-HN 06/02/2026

571 PHARMAF
ORM

TRI-XAMIC
ADVANCED

BRIGHTENING
CREAM

CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ SAYOBE

Thôn Đô Quan, Xã Thượng
Phúc, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM
PHARMAFORM

Số 61A ngõ 299 đường Bùi
Thị Từ Nhiên, Phường Đông
Hải, Thành phố Hải Phòng

Hải Phòng 26898/2026/CBMP-HN 09/02/2026

572 PHARMAF
ORM

HYDRA 5 PDRN
BOOST AMPOULE

CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ SAYOBE

Thôn Đô Quan, Xã Thượng
Phúc, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM
PHARMAFORM

Số 61A ngõ 299 đường Bùi
Thị Từ Nhiên, Phường Đông
Hải, Thành phố Hải Phòng,

Việt Nam

Hải Phòng 27182/2026/CBMP-HN 25/03/2025

573 KEM BÔI HEMOXIN

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

LÔ CN2, KHU CÔNG
NGHIỆP PHÚ NGHĨA, XÃ

PHÚ NGHĨA, THÀNH
PHỐ HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI VÀ

THẢO DƯỢC HOÀNG
GIA

Số nhà 40, ngõ 44, đường
Quán Thánh, Phường Thành
Đông, Thành phố Hải Phòng

Hải Phòng 27257/2026/CBMP-HN 31/03/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố
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574 CREAM BEBE
CARE

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Lô CN2, Khu Công nghiệp
Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI VÀ

THẢO DƯỢC HOÀNG
GIA

Số nhà 40, ngõ 44, đường
Quán Thánh, Phường Thành
Đông, Thành phố Hải Phòng

Hải Phòng 27258/2026/CBMP-HN 31/03/2026

575 HEMA
PERFUME

HEMA 13- SKIN
CODE

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

SEOUL

Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, Xã Phúc Thịnh,

Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

CÔNG TY TNHH
HEMA VIỆT NAM

23/20C Đường Số 12, KP2,
Phường Hiệp Bình Phước,

Thành phố Thủ Đức, Thành
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hồ Chí Minh 26566/2026/CBMP-HN 07/1/2026

576 HEMA HEMA CREAM
CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC MỸ PHẨM
SEOUL

Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, Xã Phúc Thịnh,

Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

CÔNG TY TNHH
HEMA VIỆT NAM

23/20C Đường Số 12, KP2,
Phường Hiệp Bình Phước,

Thành phố Thủ Đức, Thành
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hồ Chí Minh 26567/2026/CBMP-HN 07/1/2026

577 AUNTIE 3 SON DƯỠNG CÚC
NGẢI XANH

CÔNG TY CP TẬP
ĐOÀN T'OR

GLOBAL

TRỤ SỞ CHÍNH: Lô CN-
A4 thửa đất số 02 Khu công
nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú
Nghĩa, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam. CƠ SỞ SẢN
XUẤT: Nhà máy sản xuất
T'OR GLOBAL Số 1 - Lô

CN-A4 thửa đất số 02 thuộc
KCN Phú Nghĩa, Xã Phú

Nghĩa, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam

CÔNG TY TNHH
AUNTIE 3

704/57 Nguyễn Đình Chiểu,
Phường Bàn Cờ, Thành phố

Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hồ Chí Minh 26597/2026/CBMP-HN 09/01/2026

578 AUNTIE 3

AUNTIE 3
RADIANT

BLUEBERRY
TONER

CÔNG TY CP TẬP
ĐOÀN T'OR

GLOBAL

TRỤ SỞ CHÍNH: Lô CN-
A4 thửa đất số 02 Khu công
nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú
Nghĩa, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam. CƠ SỞ SẢN
XUẤT: Nhà máy sản xuất
T'OR GLOBAL Số 1 - Lô

CN-A4 thửa đất số 02 thuộc
KCN Phú Nghĩa, Xã Phú

Nghĩa, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam

CÔNG TY TNHH
AUNTIE 3

704/57 Nguyễn Đình Chiểu,
Phường Bàn Cờ, Thành phố

Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hồ Chí Minh 26598/2026/CBMP-HN 09/01/2026

579 ETYL DERMATIC
NEW

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Lô CN2, Khu Công nghiệp
Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH LIÊN
DOANH SÀI GÒN
FOODS PHARMA

38 Đường Tân Trụ, Phường
Tân Sơn, TP Hồ Chí Minh,

Việt Nam
Hồ Chí Minh 26608/2026/CBMP-HN 09/01/2026

580 Kavado
Cosmetics Face Cleansing Foam Công ty cổ phần công

nghệ sinh học Dici

Xóm 12, thôn Đồng Mít, xã
Phúc Sơn, thành phố Hà

Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Truyền
thông sự kiện và giải trí

Nhạc Xanh

28 A, Nguyễn Xí, phường
Bình Thạnh, thành phố Hồ

Chí Minh, Việt Nam
Hồ Chí Minh 26613/2026/CBMP-HN 12/01/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố
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581 Kavado
Cosmetics

Face Whitening Day
Cream

Công ty cổ phần công
nghệ sinh học Dici

Xóm 12, thôn Đồng Mít, xã
Phúc Sơn, thành phố Hà

Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Truyền
thông sự kiện và giải trí

Nhạc Xanh

28 A, Nguyễn Xí, phường
Bình Thạnh, thành phố Hồ

Chí Minh, Việt Nam
Hồ Chí Minh 26614/2026/CBMP-HN 12/01/2026

582 Xịt dưỡng tóc DR
HANCY

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM
QUỐC TẾ BIOCOS

HHK

Số 96, Ngõ 7 Lê Trọng Tấn,
Phường Dương Nội, TP Hà

Nội

CÔNG TY TNHH
CHĂM SÓC SỨC

KHỎE CỘNG ĐỒNG
VINA HEALTHY

173/39A Khuông Việt,
Phường Tân Phú, TP Hồ Chí

Minh, Việt Nam
Hồ Chí Minh 26629/2026/CBMP-HN 13/01/2026

583 CREAM FACE DR
HANCY

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM
QUỐC TẾ BIOCOS

HHK

Số 96, ngõ 7 Lê Trọng Tấn,
Phường Dương Nội, Thành

phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
CHĂM SÓC SỨC

KHỎE CỘNG ĐỒNG
VINA HEALTHY

173/39A Khuông Việt ,
Phường Tân Phú, Thành phố

Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 26633/2026/CBMP-HN 13/01/2026

584 DẦU BÔI DA
MAMABEBE OIL

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

LÔ CN2, KHU CÔNG
NGHIỆP PHÚ NGHĨA, XÃ

PHÚ NGHĨA, HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH ĐẦU
TƯ VÀ PHÁT TRIỂN

VẠN TAM

29 đường số 1, PHƯỜNG
BẢY HIỂN, THÀNH PHỐ

HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM
Hồ Chí Minh 26641/2026/CBMP-HN 13/01/2026

585 KEM CHỐNG NẮNG
DETOSUN DG

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Lô CN2, Khu Công nghiệp
Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU
TƯ VÀ PHÁT TRIỂN

VẠN TAM

29 Đường số 1, Phường Bảy
Hiền, Thành phố Hồ Chí

Minh, Việt Nam
Hồ Chí Minh 26659/2026/CBMP-HN 14/01/2026

586 SWEET LOVE

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Lô CN2, Khu Công nghiệp
Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
XUẤT NHẬP KHẨU

DMP VIỆT NHẬT

227/1 Lê Đình Cẩn, Phường
Tân Tạo, Thành phố Hồ Chí

Minh, Việt Nam
Hồ Chí Minh 26661/2026/CBMP-HN 14/01/2026

587 LAN BODY MAKE UP
CREAM

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

SEOUL

Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, Xã Phúc Thịnh,

Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

CÔNG TY TNHH
LANSA COSMETICS

34 Hoàng Quốc Việt,
Phường Phú Thuận, Thành

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hồ Chí Minh 26673/2026/CBMP-HN 15/01/2026

588 LAN B5 BODY CREAM
CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC MỸ PHẨM
SEOUL

Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, Xã Phúc Thịnh,

Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

CÔNG TY TNHH
LANSA COSMETICS

34 Hoàng Quốc Việt,
Phường Phú Thuận, Thành

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hồ Chí Minh 26674/2026/CBMP-HN 15/01/2026

589 DẦU GỘI DƯỢC
LIỆU DR HANCY

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM
QUỐC TẾ BIOCOS

HHK

CN4-KCN Thạch Thất
Quốc Oai – Xã Tây Phương

- Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
CHĂM SÓC SỨC

KHỎE CỘNG ĐỒNG
VINA HEALTHY

173/39A Khuông Việt ,
Phường Tân Phú, Thành phố

Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hồ Chí Minh 26675/2026/CBMP-HN 15/01/2026

590 FOBABY DẦU KHUYNH
DIỆP

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Lô CN2, Khu Công nghiệp
Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
FOBELIFE

137/1A Nguyễn Quý Anh,
Phường Tân Sơn Nhì, Thành
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hồ Chí Minh 26699/2026/CBMP-HN 19/01/2026

591 CMC DERMA SUNII

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Lô CN2, Khu Công nghiệp
Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM QUỐC

TẾ CMC

656/74/17 Quang Trung,
Phường Thông Tây Hội,
Thành phố Hồ Chí Minh,

Việt Nam

Hồ Chí Minh 26701/2026/CBMP-HN 19/01/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố
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592 SỮA TẮM TRẺ EM
BABY ĐV NEW

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Lô CN2, Khu Công nghiệp
Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DP

ĐỨC VIỆT

D47-LK5, ô số 22, Khu đô
thị hai bên đường Lê Trọng
Tấn, Phường Dương Nội,
Thành phố Hồ Chí Minh,

Việt Nam

Hồ Chí Minh 26718/2026/CBMP-HN 20/01/2026

593 N
NANOBK PHỦ BẠC NANOBK

CÔNG TY TNHH
DƯỢC NANOCARE

VIỆT NAM

Thôn Bằng Sở, Xã Hồng
Vân, Thành phố Hà Nội

(Nhà máy Sản xuất HGF-
Địa điểm kinh doanh-Công

ty CÔNG TY TNHH
DƯỢC NANOCARE VIỆT

NAM

CÔNG TY TNHH HV
NET

255 Bình Lợi, Bình Lợi
Trung, Thành phố Hồ Chí

Minh
Hồ Chí Minh 26727/2026/CBMP-HN 20/01/2026

594 SKIN LISSE

CÔNG TY TNHH
LIÊN DOANH

DƯỢC PHẨM RIO
PHARMACY

Km 24, Quốc lộ 6, thôn
Nghĩa Hảo, Xã Phú Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH DP
LISSE VIỆT NAM

14/1A Đường Số 10, Khu
phố 3, Phường Linh Xuân,
Thành phố Hồ Chí Minh,

Việt Nam

Hồ Chí Minh 26767/2026/CBMP-HN 27/01/2026

595 KEM GÓT CHÂN
AB

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Lô CN2, Khu Công nghiệp
Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH DP
AN BÌNH PHARMA

Số 112/16/4 Trần Thị Hè, Tổ
45A, Khu phố 4, Phường Tân

Thới Hiệp, Thành phố Hồ
Chí Minh, Việt Nam

Hồ Chí Minh 26794/2026/CBMP-HN 29/01/2026

596 AUNTIE 3 XỊT DƯỠNG TÓC
NHÂN SÂM

CÔNG TY CP TẬP
ĐOÀN T'OR

GLOBAL

Nhà máy sản xuất T’OR
GLOBAL số 1 - Lô đất CN-

A4 thửa đất số 02 thuộc
KCN Phú Nghĩa, Xã Phú

Nghĩa, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam

CÔNG TY TNHH
AUNTIE 3

704/57 Nguyễn Đình Chiểu,
Phường Bàn Cờ, Thành phố

Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hồ Chí Minh 26805/2026/CBMP-HN 30/01/2026

597 MỘC LAN
HOA KEM CHỐNG NẮNG

CÔNG TY TNHH
ĐẦU TƯ SẢN XUẤT
VÀ THƯƠNG MẠI

ĐỨC AN

Xóm 6, Thôn Độ Chàng, Xã
Hưng Đạo, Thành phố Hà

Nội

CÔNG TY TNHH
XUẤT NHẬP KHẨU
THỰC PHẨM SẠCH

LỆ THU

Số 175, KP 29, Đường số 9,
Phường Thông Tây Hội,
Thành phố Hồ Chí Minh,

Việt Nam

Hồ Chí Minh 26815/2026/CBMP-HN 02/02/2026

598 HE-BE CRYSKIN MESO
CREAM

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU
TƯ XUẤT NHẬP
KHẨU VIỆT HÀN

85/9 đường Nguyễn Thị
Khắp, khu phố Chiêu Liêu,

phường Dĩ An, thành phố Hồ
Chí Minh

Hồ Chí Minh 26844/2026/CBMP-HN 04/02/2026

599 KVIACOS KAVIA FACIAL
CLEANSER

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN

THƯƠNG MẠI DỊCH
VỤ NTD

Số 264/51/75 Nguyễn Thị
Minh Khai, phường Phú Lợi,
thành phố Hồ Chí Minh, Việt

Nam

Hồ Chí Minh 26850/2026/CBMP-HN 04/02/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố
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600 ANH TÀI GEL MASSAGE
BODY

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
VITA CORE

290A/49A Dương Bá Trạc,
phường Chánh Hưng, thành
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hồ Chí Minh 26855/2026/CBMP-HN 04/02/2026

601
DUNG DỊCH VỆ
SINH PHỤ NỮ

ORINA

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Lô CN2, Khu Công nghiệp
Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,

Thành Phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM

SUNURI

: 98 Chu Văn An, Phường
Phú Thọ Hòa, Thành phố Hồ

Chí Minh, Việt Nam
Hồ Chí Minh 26856/2026/CBMP-HN 05/02/2026

602 LASUNNY
SILICOGEL

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Lô CN2, Khu Công nghiệp
Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,

Thành Phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM

SUNURI

98 Chu Văn An, Phường Phú
Thọ Hòa, Thành phố Hồ Chí

Minh
Hồ Chí Minh 26857/2026/CBMP-HN 05/02/2026

603 KEM BÔI DA
LASUNNY

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Lô CN2, Khu Công nghiệp
Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,

Thành Phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM

SUNURI

98 Chu Văn An, Phường Phú
Thọ Hòa, Thành phố Hồ Chí

Minh
Hồ Chí Minh 26859/2026/CBMP-HN 05/02/2026

604 GEL VỆ SINH CAO
CẤP FOR LADY

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Tổ dân phố Yên Phúc,
Phường Chương Mỹ, Thành

phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU
TƯ VÀ PHÁT TRIỂN

VẠN TAM

29 Đường số 1, Phường Bảy
Hiền, Thành phố Hồ Chí

Minh, Việt Nam
Hồ Chí Minh 26881/2026/CBMP-HN 06/02/2026

605 DOOORY MILKY LOTION

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
DOOORY

385B Cộng Hòa, phường Tân
Bình, thành phố Hồ Chí

Minh, Việt Nam
Hồ Chí Minh 26886/2026/CBMP-HN 06/02/2026

606 DẦU GỘI SẠCH
GÀU TONY HAIR

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Lô CN2, Khu Công nghiệp
Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,

Thành Phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DINH DƯỠNG DƯỢC

PHẨM TONY
PHARMA

Tầng 14, Tòa nhà HM Town,
412 Nguyễn Thị Minh Khai,
Phường Bàn Cờ, Thành phố

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hồ Chí Minh 26889/2026/CBMP-HN 09/02/2026

607 BỌT RỬA MẶT
SKIN CARE

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Lô CN2, Khu Công nghiệp
Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,

Thành Phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM 168

P.903, Tầng 9, Tòa nhà
Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn,
Phường Sài Gòn, Thành phố

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hồ Chí Minh 26890/2026/CBMP-HN 09/02/2026

608 NƯỚC SÚC MIỆNG
FRESH COOL

CÔNG TY TNHH
LIÊN DOANH

DƯỢC PHẨM RIO
PHARMACY

Km 24, Quốc lộ 6, thôn
Nghĩa Hảo, Xã Phú Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI QUỐC

TẾ SAKURA

: 295 Đường 29, Phường An
Lạc, Thành phố Hồ Chí

Minh, Việt Nam
Hồ Chí Minh 26891/2026/CBMP-HN 09/02/2026

609 GEL VỆ SINH PHỤ
NỮ V CARE

CÔNG TY TNHH
LIÊN DOANH

DƯỢC PHẨM RIO
PHARMACY

Km 24, Quốc lộ 6, thôn
Nghĩa Hảo, Xã Phú Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI QUỐC

TẾ SAKURA

295 Đường 29, Phường An
Lạc, Thành phố Hồ Chí

Minh, Việt Nam
Hồ Chí Minh 26894/2026/CBMP-HN 09/02/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



610 LISSE ERIC CLEANSER

CÔNG TY TNHH
LIÊN DOANH

DƯỢC PHẨM RIO
PHARMACY

Km 24, Quốc lộ 6, thôn
Nghĩa Hảo, Xã Phú Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH DP
LISSE VIỆT NAM

14/1A Đường Số 10, Khu
phố 3, Phường Linh Xuân,
Thành phố Hồ Chí Minh,

Việt Nam

Hồ Chí Minh 26895/2026/CBMP-HN 09/02/2026

611 alphalady safona

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Lô CN2, Khu Công nghiệp
Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,

Thành phố Hà Nội,

CÔNG TY TNHH
NHẤT TÂM PHARMA

17/27/7A Mễ Cốc, Phường
Phú Định,  Thành phố Hồ

Chí Minh, Việt Nam
Hồ Chí Minh 26896/2026/CBMP-HN 09/02/2026

612 alphalady dasytana

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Lô CN2, Khu Công nghiệp
Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,

Thành phố Hà Nội,

CÔNG TY TNHH
NHẤT TÂM PHARMA

17/27/7A Mễ Cốc, Phường
Phú Định,  Thành phố Hồ

Chí Minh, Việt Nam
Hồ Chí Minh 26897/2026/CBMP-HN 09/02/2026

613 MYALI GEL VỆ SINH PHỤ
NỮ MYALI SITIC

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM QD-

MELIPHAR

Thôn Duyên Trường, Xã
Hồng Vân, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM

MYA

Số D16/5A/8 Ấp 4B, Xã Tân
Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ Chí

Minh, Việt Nam
Hồ Chí Minh 26899/2026/CBMP-HN 10/02/2026

614 SERUM DƯỠNG DA
KHÁNH NGÂN

CÔNG TY TNHH
LIÊN DOANH

DƯỢC PHẨM RIO
PHARMACY

Km 24, Quốc lộ 6, thôn
Nghĩa Hảo, Xã Phú Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM KHÁNH

NGÂN PHARMA

Đường Nguyễn Văn Nguyễn,
Tổ 7, Khu phố 4, Phường
Tam Long, Thành phố Hồ

Chí Minh, Việt Nam

Hồ Chí Minh 26908/2026/CBMP-HN 10/02/2026

615 HE-BE AXILLA CARE

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU
TƯ XUẤT NHẬP
KHẨU VIỆT HÀN

85/9 đường Nguyễn Thị
Khắp, khu phố Chiêu Liêu,

phường Dĩ An, thành phố Hồ
Chí Minh, Việt Nam

Hồ Chí Minh 26923/2026/CBMP-HN 11/02/2026

616 DERMAEA
SE+

CLEANSING BATH
SOAP

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DƯỢC

PHẨM THÁI
HƯƠNG

Lô CN- 2 KCN Phú Nghĩa,
Xã Phú Nghĩa, Thành phố

Hà Nội

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI VÀ
DỊCH VỤ GREEN

MEDICA NATURAL

256/70/28A Phan Huy Ích,
Phường An Hội Tây, Thành

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Hồ Chí Minh 26927/2026/CBMP-HN 11/02/2026

617 KVIACOS KAVIA LUMIÈRE
CREAM

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN

THƯƠNG MẠI DỊCH
VỤ NTD

Số 264/51/75 Nguyễn Thị
Minh Khai, phường Phú Lợi,
thành phố Hồ Chí Minh, Việt

Nam.

Hồ Chí Minh 26937/2026/CBMP-HN 12/02/2026

618 LUXI
GLOW RETI GLOW SERUM

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

CÔNG TY TRÁCH
NHIỆM HỮU HẠN

VINA GLOW

1H/48A, Khu phố Bình
Phước B, Phường An Phú,

TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hồ Chí Minh 26943/2026/CBMP-HN 13/02/2026

619 LUXI
GLOW DEOLUMA SERUM

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

CÔNG TY TRÁCH
NHIỆM HỮU HẠN

VINA GLOW

1H/48A, Khu phố Bình
Phước B, Phường An Phú,

TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hồ Chí Minh 26944/2026/CBMP-HN 13/02/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố
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620 SARANGH
AE HI

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DƯỢC

PHẨM THÁI
HƯƠNG

Lô CN- 2 KCN Phú Nghĩa,
Xã Phú Nghĩa, Thành phố

Hà Nội

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI DỊCH

VỤ SARANGHAE

154 Hà Huy Giáp, Phường
An Phú Đông, Thành phố Hồ

Chí Minh, Việt Nam.
Hồ Chí Minh 26948/2026/CBMP-HN 13/02/2026

621 ABERA

MEN’S ABERA
ACTIVE SPORT
CLEAN BODY

WASH

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

CVI

Lô đất CN1-08B-3 Khu
công nghiệp công nghệ cao
1 - Khu công nghệ cao Hòa
Lạc, Km 29 đại lộ Thăng
Long, xã Hòa Lạc, thành

phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH HV
HOLDINGS GLOBAL

257 Bình Lợi, Phường Bình
Lợi Trung, Thành phố Hồ

Chí Minh, Việt Nam
Hồ Chí Minh 26966/2026/CBMP-HN 23/02/2026

622 ABERA

MEN’S ABERA
YOUTHFUL

STRENGTHENING
HAIR & SCALP

SERUM

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

CVI

Lô đất CN1-08B-3 Khu
công nghiệp công nghệ cao
1 - Khu công nghệ cao Hòa
Lạc, Km 29 đại lộ Thăng
Long, xã Hòa Lạc, thành

phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH HV
HOLDINGS GLOBAL

257 Bình Lợi, Phường Bình
Lợi Trung, Thành phố Hồ

Chí Minh, Việt Nam
Hồ Chí Minh 26967/2026/CBMP-HN 23/02/2026

623 GENTLE HARISKIN
Công ty THNN công
nghệ sinh học dược

mỹ phẩm SJK

Lô CN2, khu công nghiệp
Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa,

Hà Nội

Công ty TNHH đầu tư
và phát triển Vạn Tam

29 đường số 1, phường Bảy
Hiển, thành phố Hồ Chí

Minh
Hồ Chí Minh 26969/2026/CBMP-HN 23/02/2026

624 KEM CURCUMIN
VẠN TAM

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Tổ dân phố Yên Phúc,
Phường Chương Mỹ, Thành

phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU
TƯ VÀ PHÁT TRIỂN

VẠN TAM

29 Đường số 1, Phường Bảy
Hiền, Thành phố Hồ Chí

Minh, Việt Nam
Hồ Chí Minh 26970/2026/CBMP-HN 23/02/2026

625 KEM GÓT CHÂN
VẠN TAM NEW

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Lô CN2, Khu Công nghiệp
Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU
TƯ VÀ PHÁT TRIỂN

VẠN TAM

29 Đường số 1, Phường Bảy
Hiền, Thành phố Hồ Chí

Minh, Việt Nam
Hồ Chí Minh 26977/2026/CBMP-HN 23/02/2026

626 ABERA

MEN’s ABERA
ESSENCE

CONTROL FACIAL
CLEANSER

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

CVI

Lô đất CN1-08B-3 Khu
công nghiệp công nghệ cao
1 - Khu công nghệ cao Hòa
Lạc, Km 29 đại lộ Thăng
Long, xã Hòa Lạc, thành

phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH HV
HOLDINGS GLOBAL

257 Bình Lợi, Phường Bình
Lợi Trung, Thành phố Hồ

Chí Minh
Hồ Chí Minh 27008/2026/CBMP-HN 27/02/2026

627 DẦU GỘI THẢO
LINH MỘC

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Lô CN2, Khu Công nghiệp
Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU
TƯ VÀ PHÁT TRIỂN

VẠN TAM

29 Đường số 1, Phường Bảy
Hiền, Thành phố Hồ Chí

Minh, Việt Nam
Hồ Chí Minh 27011/2026/CBMP-HN 27/02/2026

628 DẦU XẢ THẢO
LINH MỘC

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Lô CN2, Khu Công nghiệp
Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU
TƯ VÀ PHÁT TRIỂN

VẠN TAM

29 Đường số 1, Phường Bảy
Hiền, Thành phố Hồ Chí

Minh, Việt Nam
Hồ Chí Minh 27012/2026/CBMP-HN 27/02/2026

629 NƯỚC SÚC MIỆNG
NGỌC PHÚC

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

BUTTER-C

Cụm CN Thanh Oai, Xã
Bình Minh, Thành phố Hà

Nội

CÔNG TY TNHH
DƯỢC PHẨM NGỌC

PHÚC

Số 13, Đường 8, Khu dân cư
Khang An, Phường Long

Trường, Thành phố Hồ Chí
Minh, Việt Nam

Hồ Chí Minh 27028/2026/CBMP-HN 04/03/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố
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630 ABERA
DERMABERA
ACNEO BODY

WASH

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

CVI

Lô đất CN1-08B-3 Khu
công nghiệp công nghệ cao
1 - Khu công nghệ cao Hòa
Lạc, Km 29 đại lộ Thăng
Long, xã Hòa Lạc, thành

phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH HV
HOLDINGS GLOBAL

257 Bình Lợi, Phường Bình
Lợi Trung, Thành phố Hồ

Chí Minh, Việt Nam
Hồ Chí Minh 27041/2026/CBMP-HN 06/03/2026

631 NUTRIBABY TẮM
GỘI TRẺ EM

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Lô CN2, Khu Công nghiệp
Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU
TƯ VÀ PHÁT TRIỂN

VẠN TAM

29 Đường số 1, Phường Bảy
Hiền, Thành phố Hồ Chí

Minh, Việt Nam
Hồ Chí Minh 27074/2026/CBMP-HN 11/3/2026

632 HEMO EXTRA

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Lô CN2, Khu Công nghiệp
Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU
TƯ VÀ PHÁT TRIỂN

VẠN TAM

29 Đường số 1, Phường Bảy
Hiền, Thành phố Hồ Chí

Minh, Việt Nam
Hồ Chí Minh 27075/2026/CBMP-HN 11/3/2026

633  DERMALINE

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Lô CN2, Khu Công nghiệp
Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU
TƯ VÀ PHÁT TRIỂN

VẠN TAM

29 Đường số 1, Phường Bảy
Hiền, Thành phố Hồ Chí

Minh, Việt Nam
Hồ Chí Minh 27076/2026/CBMP-HN 11/3/2026

634 ABERA ABERA HAIR
SERUM

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

CVI

Lô đất CN1-08B-3 Khu
công nghiệp công nghệ cao
1 - Khu công nghệ cao Hòa
Lạc, Km 29 đại lộ Thăng
Long, xã Hòa Lạc, thành

phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH HV
HOLDINGS GLOBAL

257 Bình Lợi, Phường Bình
Lợi Trung, Thành phố Hồ

Chí Minh, Việt Nam
Hồ Chí Minh 27092/2026/CBMP-HN 12/03/2026

635 WEEBEAU WEEBEAU
Công ty cô ̉phần tập

đoàn dược phẩm Thái
Hương

Lô CN- 2 KCN Phú Nghĩa,
Xã Phú Nghĩa, Thành phố

Hà Nội

Công ty TNHH
Weebeau

64/68 Đường Trần Quang
Khải, phường Tân ĐỊnh,
Thành phố Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh 27124/2026/CBMP-HN 18/03/2026

636 HEMA
PERFUME

HEMA 19 - PINK
VENUS

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

SEOUL

Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, Xã Phúc Thịnh,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
HEMA VIỆT NAM

23/20C Đường Số 12, KP2,
Phường Hiệp Bình Phước,

Thành phố Thủ Đức, Thành
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hồ Chí Minh 27134/2026/CBMP-HN 19/03/2026

637 SUNSCREEN
NIZHENYA

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM
QUỐC TẾ BIOCOS

HHK

Số 96, ngõ 7 Lê Trọng Tấn,
Phường Dương Nội, Thành

phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
CHĂM SÓC SỨC

KHỎE CỘNG ĐỒNG
VINA HEALTHY

173/39A Khuông Việt ,
Phường Tân Phú, Thành phố

Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 27139/2026/CBMP-HN 19/03/2026

638 COCO GIRL
CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC MỸ PHẨM
SEOUL

Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, Xã Phúc Thịnh,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI VÀ
DỊCH VỤ TAM ĐẠI

MỘC

69 đường số 3, Khu dân cư
Cityland, Phường Hạnh

Thông, Thành phố Hồ Chí
Minh

Hồ Chí Minh 27145/2026/CBMP-HN 19/03/2026

639 DÂN
KHANG GEL BÔI DERMIVA

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẦM

KOSNA VIỆT NAM

Cụm công nghiệp làng
nghề, xã Dương Hòa, Thành

phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DÂN KHANG

84 Đỗ Thừa Luông, phường
Phú Thọ Hòa, thành phố Hồ

Chí Minh
Hồ Chí Minh 27170/2026/CBMP-HN 23/03/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố
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640
NT

COSMETI
CS

KEM CHỐNG NẮNG
NT

CÔNG TY TNHH
SẢN XUẤT MỸ

PHẨM NEW DAY

Đường Tự Do, Khu Công
Nghiệp Hà Bình Phương,

Xã Thường Tín, Thành phố
Hà Nội

CÔNG TY TNHH SẢN
XUẤT THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ MỸ PHẨM

LA NATURE

48/17 Đường 23, Phường
Bình Trưng, Thành phố Hồ

Chí Minh, Việt Nam
Hồ Chí Minh 27172/2026/CBMP-HN 23/03/2026

641 ABERA

MEN'S ABERA
PURE 429

INTIMATE CARE
FOAM

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

CVI

Lô đất CN1-08B-3 Khu
công nghiệp công nghệ cao
1 - Khu công nghệ cao Hòa
Lạc, Km 29 đại lộ Thăng
Long, xã Hòa Lạc, thành

phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH HV
HOLDINGS GLOBAL

257 Bình Lợi, Phường Bình
Lợi Trung, Thành phố Hồ

Chí Minh, Việt Nam
Hồ Chí Minh 27177/2026/CBMP-HN 25/03/2026

642 ABERA

AURABERA
ESSENCE

INVISIBLEPOWDER
INTIMATE CARE

FOAM

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

CVI

Lô đất CN1-08B-3 Khu
công nghiệp công nghệ cao
1 - Khu công nghệ cao Hòa
Lạc, Km 29 đại lộ Thăng
Long, xã Hòa Lạc, thành

phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH HV
HOLDINGS GLOBAL

257 Bình Lợi, Phường Bình
Lợi Trung, Thành phố Hồ

Chí Minh
Hồ Chí Minh 27178/2026/CBMP-HN 25/03/2026

643 Kavado
Cosmetics

Face Whitening Night
Cream

Công ty cổ phần công
nghệ sinh học Dici

Xóm 12, thôn Đồng Mít, xã
Phúc Sơn, thành phố Hà

Nội

Công ty TNHH Truyền
thông sự kiện và giải trí

Nhạc Xanh

28A Nguyễn Xí, phường
Bình Thạnh, thành phố Hồ

Chí Minh
Hồ Chí Minh 27187/2026/CBMP-HN 25/03/2026

644 Sue’n Sunscreen 4 in 1 Công ty cổ phần công
nghệ sinh học Dici

Xóm 12, thôn Đồng Mít, xã
Phúc Sơn, thành phố Hà

Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÀO TẠO KINH

DOANH - BẢO TRỢ
ĐỒNG HÀNH SUE'N

VIETNAM

13 -15 Nguyễn Thái Học,
Phường Cầu Ông Lãnh, TP

Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nguyễn Cát Như

Hồ Chí Minh 27245/2026/CBMP-HN 31/03/2026

645 BABYSOFT CARE

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Lô CN2, Khu Công nghiệp
Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU
TƯ VÀ PHÁT TRIỂN

VẠN TAM

29 Đường số 1, Phường Bảy
Hiền, Thành phố Hồ Chí

Minh, Việt Nam
Hồ Chí Minh 27251/2026/CBMP-HN 31/03/2026

646 MAXSERUM MT

CÔNG TY TNHH
LIÊN DOANH

DƯỢC PHẨM RIO
PHARMACY

Km 24, Quốc lộ 6, thôn
Nghĩa Hảo, Xã Phú Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI DƯỢC
PHẨM MT VIỆT NAM

Lô M70, Khu đô thị Đông
Nam Thuỷ An, Phường
Thanh Thủy, Thành phố

Huế, Việt Nam

Huế 27101/2026/CBMP-HN 13/03/2026

647 GEL TẮM BÉ BEE
CLEAN

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ LISACOS

Lô CN3, Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ
28, Xã Phúc Thịnh, Thành

phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
PHÁT TRIỂN TỔNG
HỢP ĐẠI DƯƠNG

Phố Mới, thôn Yên Phú, Xã
Nguyễn Văn Linh, Tỉnh

Hưng Yên, Việt Nam
Hưng Yên 26579/2026/CBMP-HN 07/01/2026

648
NƯỚC SÚC MIỆNG
DIAMOND HƯƠNG

BẠC HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ LISACOS

Lô CN3, Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ
28, Xã Phúc Thịnh, Thành

phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
PHÁT TRIỂN TỔNG
HỢP ĐẠI DƯƠNG

Phố Mới, thôn Yên Phú, Xã
Nguyễn Văn Linh, Tỉnh

Hưng Yên, Việt Nam
Hưng Yên 26580/2026/CBMP-HN 07/01/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố
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649
NƯỚC SÚC MIỆNG
DIAMOND HƯƠNG

TRÀ XANH

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ LISACOS

Lô CN3, Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ
28, Xã Phúc Thịnh, Thành

phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
PHÁT TRIỂN TỔNG
HỢP ĐẠI DƯƠNG

Phố Mới, thôn Yên Phú, Xã
Nguyễn Văn Linh, Tỉnh

Hưng Yên, Việt Nam
Hưng Yên 26581/2026/CBMP-HN 07/01/2026

650 DUNG DỊCH VỆ
SINH SUNFLOWER

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ LISACOS

Lô CN3, Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ
28, Xã Phúc Thịnh, Thành

phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
PHÁT TRIỂN TỔNG
HỢP ĐẠI DƯƠNG

Phố Mới, thôn Yên Phú, Xã
Nguyễn Văn Linh, Tỉnh

Hưng Yên, Việt Nam
Hưng Yên 26583/2026/CBMP-HN 07/01/2026

651 DR.LACIR

LACIR B5 MILD
FACIAL CLEANSER
SỮA RỬA MẶT B5

DỊU NHẸ

CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM
YLABVIETNAM

Cụm 8, Xã Ngọc Tảo,
Huyện Phúc Thọ, Thành

phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ CARELIS

Tầng 1, SB6-345, Vinhomes
Ocean Park 2, Dự án Khu đô
thị sinh thái Dream City, Xã
Nghĩa Trụ, Tỉnh Hưng Yên

Hưng Yên 26596/2026/CBMP-HN 08/01/2026

652 LACIRCOS

AQUA SILK BODY
LOTION SỮA

DƯỠNG THỂ SÁNG
MỊN

CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM
YLABVIETNAM

Cụm 8, Xã Ngọc Tảo,
Huyện Phúc Thọ, Thành

phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ COMESQ

Tầng 2, SB6-345, Vinhomes
Ocean Park 2, Dự án khu đô
thị sinh thái Dream City, Xã
Nghĩa Trụ, Tỉnh Hưng Yên,

Việt Nam

Hưng Yên 26617/2026/CBMP-HN 12/01/2026

653 LACIRCOS
SOUL REFRESH
SCRUB TẨY DA
CHẾT DỊU ÊM

CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM
YLABVIETNAM

Cụm 8, Xã Ngọc Tảo,
Huyện Phúc Thọ, Thành

phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ COMESQ

Tầng 2, SB6-345, Vinhomes
Ocean Park 2, Dự án khu đô
thị sinh thái Dream City, Xã
Nghĩa Trụ, Tỉnh Hưng Yên,

Việt Nam

Hưng Yên 26618/2026/CBMP-HN 12/01/2026

654 LA'LUXX
Y OLIGO PEPTIDE 111

CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM
YLABVIETNAM

Cụm 8, Xã Ngọc Tảo,
Huyện Phúc Thọ, Thành

phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ COMESQ

Tầng 2, SB6-345, Vinhomes
Ocean Park 2, Dự án khu đô
thị sinh thái Dream City, Xã
Nghĩa Trụ, Tỉnh Hưng Yên

Hưng Yên 26620/2026/CBMP-HN 12/01/2026

655 LA'LUXX
Y

MELLOW WHITE
TEA CLEANSER

SỮA RỬA MẶT TRÀ
TRẮNG THANH

DỊU

CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM
YLABVIETNAM

Cụm 8, Xã Ngọc Tảo,
Huyện Phúc Thọ, Thành

phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ COMESQ

Tầng 2, SB6-345, Vinhomes
Ocean Park 2, Dự án khu đô
thị sinh thái Dream City, Xã
Nghĩa Trụ, Tỉnh Hưng Yên

Hưng Yên 26622/2026/CBMP-HN 12/01/2026

656
DUNG DỊCH VỆ

SINH HƯỚNG QUÝ
COSMETIC

CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM

LAN HƯƠNG

Số Nhà 25, Khu Việt Hà,
Tổ Dân Phố Phú Minh,

Phường Đông Ngạc, Thành
phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
HƯỚNG QUÝ

Thôn Chi Lăng, Xã Châu
Ninh, Tỉnh Hưng Yên, Việt

Nam
Hưng Yên 26801/2026/CBMP-HN 30/01/2026

657 GEL VỆ SINH
HALEMY CARE

CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM

LAN HƯƠNG

Số Nhà 25, Khu Việt Hà,
Tổ Dân Phố Phú Minh,

Phường Đông Ngạc,Thành
phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
HƯỚNG QUÝ

: Thôn Chi Lăng, Xã Châu
Ninh, Tỉnh Hưng Yên, Việt

Nam
Hưng Yên 26804/2026/CBMP-HN 30/01/2026

658 DR.LACIR

CRYSTAL HA-P HA-
O AMPOULE

AMPOULE CĂNG
BÓNG

CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM
YLABVIETNAM

Cụm 8, Xã Hát Môn, Thành
phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ CARELIS

Tầng 1, SB6-345, Vinhomes
Ocean Park 2, Dự án Khu đô

thị sinh thái Dream City
Hưng Yên 26809/2026/CBMP-HN 02/02/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố
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659 DR.LACIR

LACIR WHITENING
HA-P HA-O

AQUARING CREAM
KEM BỌT NƯỚC

CĂNG BÓNG

CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM
YLABVIETNAM

Cụm 8, Xã Hát Môn, Thành
phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ CARELIS

Tầng 1, SB6-345, Vinhomes
Ocean Park 2, Dự án Khu đô
thị sinh thái Dream City, Xã
Nghĩa Trụ, Tỉnh Hưng Yên,

Việt Nam

Hưng Yên 26810/2026/CBMP-HN 02/02/2026

660 NƯỚC TẮM GỘI
NEOWISE

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

KOSNA VIỆT NAM

Số 28, ngách 15, ngõ Giếng
Mứt, phố Bạch Mai,

Phường Bạch Mai, Thành
phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ CAO

TERRAPHARM

Lô CN.04-22B, Cụm Công
nghiệp Phạm Ngũ Lão, Xã

Nghĩa Dân, Tỉnh Hưng Yên,
Việt Nam.

Hưng Yên 26836/2026/CBMP-HN 03/02/2026

661 DR.LACIR HONEY SUGAR
SCRUB

CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM
YLABVIETNAM

Cụm 8, Xã Ngọc Tảo,
Huyện Phúc Thọ, Thành

phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ CARELIS

Tầng 1, SB6-345, Vinhomes
Ocean Park 2, Dự án Khu đô
thị sinh thái Dream City, Xã
Nghĩa Trụ, Tỉnh Hưng Yên

Hưng Yên 26866/2026/CBMP-HN 05/02/2026

662 MELASLA
B

DERMA CALM
BARRIER MILK

CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM
YLABVIETNAM

Cụm 8, Xã Ngọc Tảo,
Huyện Phúc Thọ, Thành
phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM

MELASLAB

Tầng 2, SB6-345, Vinhomes
Ocean Park 2, Dự án khu đô
thị sinh thái Dream City, Xã
Nghĩa Trụ, Tỉnh Hưng Yên,

Việt Nam

Hưng Yên 26874/2026/CBMP-HN 06/02/2026

663 XỊT DỊU DA
NEOWISE

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẦM

KOSNA VIỆT NAM

Cụm công nghiệp làng
nghề, xã Dương Hòa, Thành

phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ CAO

TERRAPHARM

Lô CN.04-22B, Cụm Công
nghiệp Phạm Ngũ Lão, xã
Nghĩa Dân, tỉnh Hưng Yên

Hưng Yên 26958/2026/CBMP-HN 13/02/2026

664 SELENA DẦU GỘI SELENA

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI VÀ DU

LỊCH AN SINH

LK33, lô 15-16, đường 21
khu đô thị Mỹ Gia, phường

Nam Nha Trang, tỉnh Khánh
Hòa, Việt Nam

Khánh Hòa 26879/2026/CBMP-HN 06/02/2026

665 SELENA DẦU XẢ SELENA

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI VÀ DU

LỊCH AN SINH

LK33, lô 15-16, đường 21
khu đô thị Mỹ Gia, phường

Nam Nha Trang, tỉnh Khánh
Hòa

Khánh Hòa 26978/2026/CBMP-HN 23/02/2026

666 T&T LAB CARE CREAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DICI

Xóm 12, thôn Đồng Mít, xã
Phúc Sơn, thành phố Hà

Nội, Việt Nam

HỘ KINH DOANH
PHUN XĂM PHONG

THUỶ GIAI TUỆ

Số nhà 148-150 An Dương
Vương, Tổ 21 Cốc Lếu,

phường Lào Cai, tỉnh Lào
Cai, Việt Nam

Lào Cai 26555/2026/CBMP-HN 07/1/2026

667 NGỌC
CHINH Sun cream

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM
A.Q.P VIỆT NAM

Thôn Đạc Tài, Xã Sóc Sơn,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

HỢP TÁC XÃ NGỌC
CHINH

Thôn Đồng Gianh, Xã Trấn
Yên, Tỉnh Lào Cai, Việt

Nam
Lào Cai 26676/2026/CBMP-HN 15/01/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố
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668
VƯƠNG
NGỌC
THẢO

DẦU GỘI HAHA

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

HỢP TÁC XÃ NÔNG
NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ
VƯƠNG NGỌC THẢO

Thôn Tòng Già, xã Phong
Hải, tỉnh Lào Cai Lào Cai 26938/2026/CBMP-HN 12/02/2026

669 QUEEN
BEAUTY

WHITENING FACE
CREAM

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

SEOUL

Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, Xã Phúc Thịnh,

Thành phố Hà Nội,

CÔNG TY TNHH KN
QUEEN

Số 24 Ngõ 262 Đường 46,
Khối Ba Hà, Xã Vạn An,
Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Nghệ An 26785/2026/CBMP-HN 28/01/2026

670 QUEEN
BEAUTY

WHITENING
SERUM

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

SEOUL

Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, Xã Phúc Thịnh,

Thành phố Hà Nội

Công ty TNHH KN
Queen

Số 24 Ngõ 262 Đường 46,
Khối Ba Hà, Xã Vạn An,
Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Nghệ An 27113/2026/CBMP-HN 17/03/2026

671 QUEEN
BEAUTY MOISTURE CREAM

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

SEOUL

Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, Xã Phúc Thịnh,

Thành phố Hà Nội

Công ty TNHH KN
Queen

Số 24 Ngõ 262 Đường 46,
Khối Ba Hà, Xã Vạn An,
Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Nghệ An 27116/2026/CBMP-HN 17/03/2026

672 KEM BÔI PLB
CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC MỸ PHẨM
QUỐC TẾ LISACOS

Lô CN3, Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ
28, Xã Phúc Thịnh, Thành

phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU
TƯ VÀ PHÁT TRIỂN

Y DƯỢC LUÂN
THÀNH

TDP Bắc Lương, Xã Cát
Thành, Tỉnh Ninh Bình, Việt

Nam
Ninh Bình 26631/2026/CBMP-HN 13/01/2026

673 TẮM GỘI DIỆP
HỒNG NHAN

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

QUỐC TẾ LISACOS

Lô CN3, Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ
28, Xã Phúc Thịnh, Thành

phố Hà Nội,

CÔNG TY TNHH ĐẦU
TƯ VÀ PHÁT TRIỂN

Y DƯỢC LUÂN
THÀNH

TDP Bắc Lương, Xã Cát
Thành, Tỉnh Ninh Bình, Việt

Nam
Ninh Bình 26632/2026/CBMP-HN 13/01/2026

674 ASUNMEE SERUM MANDELIC

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DƯỢC

PHẨM THÁI
HƯƠNG

Lô CN- 2 KCN Phú Nghĩa,
Xã Phú Nghĩa, Thành phố

Hà Nội

HỘ KINH DOANH MỸ
PHẨM ASUNMEE

Thôn Thành Tây, xã Thanh
Sơn, Tỉnh Ninh Bình, Việt

Nam
Ninh Bình 26795/2026/CBMP-HN 30/01/2026

675 Seven JT Melya Ocen Ana Công ty cổ phần công
nghệ sinh học Dici

Xóm 12, thôn Đồng Mít, xã
Phúc Sơn, thành phố Hà

Nội

Công ty TNHH Sản xuất
và dịch vụ Seven JT

Thôn Tân Phong, xã Tân
Thanh, tỉnh Ninh Bình, Việt

Nam
Ninh Bình 26900/2026/CBMP-HN 10/02/2026

676 SASAKI

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Lô CN2, Khu Công nghiệp
Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH GIG
PHARMA

Số 12 ngõ 201 đường Đinh
Tiên Hoàng, tổ 1D, Phường

Phủ Lý, Tỉnh Ninh Bình,
Việt Nam

Ninh Bình 27015/2026/CBMP-HN 02/03/2026

677 DR. COSILVER

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Lô CN2, Khu Công nghiệp
Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH GIG
PHARMA

Số 12 ngõ 201 đường Đinh
Tiên Hoàng, tổ 1D, Phường

Phủ Lý, Tỉnh Ninh Bình,
Việt Nam

Ninh Bình 27016/2026/CBMP-HN 02/03/2026

678 NK2+ SERUM HA B5

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DƯỢC

PHẨM THÁI
HƯƠNG

Lô CN- 2 KCN Phú Nghĩa,
Xã Phú Nghĩa, Thành phố

Hà Nội

CÔNG TY TNHH TẬP
ĐOÀN DƯỢC MỸ

PHẨM NK2+

Số nhà 170, Đường Nguyễn
Viết Xuân, Phố Đông Sơn,
Phường Hoa Lư, Tỉnh Ninh

Bình, Việt Nam

Ninh Bình 27034/2026/CBMP-HN 06/03/2026

679 SCARNACIN

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Lô CN2, Khu Công nghiệp
Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH GIG
PHARMA

Số 12 ngõ 201 đường Đinh
Tiên Hoàng, tổ 1D, Phường

Phủ Lý, Tỉnh Ninh Bình,
Việt Nam

Ninh Bình 27114/2026/CBMP-HN 18/03/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố
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680 AM.MAN LIP BALM FOR
MEN

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DƯỢC

PHẨM THÁI
HƯƠNG

Lô CN- 2 KCN Phú Nghĩa,
Xã Phú Nghĩa, Thành phố

Hà Nội

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI

LONGTIME

Số 964 Trần Huy Liệu,
Phường Thành Nam, Tỉnh

Ninh Bình, Việt Nam.
Ninh Bình 27171/2026/CBMP-HN 23/03/2026

681 AM.MAN AM EVERFRESH

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DƯỢC

PHẨM THÁI
HƯƠNG

Lô CN- 2 KCN Phú Nghĩa,
Xã Phú Nghĩa, Thành phố

Hà Nội

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI

LONGTIME

Số 964 Trần Huy Liệu,
Phường Thành Nam, Tỉnh

Ninh Bình, Việt Nam.
Ninh Bình 27193/2026/CBMP-HN 25/03/2026

682
DUNG DỊCH VỆ
SINH TAKAVIR

FOR MEN

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

BUTTER-C

Cụm CN Thanh Oai, Xã
Bình Minh, Thành phố Hà

Nội

CÔNG TY TNHH SA
VIỆT NAM

Số nhà B5.104, Khu 3,
Phường Vân Phú, Tỉnh Phú

Thọ, Việt Nam
Phú Thọ 26573/2026/CBMP-HN 07/1/2026

683 SAFONDUBAI
BESTFACE

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Lô CN2, Khu Công nghiệp
Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DƯỢC

PHẨM DUBAI

Thôn Đồng Quyền, Xã Lập
Thạch, Tỉnh Phú Thọ, Việt

Nam
Phú Thọ 26700/2026/CBMP-HN 19/01/2026

684 ROSY.A MOISTURIZE
ESSENCE

CÔNG TY TNHH
SẢN XUẤT MỸ

PHẨM NEW DAY

Đường Tự Do, Khu Công
Nghiệp Hà Bình Phương,

Xã Văn Bình, Huyện
Thường Tín, Thành phố Hà

Nội

HỘ KINH DOANH
NGUYỄN THỊ ANH

Khu 1, Phường Phú Thọ,
Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam Phú Thọ 26758/2026/CBMP-HN 26/01/2026

685 GINBI
GINBI

HERBAFRESH
FACIAL CLEANSER

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

HỘ KINH DOANH
BÙI TRỌNG THỊNH

Xóm Ngã Ba, xã Yên Phú,
tỉnh Phú Thọ, Việt Nam. Phú Thọ 26924/2026/CBMP-HN 11/02/2026

686
NAM

CUONG
PHARMA

Mommy hair

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI VÀ

PHÁT TRIỂN TỔNG
HỢP NAM CƯỜNG

Tổ dân phố Cổ Độ, Xã Bình
Xuyên, Tỉnh Phú Thọ, Việt

Nam
Phú Thọ 26942/2026/CBMP-HN 13/02/2026

687
NAM

CUONG
PHARMA

HI BABY

 CÔNG TY CỔ
PHẦN SẢN XUẤT
DƯỢC MỸ PHẨM

VINCOS VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI VÀ

PHÁT TRIỂN TỔNG
HỢP NAM CƯỜNG

Tổ dân phố Cổ Độ, Xã Bình
Xuyên, Tỉnh Phú Thọ, Việt

Nam
Phú Thọ 26945/2026/CBMP-HN 13/02/2026

688 DUNG DỊCH VỆ
SINH GYNERICA

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM QUỐC
TẾ MERCIPHARM

D1A cụm công nghiệp thực
phẩm HAPRO, xã Thuận

An, thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
DƯỢC PHẨM ERICA

FRANCE

Ngõ 4 La Hào, khu 1, xã Đào
Xá, tỉnh Phú Thọ Phú Thọ 26962/2026/CBMP-HN 13/02/2026

689 DUNG DỊCH VỆ
SINH CRESUN

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Lô CN2, Khu Công nghiệp
Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,

Thành Phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM

HEALTH CARE

Khu Địa Chất, Phường Vĩnh
Phúc, Tỉnh Phú Thọ Phú Thọ 27013/2026/CBMP-HN 27/02/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



690
NAM

CUONG
PHARMA

DUNG DỊCH VỆ
SINH HELEN

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

SEOUL

Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, Xã Phúc Thịnh,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI VÀ

PHÁT TRIỂN TỔNG
HỢP NAM CƯỜNG

Tổ dân phố Cổ Độ, Xã Bình
Xuyên, Tỉnh Phú Thọ, Việt

Nam
Phú Thọ 27033/2026/CBMP-HN 05/03/2026

691 MARIA
SAM

KEM CHỐNG NẮNG
NÂNG TONE

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

SEOUL

Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, Xã Phúc Thịnh,

Thành phố Hà Nội

HỘ KINH DOANH
KIỀU THỊ SÂM

Thửa đất số 93, Tờ bản đồ số
50, Thôn Nỗ Lực, Phường

Nông Trang, Tỉnh Phú Thọ,
Việt Nam

Phú Thọ 27163/2026/CBMP-HN 23/03/2026

692 SMOOTH HAIR

CÔNG TY TNHH
CÔNG NGHỆ SINH

HỌC DƯỢC MỸ
PHẨM SJK

Lô CN2, Khu Công nghiệp
Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DƯỢC

PHẨM DUBAI

Thôn Đồng Quyền, Xã Lập
Thạch, Tỉnh Phú Thọ, Việt

Nam
Phú Thọ 27233/2026/CBMP-HN 31/03/2026

693 QLK VHL CÔNG TY CỔ PHẦN
LUNA GROUP

Số 102 Ngõ 58 Phố Lê Văn
Hiến, Phường Đông Ngạc,

Thành phố Hà Nội

HỘ KINH DOANH:
ĐỖ THỊ LOAN

SN306, Đường Mê Linh,
Phường Vĩnh Phúc, Tỉnh Phú

Thọ, Việt Nam
Phú Thọ 27252/2026/CBMP-HN 31/03/2026

694 LEGENDS
CAFE

PREMI COFFEE
SCRUB

Công ty TNHH Mỹ
Phẩm Việt Hương

Cụm CNSX tập trung Tân
Triều, thôn Triều Khúc,

phường Thanh Liệt, thành
phố Hà Nội, Việt Nam

Công Ty TNHH 1
Thành Viên Maya Kim

Ô số C24 lô 01 Khu dân cư
Du lịch Đông Hùng Thắng
II, Phường Bãi Cháy, Tỉnh

Quảng Ninh, Việt Nam

Quảng Ninh 26556/2026/CBMP-HN 07/1/2026

695 CHEERFU
L Ultra Cream Công ty cổ phần công

nghệ sinh học Dici

Xóm 12, thôn Đồng Mít, xã
Phúc Sơn, thành phố Hà

Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH
HARAN COS LAB

VIỆT NAM

Tổ 1, Bí Trung 1, Phường
Yên Tử, Tỉnh Quảng Ninh,

Việt Nam
Quảng Ninh 26752/2026/CBMP-HN 23/01/2026

696 HASEENAL
CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC MỸ PHẨM
QUỐC TẾ LISACOS

Lô CN3, Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ
28, Xã Phúc Thịnh, Thành

phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH
HARAN COS LAB

VIỆT NAM

Tổ 1, Bí Trung 1, Phường
Yên Tử, Tỉnh Quảng Ninh Quảng Ninh 27106/2026/CBMP-HN 17/03/2026

697 Nkauj Qhua Dung dịch vệ sinh Công ty cổ phần công
nghệ sinh học Dici

Xóm 12, thôn Đồng Mít, xã
Phúc Sơn, thành phố Hà

Nội

Hộ kinh doanh Giàng
Lao Pua

Bản Đin Chí, xã Lóng
Phiêng, tỉnh Sơn La, Việt

Nam
Sơn La 27044/2026/CBMP-HN 09/03/2025

698 DAURÉLI DAURÉLI

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

Hộ kinh doanh Nguyễn
Quốc Việt

Tổ dân phố A1, phường Phúc
Thuận, tỉnh Thái Nguyên Thái Nguyên 26696/2026/CBMP-HN 19/01/2026

699 NELVIYA DUNG DỊCH VỆ
SINH GYNASEL

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DƯỢC

PHẨM THÁI
HƯƠNG

Lô CN- 2 KCN Phú Nghĩa,
Xã Phú Nghĩa, Thành phố

Hà Nội

HỘ KINH DOANH
NGUYỄN QUỐC VIỆT

2003

Tổ dân phố A1, Phường
Phúc Thuận, Tỉnh Thái

Nguyên, Việt Nam.
Thái Nguyên 26949/2026/CBMP-HN 13/02/2026

700 AVIRA AVIRA PORELUX
SERUM

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

HỘ KINH DOANH
ĐÀO MINH TIẾN

Số nhà 173 Phố Thiều, xã
Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa,

Việt Nam
Thanh Hóa 26679/2026/CBMP-HN 16/01/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố
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701 NERMAN
NERMAN LION

BARTENDER GEL
VỆ SINH NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ NAPRO

Lô CN6, Cụm công nghiệp
Duyên Thái, Xã Ngọc Hồi,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
MEN UNIVERSE

Số nhà 35, đường Ngô
Quyền, khu phố 5, Phường
Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,

Việt Nam

Thanh Hóa 26988/2026/CBMP-HN 25/02/2026

702 HACAME
D Hydra Pro Cream

Công ty TNHH sản
xuất thương mại và

xuất nhập khẩu Hoàng
Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm
công nghiệp Cầu Bầu- Giai
đoạn 2, thôn Cầu Bầu, Xã
Ứng Thiên, Thành Phố Hà

Nội , Việt Nam.

CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM

HACAMED

Số 894 Quang Trung,
Phường Hạc Thành , Tỉnh

Thanh Hoá, Việt Nam.
Thanh Hóa 27045/2026/CBMP-HN 09/03/2025

703 HACAME
D Hydra Perfect serum

Công ty TNHH sản
xuất thương mại và

xuất nhập khẩu Hoàng
Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm
công nghiệp Cầu Bầu- Giai
đoạn 2, thôn Cầu Bầu, Xã
Ứng Thiên, Thành Phố Hà

Nội

CÔNG TY TNHH
DƯỢC MỸ PHẨM

HACAMED

Số 894 Quang Trung,
Phường Hạc Thành , Tỉnh

Thanh Hoá, Việt Nam
Thanh Hóa 27046/2026/CBMP-HN 09/03/2025

704 NERMAN ELEGANT MEN CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ NAPRO

Lô CN6, Cụm công nghiệp
Duyên Thái, Xã Ngọc Hồi,

Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
MEN UNIVERSE

Số nhà 35, đường Ngô
Quyền, khu phố 5, phường
Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa,

Việt Nam

Thanh Hóa 27183/2026/CBMP-HN 25/03/2026

705 HS CLEANSING OIL

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DƯỢC

PHẨM THÁI
HƯƠNG

Lô CN- 2 KCN Phú Nghĩa,
Xã Phú Nghĩa, Thành phố

Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

HOÀNG SƠN

Thôn Tân Thành, xã Tân Mỹ,
Tỉnh Tuyên Quang, Việt

Nam
Tuyên Quang 26609/2026/CBMP-HN 09/01/2026

706 HS FOAMING
CLEANSER

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DƯỢC

PHẨM THÁI
HƯƠNG

Lô CN- 2 KCN Phú Nghĩa,
Xã Phú Nghĩa, Thành phố

Hà Nội,

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

HOÀNG SƠN

Thôn Tân Thành, xã Tân Mỹ,
Tỉnh Tuyên Quang, Việt

Nam
Tuyên Quang 26610/2026/CBMP-HN 12/01/2026

707 HS CALANTHE SERUM

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DƯỢC

PHẨM THÁI
HƯƠNG

Lô CN- 2 KCN Phú Nghĩa,
Xã Phú Nghĩa, Thành phố

Hà Nội,

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

HOÀNG SƠN

Thôn Tân Thành, xã Tân Mỹ,
Tỉnh Tuyên Quang, Việt

Nam
Tuyên Quang 26611/2026/CBMP-HN 12/01/2026

708 HS SUN CREAM

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DƯỢC

PHẨM THÁI
HƯƠNG

Lô CN- 2 KCN Phú Nghĩa,
Xã Phú Nghĩa, Thành phố

Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

HOÀNG SƠN

Thôn Tân Thành, xã Tân Mỹ,
Tỉnh Tuyên Quang, Việt

Nam
Tuyên Quang 26685/2026/CBMP-HN 16/01/2026

709
BẠCH
HỒNG
NHAN

SKIN CLEANSING
FACE WASH

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT DƯỢC

MỸ PHẨM VINCOS
VIỆT NAM

Thôn 3, xã Phú Cát, Thành
phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH MỸ
PHẨM L&G

Thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh
Tuy, tỉnh Tuyên Quang Tuyên Quang 26845/2026/CBMP-HN 04/02/2026

710 LA'B AND
K GEL GỘI KHÔ

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DƯỢC

PHẨM THÁI
HƯƠNG

Lô CN- 2 KCN Phú Nghĩa,
Xã Phú Nghĩa, Thành phố

Hà Nội

CÔNG TY TNHH
TRƯỜNG XUÂN HG

Thôn Thượng Minh, Xã Tiên
Yên, Tỉnh Tuyên Quang,

Việt Nam
Tuyên Quang 26883/2026/CBMP-HN 06/02/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố
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711 SANCHA SHAN SILKY GEL
CLEANSER

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

CVI

Lô đất CN1-08B-3 Khu
công nghiệp công nghệ cao
1 - Khu công nghệ cao Hòa
Lạc, Km 29 đại lộ Thăng
Long, xã Hòa Lạc, thành

phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

SANCHA VIỆT NAM –
THÀNH SƠN

Số 441 Đường 20/8, phường
Hà Giang 1, tỉnh Tuyên

Quang
Tuyên Quang 26981/2026/CBMP-HN 24/02/2026

712 SANCHA SHAN BLOSSOM
SOOTHING TONER

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

CVI

Lô đất CN1-08B-3 Khu
công nghiệp công nghệ cao
1 - Khu công nghệ cao Hòa
Lạc, Km 29 đại lộ Thăng
Long, xã Hòa Lạc, thành

phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

SANCHA VIỆT NAM –
THÀNH SƠN

Số 441 Đường 20/8, phường
Hà Giang 1, tỉnh Tuyên

Quang
Tuyên Quang 26982/2026/CBMP-HN 24/02/2026

713 SANCHA SHAN BLOSSOM
DEWY MIST

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

CVI

Lô đất CN1-08B-3 Khu
công nghiệp công nghệ cao
1 - Khu công nghệ cao Hòa
Lạc, Km 29 đại lộ Thăng
Long, xã Hòa Lạc, thành

phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

SANCHA VIỆT NAM –
THÀNH SƠN

Số 441 Đường 20/8, phường
Hà Giang 1, tỉnh Tuyên

Quang
Tuyên Quang 26983/2026/CBMP-HN 24/02/2026

714 HS HYDRATING
SERUM

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DƯỢC

PHẨM THÁI
HƯƠNG

Lô CN- 2 KCN Phú Nghĩa,
Xã Phú Nghĩa, Thành phố

Hà Nội,

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC MỸ PHẨM

HOÀNG SƠN

Thôn Tân Thành, xã Tân Mỹ,
Tỉnh Tuyên Quang, Việt

Nam
Tuyên Quang 27024/2026/CBMP-HN 03/03/2026

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở sản xuất Cơ sở công bố Số tiếp nhận Phiếu
công bố

Ngày cấp
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ Tỉnh/thành phố
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